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MỞ ĐẦU  

1. Xuất xứ dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Ông Trần Cao Sơn (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) ngụ tại ấp Hòa Hưng, xã Bắc hòa 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An có số Căn cước công dân là 080052004219 do Cục trưởng 

cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/06/2021. Ông Trần Cao Sơn 

thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên 

liệu/ngày” (sau đây gọi tắt là Dự án) tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cấp chủ trương đầu tư tại Quyết 

định chủ trương số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư số 557/QĐ-UBND ngày 16/01/2024. Dự án đâu tư có mục tiêu xay xát, 

với công suất thiết kế 250-300 tấn/ngày.đêm và thực hiện trên phần diện tích mặt đất sử 

dụng 7.849 m². 

Vị trí thực hiện dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long an cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa 

đất số 1268, 1054 tờ bản đồ số 3 với tổng diện tích 7.849 m². Trong đó, thửa đất số 1268 

với diện tích 3.604 m² có mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và thửa 

đất số 1054 với diện tích 4.245 m² có mục đích sử dụng là đất chuyên trồng lúa nước (hiện 

trạng đất không còn canh tác lúa nước).  

 Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

của Quốc hội và căn cứ Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường, dự án đầu tư thuộc mục số II.6 “Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất trồng lúa (có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật đất đai)”. Do đó, Dự án thuộc dự án đầu tư 

nhóm II quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và thuộc đối tượng 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo Khoản 1, Điều 30 của Luật Bảo vệ Môi 

trường số 72/2020/QH14. 

Căn cứ khoản 3 Điều 35 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì Dự án thuộc thẩm 

quyền tổ chức chức thẩm định, phê duyệt của UBND tỉnh Long An. Theo Quyết định số 

2935/QĐ-UBND ngày 04/04/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đối 

với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Long An đủ thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

Trên cơ sở đó, Ông Trần Cao Sơn phối hợp với Công ty TNHH Xây dưng – Công 

nghệ Môi trường Nano tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Nhà 

máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày” theo quy định của Luật 

Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ – CP 
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ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Loại hình dự án: thuộc loại hình dự án đầu tư xây dựng mới. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư báo cáo nghiên cứu 

khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

₋  Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Long 

An. Dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày” đã được 

UBND tỉnh Long An cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 4564/QĐ-UBND ngày 

10/12/2018 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 557/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2024;  

₋  Cơ quan có thẩm quyền thẩm phê duyệt dự án đầu tư: Ông Trần Cao Sơn; 

₋   Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: UBND 

tỉnh Long An. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của 

dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 Sự phù hợp của dự án đầu tư 

₋  Dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày” thực 

hiện tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Việt Nam hoàn toàn 

phù hợp với Quyết định số 12110/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Long An 

về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Thạnh. 

₋  Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

₋  Quyết định chủ trương đầu tư số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 và Quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 557/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 do 

UBND tỉnh Long An cấp. 

 Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển khác 

₋  Quyết định số 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 về việc Phê duyệt Đề án tái cơ 

cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030. 

₋  Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 26/05/2023 về việc Phê duyệt chiến lược phát 

triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

 Luật 
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₋  Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/01/2024 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/08/2024; 

₋  Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/7/2024; 

₋  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2022;  

₋  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; 

₋  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014; 

₋  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 

thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;  

₋  Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày ngày 13/06/2019 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019;  

₋  Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 24/11/2017; 

₋  Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 

29/06/2001;  

₋  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013;  

₋  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội Nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006. 

 Nghị định 

₋  Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính Phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

₋  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

₋  Nghị định số 45/2022/NĐ – CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  
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₋  Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

₋  Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  

₋  Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; 

₋  Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải; 

₋  Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước thải 

và xử lý nước thải và có hiệu lực thi hành ngày 01/1/2015;  

₋  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

₋  Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

 Thông tư 

₋  Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về 

hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng 

vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

₋  Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

₋  Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 18:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng;  

₋  Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 

số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;  

₋  Thông tư số 01/2021/TT–BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

₋  Thông tư 08/2017/TT – BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

₋  Thông tư 02/2019/TT – BYT ngày 21/03/2019 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than 

- Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

₋  Thông tư số 10/2021/TT – BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 

lượng môi trường; 
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₋  Thông tư số 16/2021/TT – BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 18:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng;  

₋  Thông tư 08/2017/TT – BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

₋  QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

₋  QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; 

₋  QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng đất; 

₋  QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

₋  QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công 

xây dựng; 

₋  QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình; 

₋  QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

₋  QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

₋  QCVN 77:2014/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối 

với xe mô tô 02 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; 

₋  QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

₋  QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

₋  QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

₋  QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

₋  QCVN 07 – 5:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật – Công trình cấp điện; 

₋  QCVN 01:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện; 

₋  QCVN 01:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện; 

₋  QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công 

xây dựng; 

₋  TCVN 13606:2023 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu 

thiết kế; 

₋  TCVN 7957:2023 về Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu 

thiết kế; 
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₋  TCVN 3890:2023- Về Phòng cháy chữa cháy- phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí; 

₋  TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chống cháy cho nhà và 

công trình - Yêu cầu thiết kế; 

₋  TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế - Phòng cháy chữa 

cháy. 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án. 

₋  Quyết định chủ trương đầu tư số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 do UBND 

tỉnh Long An cấp; 

₋  Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 557/QĐ-UBND ngày 

16/01/2024 do UBND tỉnh Long An cấp; 

₋  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất, CK663839, thửa đất số 1054, tờ bản đồ số 3; 

₋  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất, DB776174, thửa đất số 1268, tờ bản đồ số 3; 

₋  Trích lục bản đồ địa chính thửa 1054, tờ bản đồ số 3; 

₋  Trích lục bản đồ địa chính thửa 1268, tờ bản đồ số 3; 

₋  Trích lục bản đồ địa chính thửa 1054, 1268, tờ bản đồ số 3; 

₋  Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND tỉnh Long An ngày 28/12/2016 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh Long An về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử 

lý nước thải trên địa bàn tỉnh Long An; 

₋   Quyết định số 12110/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Long An về 

việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Thạnh; 

₋  Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 04/04/2022 của UBND tỉnh Long An về 

việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Sở 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. 

2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ đầu tư tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện ĐTM. 

₋  Các bản vẽ kỹ thuật liên quan (bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng tổng thể thoát 

nước mưa, mặt bằng tổng thể thoát nước thải,…);  

₋  Thuyết minh báo cáo dự án đầu tư; 

₋  Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường (bao gồm không khí xung quanh, 

chất lượng đất, chất lượng nước mặt, đa dạng sinh học).  

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 
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3.1 Tóm tắt việc tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công 

suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày” được chủ đầu tư là (Ông) Trần Cao Sơn chịu trách 

nhiệm tự tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 

2020. 

Cách thức tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo các giai đoạn 

sau: 

₋  Công tác chuẩn bị: trong giai đoạn này tiến hành tổng hợp các tài liệu liên quan, 

xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tư vấn, chuẩn bị các 

nội dung điều tra, khảo sát thực địa,… 

₋  Khảo sát thực địa: thành viên phụ trách tổ chức các đợt khảo sát thực địa. Nhiệm 

vụ chính của giai đoạn này là khảo sát, điều tra hiện trạng khu đất thực hiện dự án, hiện 

trạng các thành phần môi trường, điều kiện kinh tế - xã hội khu vực xung quanh. Chủ dự 

án kết hợp cùng với đơn vị tư vấn và trung tâm phân tích mẫu tiến hành thu mẫu hiện trạng 

môi trường không khí (trong và ngoài dự án), môi trường đất và nước tại khu đất thực hiện 

dự án. 

₋  Tổng hợp tài liệu đánh giá theo từng lĩnh vực: thực hiện đánh giá các tác động 

tích cực, tiêu cực tiềm tàng trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành của 

dự án; từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu, chương trình quản lý môi trường, giám sát 

môi trường. 

 Thông tin về Chủ đầu tư: 

Chủ đầu tư : (Ông) Trần Cao Sơn  

Địa chỉ 
: ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long 

An, Việt Nam 

Điện thoại : 0988.036.040 

Địa điểm thực hiện dự án : ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long 

An, Việt Nam 

 Thông tin về đơn vị tư vấn: 

Đơn vị tư vấn : Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi 

trường Nano 

Địa chỉ 
: 79/43 Nguyễn Đệ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

Điện thoại : 02923.68.39.39  

Người đại diện : Nguyễn Thùy Trang 

Chức vụ : Giám đốc 
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đo đạc của các cơ quan chức năng về các vấn đề có liên quan như khí tượng, thuỷ văn, các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên,.... Phương pháp này sử dụng các kết quả nghiên cứu, quan 

trắc, đo đạc của các cơ quan chức năng để đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá điều 

kiện khí tượng, thuỷ văn, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực, các kết quả nghiên 

cứu để tính toán ô nhiễm, các kết quả đo đạc, hiệu quả xử lý của các dự án tương tự để 

đánh giá biện pháp của dự án đưa ra là phù hợp. 

Phương pháp kế thừa và tổng hợp dữ liệu được áp dụng ở các phần dữ liệu hiện 

trạng môi trường và tài nguyên sinh vật (Chương 1 và Chương 2) và phần đánh giá tác 

động môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường (Chương 3). 

4.2 Phương pháp liệt kê 

Liệt kê các tác động môi trường giai đoạn xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động 

bao gồm các thành phần gây ô nhiễm môi trường như khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất 

thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung và các rủi ro, sự cố như tai nạn lao động, tai nạn giao thông, 

sự cố cháy nổ,... 

Phương pháp liệt kê có thể thực hiện bằng cách lập bảng bao gồm danh sách các 

yếu tố tác động đến môi trường và các ảnh hưởng trong từng giai đoạn thực hiện dự án. 

Thu thập các số liệu về các điều nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện dự án. 

Phương pháp liệt kê được trình bày ở các đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, 

kinh tế - xã hội (Chương 1 và Chương 2) và phần đánh giá các tác động môi trường 

(Chương 3). 

4.3 Phương pháp so sánh 

Đánh giá chất lượng môi trường, các tác động trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. So sánh về lợi ích kỹ thuật và kinh tế, lựa chọn và đề xuất phương án giảm thiểu 

các tác động do hoạt động của dự án gây ra đối với môi trường, kinh tế và xã hội. 

Phương pháp so sánh dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường, kết quả  

phân tích trong phòng thí nghiệm và kết quả tính toán theo lý thuyết so sánh các  

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam nhằm xác định chất lượng môi trường tại khu vực  

xây dựng dự án (Chương 2) và phần đánh giá các tác động môi trường (Chương 3). 

4.4 Phương pháp đánh giá nhanh  

Các phương pháp đánh giá nhanh do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Chương trình 

Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) năm 2013 thiết lập được dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm 

nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình sản xuất. Phương pháp 

này được áp dụng để đánh giá tính toán thải lượng ô nhiễm trong quá trình đào đắp, vận 

chuyển, hoạt động của công nhân, phát thải của máy móc thi công, máy móc trong quá 

trình hoạt động. 
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Dựa trên một số kết quả ước tính để đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm phát sinh, ước 

tính tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra theo hệ số ô nhiễm đến môi trường, được áp dụng 

cho các trường hợp sau: 

₋  Đánh giá tải lượng ô nhiễm trong khí thải và nước thải của dự án; 

₋  Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống ô nhiễm; 

₋  Đánh giá mức độ cần thiết và lợi ích của dự án. 

Phương pháp đánh giá nhanh được trình bày ở phần đánh giá các tác động môi 

trường (Chương 3). 

4.5. Các phương pháp khác 

4.5.1. Phương pháp khảo sát thực địa 

Phương pháp khảo sát thực địa dùng để thu thập các số liệu về các điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện dự án. 

Nhóm gồm các thành viên có chuyên môn đã tiến hành khảo sát khu vực thực hiện 

dự án ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, phường Tân Thạnh với bán kính 1 km để thu thập thông 

tin về tọa độ, các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án. Khảo sát thực tế xác 

định vị trí thu mẫu môi trường không khí, đất, nước. 

Phương pháp này được áp dụng trong phần đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế 

- xã hội khu vực dự án (Chương 1 và Chương 2) và xác định vị trí thu mẫu (Chương 2). 

4.5.2. Phương pháp thu mẫu hiện trường và phân tích mẫu 

Việc lấy mẫu và phân tích mẫu của các thành phần môi trường là cần thiết trong  

quá trình xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực  

triển khai dự án bao gồm: không khí xung quanh, nước mặt và đất mặt tại 03 thời điểm 

khác nhau. Cụ thể được nêu tại phần hiện trạng các thành phần môi trường (Chương 2) của 

báo cáo.  

Chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra sau quá trình khảo sát thực 

địa tại khu vực thực hiện dự án, với các nội chính như: vị trí lấy mẫu, thông số cần khảo 

sát, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện. 

Các phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu áp dụng cho từng thành phần 

môi trường (đất, nước, không khí,...) được trình bày rõ ở các phần trong nội dung báo cáo. 

4.5.2. Phương pháp tổng hợp 

Nghiên cứu dựa trên cơ sở tổng hợp các số liệu thu thập, kết quả phân tích, số liệu 

tính toán và so sánh chúng với các TCVN, QCVN hiện hành. Trên cơ sở kết quả của các 

phương pháp so sánh rút ra kết luận về quy mô, phạm vi tác động, ảnh hưởng của dự án 

đến môi trường. Từ các kết luận thu được, phương pháp tổng hợp cũng cho phép đề xuất, 

lựa chọn các biện pháp giảm thiểu tác động tối ưu nhất, kinh tế nhất nhằm giảm thiểu mức 

độ gây ra ô nhiễm môi trường. Phương pháp này được áp dụng trong toàn báo cáo để đánh 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              11 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

giá tổng thể từ xuất xứ dự án, tóm tắt về dự án, điều kiện tự nhiên của dự án, các ảnh hưởng 

của dự án và các biện pháp ứng phó, kế hoạch quan trắc bảo vệ môi trường.  

5. Tóm tắt nội dung chính của ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

 Thông tin chung:  

₋  Tên dự án: Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày 

₋  Địa điểm thực hiện: ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. 

₋  Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn 

₋  Căn cước công dân số 080052004219 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/06/2021. 

₋  Điện thoại: 0988.036.040 

₋  Địa chỉ liên hệ: ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. 

 Phạm vi, quy mô, công suất: 

₋  Quy mô thực hiện: diện tích sử dụng đất khoảng 7.849 m2. 

₋  Công suất thiết kế: 250-300 tấn/ngày.đêm. 

₋  Mục tiêu dự án: Nhà máy xay xát lúa gạo. 

₋  Phạm vi: Dự án có tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông: Giáp cửa hàng Vật liệu xây dựng - Trang trí nội thất Hai Hiếu 79;  

+ Phía Tây: Giáp Công ty TNHH SXTM Hiệp Thành An Phước;  

+ Phía Nam: Giáp đường Tỉnh ĐT 819;  

+ Phía Bắc: Giáp đất ruộng.  

 Công nghệ sản xuất 

₋  Quy trình công nghệ xay xát lúa gạo: Lúa  Tách tạp chất  Bóc vỏ lúa  Tách 

thóc  Xát trắng  Tách cám  Đánh bóng  Tách gạo  Tách màu  Silo chứa + 

Đóng bao gạo thành phẩm. 

 Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

₋  Các hạng mục công trình của dự án: Dự án được thực hiện tại thửa đất số 1054, 

1268 thuộc tờ bản đồ số 3 với tổng diện tích 7.849 m² tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện 

Tân Thạnh, tỉnh Long An. Các hạng mục công trình của dự án như sau: 

+ Các hạng mục công trình chính tại dự án gồm có: Khu vực xay xát, khu vực chứa 

trấu; 

+ Các hạng mục công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường tại dự án gồm 

có: nhà bảo vệ; hồ nước PCCC; sân, đường nội bộ; kho chứa chất thải nguy hại; khu vực 

chứa chất thải công nghiệp thông thường; cây xanh; khu đất trống dự trữ. 
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₋  Hoạt động của dự án: xay xát, chế biến lúa gạo với công suất thiết kế 250-300 

tấn nguyên liệu lúa/ngày.đêm. 

 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày” thực 

hiện có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, cụ thể Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích 

4.245 m² là đất chuyên trồng lúa nước hai vụ trở lên và diện tích chuyển đổi thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.  

Tại vị trí thực hiện dự án, nhà đầu tư đã được UBND tỉnh Long An cấp Quyết định 

chủ trương đầu tư số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 và Quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư số 557/QĐ-UBND ngày 16/01/2024. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường: 

₋  Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dưng, giai đoạn xây dựng, 

gồm có: Hoạt động giải phóng mặt bằng, đào đắp đất và xây dựng các hạng mục công trình 

phục vụ xây dựng nhà máy; Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; Hoạt động 

vận chuyển thiết bị, máy móc sản xuất và thiết bị xử lý khí thải; Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân xây dựng, lắp đặt thiết bị; Hoạt động vận chuyển đổ bỏ đất dôi dư, phế liệu xây 

dựng; Hoạt động bàn giao các loại chất thải phát sinh tại công trường xây dựng cho đơn vị 

có chức năng xử lý. 

₋  Các hoạt động trong giai đoạn vận hành, gồm có: Hoạt động vận chuyển nguyên 

vật liệu, nhiên liệu, hóa chất và sản phẩm ra vào nhà máy; Hoạt động xay xát; Hoạt động 

vận hành các hệ thống xử lý bụi; Hoạt động của công nhân viên làm việc tại nhà máy. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của 

dự án đầu tư 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

₋  Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng:  

+ Nguồn phát sinh: Từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị (nước rửa các thiết bị, 

dụng cụ xây dựng, nước rửa nguyên vật liệu xây dựng, nước rửa bánh xe vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng trước khi ra khỏi công trường); 

+ Lưu lượng phát sinh khoảng 1,5 m3/ngày;  

+ Tính chất của nước thải: Các thông số ô nhiễm đặc trưng như: DO, COD, Dầu 

mỡ, TSS,… và tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn của máy móc, thiết bị. Riêng nước thải từ 

quá trình rửa máy trộn bê tông có tính kiềm cao (Độ pH từ 8 - 10 và độ đục lớn), hàm lượng 

cặn lắng cao, chứa một số tạp chất độc hại trong xi măng, phụ gia bê tông nhưng khối 
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lượng không lớn, nếu thải trực tiếp xuống các kênh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến hệ sinh thái. 

₋  Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng và lắp đặt thiết bị:  

+ Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của khoảng 30 công nhân; 

+ Lưu lượng phát sinh là 2,4 m3/ngày;  

+ Tính chất của nước thải: Có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây 

bệnh (Coliform, E.coli),... các chất này gây hiện tượng phú nhưỡng hóa nguồn nước làm 

ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước gây hại cho đời sống các sinh vật thủy sinh cùng 

với nhiều loại vi khuẩn, giun sán gây bệnh cho con người nếu không được xử lý mà thải 

trực tiếp ra ngoài. 

b) Giai đoạn vận hành 

Nước thải sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại nhà máy:  

₋  Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của 20 công nhân lao 

động tại nhà máy; 

₋  Lưu lượng phát sinh khoảng 1,6 m3/ngày;  

₋  Tính chất của nước thải: Có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh 

(Coliform, E.coli),... các chất này gây hiện tượng phú nhưỡng hóa nguồn nước làm ảnh 

hưởng đến chất lượng nguồn nước gây hại cho đời sống các sinh vật thủy sinh cùng với 

nhiều loại vi khuẩn, giun sán gây bệnh cho con người nếu không được xử lý mà thải trực 

tiếp ra ngoài. 

Trong quá trình hoạt động của dự án không phát sinh nước thải trong quá trình sản 

xuất. 

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

₋  Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu; từ quá trình đào, đắp đất hố móng công trình xây dựng; 

từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và máy móc thi công; từ 

động cơ đốt trong của máy móc, thiết bị thi công; từ quá trình hàn cắt kim loại; hoạt động 

trộn bê tông trong công trường; hơi dung môi từ quá trình sơn phủ bề mặt công trình; 

₋  Tính chất của bụi, khí thải: Bụi, SO2, CO, NOx, H2S, NH3, mercaptan, các amin, 

axit hữu cơ, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs),…; 

b) Giai đoạn vận hành 

₋  Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ quá trình xay xát lúa gạo, bao gồm: 

+ Bụi từ công đoạn nhập liệu; 
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+ Bụi từ công đoạn tách tạp chất và bóc vỏ lúa (xay xát); 

+ Bụi từ công đoạn xát trắng và lau bóng. 

₋  Mùi hôi từ các hố ga của hệ thống thu gom và thoát nước, từ khu vực lưu giữ 

chất thải rắn sinh hoạt. 

₋  Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào 

khu vực dự án; tính chất của khí thải trong giai đoạn này chủ yếu là: Bụi, CO, SO2, NO2,... 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

₋  Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại khu 

vực xây dựng dự án với khoảng 30 công nhân (chủ yếu là túi nilon, thức ăn thừa, hộp đựng 

thức ăn, vỏ lon đựng nước,...). 

₋  Quy mô khoảng 24 kg/ngày. 

₋  Tính chất của chất thải rắn sinh hoạt: Có hàm lượng hữu cơ cao, dễ phân hủy, 

phát sinh mùi, lây lan dịch bệnh, gây mất mỹ quan khu vực; trường hợp không được thu 

gom xử lý tốt, kịp thời sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường. 

b) Giai đoạn vận hành 

₋  Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt từ quá trình sinh 

hoạt của 20 công nhân lao động tại nhà máy. 

₋  Quy mô: khoảng 16 kg/ngày. 

₋  Tính chất của chất thải rắn sinh hoạt: Có hàm lượng hữu cơ cao, dễ phân hủy, 

phát sinh mùi, lây lan dịch bệnh, gây mất mỹ quan khu vực; trường hợp không được thu 

gom xử lý tốt, kịp thời sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường. 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

₋  Nguồn phát sinh: Chất thải rắn thông thường phát sinh trong giai đoạn này chủ 

yếu là đất đào, vật liệu thi công dư thừa (bê tông, đá, sỏi, cát, gạch, sắt thép vụn, hộp nhựa, 

đất, đá thải,…). 

₋  Quy mô: Tổng khối lượng ước tính khoảng 491,5 kg/ngày. 

₋  Tính chất của chất thải rắn thông thường: Lượng chất thải này tuy không mang 

tính chất độc hại nhưng chiếm diện tích lưu chứa; đồng thời nếu không được lưu chứa cẩn 

thận sẽ phát tán ra môi trường xung quanh gây ra một số bệnh về da (ngứa, mẫn đỏ) và 

phổi (ho..,) cho công nhân lao động và các hộ dân lân cận dự án.. 

b) Giai đoạn vận hành 
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₋  Nguồn phát sinh: Chất thải rắn thông thường phát sinh trong giai đoạn này chủ 

yếu là bao bì, dây buộc hỏng, rơm, rạ, cỏ khô, bùn thải bể tự hoại, trấu,… 

₋  Quy mô: khoảng 103.501,35 kg/ngày. 

₋  Tính chất của chất thải rắn thông thường: Lượng chất thải này tuy không mang 

tính chất độc hại nhưng chiếm diện tích lưu chứa; đồng thời nếu không được lưu chứa cẩn 

thận sẽ phát tán ra môi trường xung quanh gây ra một số bệnh về da (ngứa, mẫn đỏ) và 

phổi (ho..,) cho công nhân lao động và các hộ dân lân cận dự án. 

5.3.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

₋  Nguồn phát sinh: chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là bao 

bì chứa dầu nhớt (từ quá trình bảo dưỡng), giẻ lau chùi vệ sinh máy móc thiết bị, thùng sơn 

thải, que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại;…. 

₋  Quy mô: khoảng 345 kg. 

₋  Tính chất của chất thải nguy hại: Có đặc tính tồn tại lâu trong môi trường, có tính 

chất dễ cháy, nổ, hoạt tính hóa học cao, gây ăn mòn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính 

mạng con người. Chúng gây tổn thương cho các cơ quan trong cơ thể, có thể gây đột biến 

gen, rối loạn chức năng tế bào… Các chất thải này nếu thải vào môi trường sẽ khó bị phân 

huỷ sinh học, gây tích tụ trong đất, nguồn nước, làm mất mỹ quan. Về lâu dài, các chất này 

sẽ bị phân hủy tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại làm ô nhiễm môi trường đất, 

nguồn nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sinh vật trên cạn và dưới nước. 

b) Giai đoạn vận hành 

₋  Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là 

bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải; giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại; các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải; Pin, ắc quy thải 

₋  Quy mô: khoảng 39kg/tháng. 

₋  Tính chất của chất thải nguy hại: Có đặc tính tồn tại lâu trong môi trường, có tính 

chất dễ cháy, nổ, hoạt tính hóa học cao, gây ăn mòn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính 

mạng con người. Chúng gây tổn thương cho các cơ quan trong cơ thể, có thể gây đột biến 

gen, rối loạn chức năng tế bào… Các chất thải này nếu thải vào môi trường sẽ khó bị phân 

huỷ sinh học, gây tích tụ trong đất, nguồn nước, làm mất mỹ quan. Về lâu dài, các chất này 

sẽ bị phân hủy tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại làm ô nhiễm môi trường đất, 

nguồn nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sinh vật trên cạn và dưới nước. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng đến công nhân thi công 

và những hộ dân xung quanh khu vực dự án. Tuy nhiên, nguồn ô nhiễm này chỉ có tính 

chất tạm thời và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ trong thời gian thi công xây dựng dự án. 
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Nguồn phát sinh: Từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi công; từ 

hoạt động của máy móc, thiết bị thi công máy đào, máy kéo, máy ủi san lấp mặt bằng,… 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b) Giai đoạn vận hành 

Nguồn phát sinh: chủ yếu từ quá trình hoạt động của các máy móc thiết bị trong dây 

chuyền xay xát. Ngoài các tác động riêng lẻ, hoạt động cùng lúc của các máy móc sẽ gây 

ra tác động cộng hưởng rung và ồn vô cùng lớn.  

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.3.4. Các tác động khác 

a) Giai đoạn thi công xây dựng  

Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra: Ngập úng cục bộ trong giai đoạn 

xây dựng; sự cố cháy nổ và sét đánh; tác động đến môi trường kinh tế - xã hội.  

b) Giai đoạn vận hành  

Các rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn hoạt động: Tác động đến giao thông khu 

vực; sự cố cháy nổ; sự cố bể đường ống dẫn nước thải; tai nạn lao động, tác động đến môi 

trường kinh tế - xã hội. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

 Nước mưa chảy tràn 

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên bề mặt trong công trường bao gồm các 

mương thu, mương dẫn và hố lắng (tạm thời). Nước mưa thu gom, dẫn vào mương dẫn qua 

hố lắng có lưới chắn để thu gom rác trước khi thoát ra Kênh Tập Đoàn 7 và các mương nội 

đồng phía sau dự án. 

Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây dựng, 

nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây 

ô nhiễm môi trường. 

Khơi thông hệ thống mương thoát nước mưa xung quanh khu vực thi công với tần 

suất 1 tuần/lần; dọc tuyến thoát nước mưa bố trí song chắn rác. 

 Nước thải 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt: Bố trí 02 nhà vệ sinh di động bằng 

vật liệu composite tại khu vực lán trại nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn 
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nước dự trữ với bồn phân dung tích khoảng 1.000 lít và bồn nước sạch dung tích khoảng 

450 lít. Nước thải và bùn thải phát sinh từ nhà vệ sinh di động được Chủ dự án thuê đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

₋  Nguồn tiếp nhận: Kênh Tập Đoàn 7; 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải xây dựng: 

₋  Bố trí 01 hố lắng có vải tách dầu trên miệng hố lắng với thể tích là 4,5 m3/công 

trường để lắng vữa, xi măng, cát, đá và tách váng dầu trước khi thải ra Kênh Tập Đoàn 7. 

₋  Nguồn tiếp nhận: Kênh Tập Đoàn 7; 

₋  Dòng thải ra môi trường, vị trí xả thải phương thức xả thải: 

+ Dòng thải ra môi trường: 01 dòng thải sau hố lắng thoát ra Kênh Tập Đoàn 7; 

+ Vị trí xả thải: 01 điểm xả tại Kênh Tập Đoàn 7; 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

₋  Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. 

₋  Mục đích tái sử dụng nước thải sau xử lý (nếu có): Không có. 

₋  Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không có. 

₋  Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Toàn bộ nước thải xây dựng phát sinh tại dự án 

phải được thu gom đưa về các bể lắng để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thoát ra ngoài môi 

trường. 

b) Giai đoạn vận hành 

 Nước mưa chảy tràn 

Dự án bố trí hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải. 

Nước mưa từ các công trình và mặt đường được thu vào các tuyến cống thoát nước 

mưa được bố trí dọc nhà xưởng để thu nước mưa. Toàn bộ lượng nước mưa phát sinh được 

thoát ra nguồn tiếp nhận là kênh Tập đoàn 7 nằm tiếp giáp phía Tây dự án thông qua đường 

ống uPVC Ø500mm với chiều dài khoảng 25m và ống uPVC Ø600mm với chiều dài 

khoảng 320m, tại 01 vị trí xả thải với tọa độ cụ thể là X = 1184442; Y = 516862 (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

 Nước thải sinh hoạt 

Phương án thu gom, thoát nước mưa: Dự án bố trí hệ thống thu gom, thoát nước 

thải riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá 

trình sinh hoạt của công nhân lao động được thu gom bằng ống PVC Ø60-90mm dẫn về 

bể tự hoại cải tiến Bastaf với thể tích bể là 4,6 m3 (kích thước Dài × Rộng × Cao = 2,7 × 

1,2 × 1,42m) để xử lý trước khi xả ra Kênh Tập Đoàn 7. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              18 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

Phương án xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến 

Bastaf được xây dựng ngầm, vật liệu BTCT, có 3 lớp vật liệu lọc ở ngăn cuối cùng bao 

gồm sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính. Nước thải sau bể tự hoại cải tiến Bastaf sẽ 

được dẫn bằng ống uPVC Ø90 về bể khử trùng (khử trùng bằng chlorine dạng viên nén) 

nhằm loại bỏ vi khuẩn và các mầm bệnh trước khi đấu nối xả ra Kênh Tập Đoàn 7 (Nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt, cột B, hệ số K=1,2). 

Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt  bể tự hoại cải tiến Bastaf  Bể khử trùng 

 Kênh Tập Đoàn 7. 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

₋  Lắp đặt hàng rào tôn (3m) che chắn xung quanh dự án xây dựng nhằm hạn chế 

bụi, khí thải và tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh. 

₋  Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: mặt nạ hàn, kính 

hàn, găng tay, khẩu trang,... 

₋  Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng sẽ được kiểm tra sự phát 

thải khí theo các quy định về kiểm tra, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định. 

₋  Các phương tiện, thiết bị phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng 

để giảm ô nhiễm không khí. 

₋  Bố trí xe tưới nước khu vực phát sinh nhiều bụi vào những ngày nắng nóng trên 

công trường nhằm hạn chế bụi phát tán khu vực xung quanh và hạn chế tác động đến công 

nhân trên công trường. 

b) Giai đoạn vận hành 

₋  Bụi từ quá trình xay xát lúa gạo: Đầu tư 03 hệ thống lọc bụi túi vải thu hồi bụi 

tại 03 khu vực phát sinh (nhập liệu và tải liệu; tách tạp chất + bóc vỏ lúa; xát trắng + lau 

bóng) với quy trình xử lý tương tự nhau. 

+ Quy trình xử lý: Bụi  Hệ thống ống dẫn  Thiết bị lọc bụi túi vải  Quạt hút 

 Ống thải 

+ Bụi định kỳ được thu gom, lưu trữ tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và bàn giao cho đơn vị có nhu cầu sử dụng hoặc xử đơn vị thu gom vận chuyển xử 

lý đúng quy định. 

₋  Mùi hôi từ các hố ga của hệ thống thu gom và thoát nước, từ khu vực lưu giữ 

chất thải rắn sinh hoạt: Định kỳ nạo vét thường xuyên các đường ống thu gom, hố ga tránh 

tình trạng bùn lắng đọng lên men kỵ khí gây ra mùi. Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy, quản 

lý chặt chẽ công tác thu gom, lưu chứa và bàn giao cho các đơn vị thu gom. Thường xuyên 
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vệ sinh các khu vực tập kết rác thải đảm bảo không gây ra mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe 

người lao động. 

₋  Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông vận chuyển: Chủ đầu tư cần quy hoạch 

đúng tỷ lệ cây xanh được duyệt để góp phần điều hòa không khí. Ngoài ra thì đường giao 

thông nội bộ được thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm hạn chế bụi phát sinh 

từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án. 

5.4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

₋  Quy mô: Bố trí các thùng rác có nắp đậy, chất liệu nhựa HDPE có dung tích 60 - 

120 lít tại các khu vực lán trại và thi công công trình dự án thuận tiện cho công nhân thải 

bỏ. 

₋  Phương án thu gom, lưu giữ và xử lý: Nhân viên sẽ thu gom và lưu chứa chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa rác có nắp đậy tại các khu vực lán trại và thi 

công công trình, sau đó vận chuyển về thùng rác có thể tích 120 lít tại khu tập trung chất 

thải rắn sinh hoạt (khu vực lán trại). Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, định kỳ 02 lần/tuần. 

b) Giai đoạn vận hành 

₋  Quy mô: Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt bằng nhựa HDPE (có nắp 

đậy) dung tích 30 lít tại các khu vực có phát sinh (khu vực xay xát, nhà bảo vệ), hàng ngày 

chuyển về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 4 m2 (trước cổng nhà máy – 

đường tỉnh 819). Khu tập kết có các thùng chứa HDPE thể tích 120-240 lít, có nắp đậy để 

lưu chứa thu gom và tập kết chất thải về khu vực lưu chứa. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

₋  Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, quản lý và xử lý các loại chất thải sinh 

hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

₋  Quy mô: Khu vực lưu chứa chất thải xây dựng có diện tích 20 m2, được bố trí 

gần khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt. 

₋  Phương án thu gom, lưu giữ và xử lý:  

+ Chất thải xây dựng như đất đá, phế thải xây dựng,… phát sinh trong quá trình thi 

công sẽ được thu gom một phần được dùng để san lấp mặt bằng các khu vực công cộng, 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              20 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

phần không thể sử dụng để san nền nhà sẽ được đưa vào san nền đường sau khi đã xử lý, 

nghiền nhỏ và dùng xe lu để đầm mặt đường. 

+ Chất thải xây dựng như vỏ bao xi măng, thùng nhựa, dây nhựa, sắt thép vụn, cốp 

pha,… vào khu vực lưu chứa chất thải xây dựng được bố trí gần khu vực lưu chứa chất thải 

rắn sinh hoạt sau đó bán lại cho đơn vị thu mua có nhu cầu. 

b) Giai đoạn vận hành 

₋  Quy mô: Bố trí các thùng chứa HDPE dung tích 60-120 lít có nắp đậy, tại khu 

vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 10 m2 (5m 2m) được bố 

trí bên trong nhà xưởng xay xát. 

₋  Phương án thu gom, lưu giữ và xử lý: 

+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế Chủ dự án sẽ thu gom vào 

nơi quy định và bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên địa bàn. 

+ Đối với chất thải rắn không thể tái sử dụng, tái chế Chủ dự án sẽ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

+ Đối với bùn từ bể tự hoại: Bùn phát sinh từ các bể tự hoại định kỳ phải hợp đồng 

với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đúng theo quy định. 

₋  Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, quản lý và xử lý các loại chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu 

về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.4.2.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

₋  Quy mô: Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 8 m2. 

₋  Phương án thu gom, lưu giữ và xử lý: Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

b) Giai đoạn vận hành 

₋  Quy mô: Bố trí các thùng PVC loại 60 lít để chứa các loại chất thải nguy hại riêng 

biệt tại khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, các loại chất thải nguy hại phát sinh 

tại dự án được phân loại, thu gom vào các thùng chứa có dán mã chất thải nguy hại cho 

từng loại chất thải nguy hại phát sinh; Khu vực lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại có 

diện tích 8 m2 (4m 2m) được bố trí bên trong nhà xưởng xay xát. 

₋  Phương án thu gom, lưu giữ và xử lý: 

₋  Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, quản lý và xử lý các loại chất thải rắn 

nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ 
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sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

₋  Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong 

tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng; 

₋  Lập lịch trình hoạt động hợp lý cho các loại xe tải để tránh gia tăng mật độ xe 

vào giờ cao điểm và giờ nghỉ của công nhân và giờ tan ca của công nhân tại các cơ sở đã 

đi vào hoạt động; 

₋  Hạn chế số lượng thiết bị thi công đồng thời, bố trí cự ly của các thiết bị có cùng 

độ rung để tránh cộng hưởng. 

b) Giai đoạn vận hành 

 Tiếng ồn, độ rung 

₋  Trồng cây xanh quanh khu vực các công trình để tạo cảnh quan đẹp, đồng thời 

cũng giảm thiểu tiếng ồn đến xung quanh. 

₋  Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc định kỳ để đảm bảo chế độ làm việc tốt 

nhất cho máy móc và hệ thống quạt. 

₋  Hạn chế sử dụng còi xe và quy định tốc độ xe lưu thông trong khu vực (≤ 40 km). 

₋  Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm 

bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh trong quá trình vận hành dự án. 

5.4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

₋  Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu 

và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng cháy hiệu quả; Bố trí đường ống cấp 

nước chữa cháy theo mạng lưới vòng; Thiết kế, lắp đặt hệ thống cột thu lôi chống sét – tiếp 

địa trên mái nhà;… 

₋  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống thu gom, thoát nước 

thải: Đường thoát nước phải có đường cách ly an toàn; Thường xuyên kiểm tra và bảo trì 

những mối nối, van khóa trên hệ thống; Sử dụng vật liệu đường ống có độ bền cao và chống 

ăn mòn;… 

₋  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố bể tự hoại: Thông ống dẫn khí nhằm 

hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh khi tắc đường ống thoát khí bể 

tự hoại; Tiến hành hút hầm cầu khi bể tự hoại đầy. 
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₋  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý 

khí thải nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý; Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với 

hệ thống như luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút; Nhân 

viên vận hành hệ thống sẽ được đào tạo kiến thức về vận hành, bảo trì và bảo dưỡng thiết 

bị,… 

₋  Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chứa chất thải rắn, chất thải 

nguy hại: phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để 

hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải, các khu vực lưu giữ được trang bị các 

biển cảnh báo theo quy định. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ đầu tư 

5.5.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng 

5.2.1.1. Giám sát không khí xung quanh 

₋  Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực đang thi công xây dựng. 

₋  Thông số giám sát: Bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NO2. 

₋  Tần suất giám sát: 06 tháng/lần . 

₋  Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

5.5.1.2. Giám sát nước thải 

₋  Nước thải sinh hoạt: Giám sát việc thu gom và chuyển giao nước thải từ nhà vệ 

sinh di động. 

 Phạm vi giám sát: Khu vực láng trại. 

 Phương pháp giám sát: Quan sát, kiểm tra, nhắc nhở. 

 Tần suất giám sát: Thường xuyên trong giai đoạn xây dựng. 

5.5.1.3. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

Trong thời gian xây dựng, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại và chứa vào các thùng chứa chất thải tại khu vực 

xây dựng, sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định 

₋  Vị trí giám sát: tại khu vực lưu trữ tạm thời chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường (chất thải xây dựng) và chất thải nguy hại. 

₋  Thông số giám sát: Tổng lượng chất thải. 

₋  Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              23 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

5.5.2.1. Giám sát nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

5.5.2.2. Giám sát khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ theo quy 

định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

5.5.2.3. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại 

₋  Khu vực phát sinh chất thải, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 

₋  Tần suất giám sát: Thường xuyên trong giai đoạn vận hành. 

₋  Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, thành phần. 

₋  Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

5.6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

₋   Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2022; Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

₋  Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; phòng chống 

cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên quan; bố trí nhân sự thực hiện 

công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án theo các quy định 

về phát luật hiện hành. 

₋  Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, 

phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên làm việc của dự án. 

₋  Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan; 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

₋  Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để 

giảm thiểu bụi, khí thải và tiếng ồn, độ rung; đảm bảo chất lượng nước mưa chảy tràn; 

chống ngập úng và sạt lở trong quá trình thi công và vận hành dự án. 
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₋  Trong quá trình thực hiện, nếu Dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được 

thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Long An. 

₋  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư theo đúng quy 

định. 

₋  Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ 

ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) theo đúng nội dung, hình thức và thời gian quy định tại 

Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; số liệu báo cáo phải được cập nhậtvà lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước 

kiểm tra./. 
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Tên dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày” 

1.1.2. Chủ đầu tư 

Tên chủ dự án: (Ông) Trần Cao Sơn 

₋  Địa chỉ liên hệ: Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

₋  Điện thoại: 0988036040 

₋  Sinh ngày: 01/01/1952  Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

₋  Số căn cước công dân: 080052004219, ngày cấp: 28/06/2021 

₋  Tiến độ thực hiện dự án: Đến tháng 06/2026 hoàn thành thủ tục đất đai, môi 

trường, xây dựng; Xây dựng các hạng mục công trình; Đưa dự án đi vào hoạt động. 

+ Tháng 10/2024-12/2024: Hoàn thành thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng; 

+ Tháng 01/2025-01/2026: Xây dựng các hạng mục công trình; 

+ Tháng 02/2026-05/2026: Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; 

+ Tháng 06/2026: Chính thức đi vào hoạt động. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án được triển khai tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long 

An với khu đất diện tích là 7.849 m² và có tứ cận tiếp giáp như sau: 

₋  Phía Đông: Giáp Thửa đất số 900 - Đất trống và Cửa hàng Vật liệu xây dựng 

trang trí nội thất Hai Hiếu 79;  

₋  Phía Tây: Giáp Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hiệp Thành An Phước;  

₋  Phía Nam: Giáp đường tỉnh 819;  

₋  Phía Bắc: Giáp Thửa đất số 941 - Đất trồng lúa của (Ông) Trần Cao Sơn.  

Vị trí khu đất dự án được xác định qua các mốc tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000) như 

sau:  

Bảng 2. Tọa độ các mốc ranh giới khu đất dự án 

STT 
Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30 

X Y 

1 1184435 517099 

2 1184391 517082 
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STT 
Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30 

X Y 

3 1184350 517255 

4 1184396 517276 

 

 

Hình 1. Vị trí khu đất thực hiện dự án 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Khu đất thực hiện dự án với tổng diện tích 7.849 m² bao gồm thửa đất số 1268, thửa 

số 1054 thuộc quyền sở hữu của ông Trần Cao Sơn và bà Trần Thị Khôi. Trong đó: 

₋  Số hiệu thửa đất 1268 tờ bản đồ số 3 có mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp; 

₋  Số hiệu thửa đất 1054 tờ bản đồ số 3 có mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa 

nước. 

1 

2 

3 

4 
Vị trí Dự án 
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Hình 2. Trích lục bản đồ địa chính 02 thửa đất thực hiện dự án 

 

Hình 3. Vị trí thực hiện dự án trong bản đồ quy hoạch thời kỳ 2021-2030  

tỉnh Long An 

Dự án Nhà máy 

xay xát lúa gạo 
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 Hiện trạng khu vực thực hiện dự án: 

Hiện nay, thực tế toàn bộ khu đất thực hiện dự án đang là đất trống dùng để trồng 

cây, chưa san lấp và chưa có hạng mục công trình nào được xây dựng. Cây trồng trong khu 

đất chủ yếu là cây lâu năm như Keo lá tràm, Keo lai, Bạch đàn, thảm thực vật như cây bụi, 

dây leo, cỏ dại,…. 

  

 

 

Hình 4. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất đã có quy hoạch cấp nước, hệ thống điện để 

phục vụ cho những hộ dân sinh sống ở địa phương, cụ thể như sau: 

₋  Hệ thống đường giao thông: một trong những tuyến đường giao thông chính của 

khu vực cũng như tuyến đường chính ra vào dự án là đường tỉnh 819. Đường tỉnh 819 cặp 

kênh 79 bắt đầu từ điểm QL62 (địa bàn huyện Tân Thạnh) đi qua các địa phương: huyện 
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Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng đến thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng 

với tổng chiều dài 42km. 

₋  Hiện trạng cấp, thoát nước: 

+ Cấp nước: có hệ thống cấp nước đủ phục vụ cho khu vực địa phương; 

+ Khu vực thực hiện dự án hiện nay chưa có hệ thống thu gom và thoát nước mưa, 

nước thải khu vực. 

₋  Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc: Có hệ thống điện, thông tin liên lạc dọc 

theo đường tỉnh 819. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường. 

₋  Cách Chùa Long Mỹ 1,2 km về phía Bắc (1); 

₋  Cách Giáo xứ Thận Cần 1,61 km về phía Bắc (2); 

₋  Cách Trường tiểu học Thận Cần 1,63 km về phía Bắc (3); 

₋  Cách Chợ xã Thạnh Hưng 4,8 km về phía Tây (4); 

₋  Cách Công an xã Bắc Hòa 1,82 km về phía Nam (5) 

₋  Cách khu vực nuôi tôm của hộ dân gần nhất khoảng 300m về phía Đông Nam 

(6); 

₋  Khu vực dự án không có rừng, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia hay khu 

bảo tồn thiên nhiên và không nằm trong vùng sinh thái nhạy cảm. 

₋  Xung quanh khu vực dự án không có khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử 

- văn hóa, danh lam thắng cảnh. 
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Hình 5. Các đối tượng kinh tế - xã hội khu vực dự án 

1.1.6 Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

 Mục tiêu của dự án 

₋  Cung cấp sản phẩm gạo các loại đáp ứng nhu cầu thị trường với công suất xay 

xát 250-300 tấn nguyên liệu/ngày.đêm. Đa dạng hóa sản phẩm đến người tiêu dùng nói 

riêng và thị trường tiêu thụ nói chung, cung cấp sản phẩm chất lượng cho thị trường Việt 

Nam và xuất khẩu. 

₋  Tạo việc làm cho người dân địa phương, nhu cầu lao động của nhà máy khi đi 

vào hoạt động ổn định là 15-20 người, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

₋  Bên cạnh việc phát triển kinh tế, dự án đầu tư còn quan tâm đến các công tác bảo 

vệ môi trường đáp ứng theo các quy định Pháp luật hiện hành. 

 Loại hình dự án 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 

tấn nguyên liệu/ngày.đêm” 

Dự án được đầu tư với 100% vốn đầu tư trong nước. 

 Quy mô, công suất dự án 

Dự án hoạt động công suất 250-300 tấn nguyên liệu/năm, tương đương 75.000-

90.000 tấn nguyên liệu/năm. 

1 

2 

3 

5 

4 

Vị trí Dự án 

6 
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Công suất sản phẩm như sau: 

₋  Chính phẩm Gạo: 56.700 tấn/năm; 

₋  Phụ phẩm Cám: 1.800 tấn/năm; 

₋  Phụ phẩm Tấm: 450 tấn/năm. 

Quy mô diện tích dự án khoảng 7.849 m².   

 Công nghệ sản xuất dự án 

Quy trình công nghệ xay xát lúa gạo: Lúa  Tách tạp chất  Bóc vỏ lúa  Tách 

thóc  Xát trắng  Tách cám  Đánh bóng  Tách gạo  Tách màu  Silo chứa + 

Đóng bao gạo thành phẩm. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 250-300 tấn nguyên liệu/ngày.đêm” 

được xây dựng tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với diện tích 

7.849 m2. Các hạng mục công trình được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 3. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích xây dựng 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng xay xát  1.800 22,9 

1.1 Khu vực xay xát 1.300 16,6 

1.2 Khu vực chứa trấu 500 6,4 

Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ 32 0,4 

2 Hồ nước PCCC 60 0,8 

3 Sân, đường nội bộ 1.426,2 18,2 

4 Cây xanh 285,8 3,6 

5 Hệ thống cấp điện, cấp nước - - 

6 Đất trống dự trữ 4.245 54,1 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa - - 

2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải - - 

3 
Kho chứa chất thải nguy hại 

(Bố trí bên trong diện tích nhà xưởng xay xát) 
8 - 

4 

Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường (Bố trí bên trong diện tích nhà xưởng 

xay xát) 

10 - 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích xây dựng 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

5 
Khu vực tập kết chất thải sinh hoạt (Bố trí cập 

đường tỉnh 819) 
4 - 

Tổng diện tích 7.849 100,0 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, 2024) 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

 Nhà xưởng xay xát 

Nhà xưởng xay xát bố trí bao gồm khu vực xay xát và khu vực chứa trấu. 

₋  Diện tích xây dựng: 1.800 m² (kích thước 18m x 100m). Trong đó: khu vực xay 

xát 1.300 m² và khu vực chứa trấu 800 m². 

₋  Diện tích sàn: 1.800 m². 

₋  Chiều cao công trình 12 m. 

₋  Kết cấu công trình nhà xưởng: 

+ Cột thép; 

+ Khung kèo thép; 

+ Tường trục 1,21 xây gạch dày 100 cap 2.500 phía trên vách tole; 

+ Tường các trục còn lại xây gạch dày 100 cao 3.500 phía trên vách tole; 

+ Mái tôn sóng vuông mạ màu; 

+ Mái lợp tôn không được lắp đặt tấm xốp cách nhiệt trên hoặc dưới mái tôn; 

+ Cửa sắt 2 cánh lùa về 2 bên rộng 4m cao 4,3m; 

+ Cửa sổ lùa 4 cánh rộng 2,4m cao 1,5m. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Nhà bảo vệ 

₋  Diện tích xây dựng nhà bảo vệ: 16 m². Diện tích sàn 16 m². 

₋  Chiều cao công trình: khoảng + 3,5m. 

₋  Kết cấu công trình nhà xưởng: Mống, cột, đà kiền bê tông cốt thép, mái lợp tole; 

Nền trán bê tông, tường xây gạch. 

 Hồ nước PCCC 

₋  Diện tích xây dựng: 60 m². 

₋  Thể tích hồ chứa nước PCCC: 120 m³ 

₋  Phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy của dự án. 

 Hệ thống cấp điện, cấp nước 
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₋  Nguồn cung cấp điện phục vụ cho hoạt động của dự án được lấy từ hệ thống 

mạng lưới điện quốc gia. Nguồn từ các tuyến trung thế 22kV nằm dọc đường tỉnh 819 đi 

ngang qua đất khu thực hiện dự án. Điện được sử dụng cấp cho hoạt động của các máy 

móc thiết bị trong dây chuyền xay xát lúa gạo và chiếu sáng cho nhà máy. 

₋  Nguồn cung cấp nước phục vụ cho hoạt động của dự án được lấy từ mạng lưới 

hệ thống cấp nước của địa phương chạy dọc đường tỉnh 819. 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

₋  Chủ dự án đầu tư hệ thống thoát nước mưa riêng biệt cho dự án, hệ thống thoát 

nước mưa được tách biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải. 

₋  Hệ thống thu gom, thoát nước được thiết kế với độ dốc 0,2 – 0,5%. Các tuyến 

cống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Hướng dốc từ nhà máy xay 

xát chảy ra xung quanh khuôn viên và đổ vào các hố ga thu nước và ống thoát nước PVC 

220-500-600. 

₋  Nước mưa từ khuôn viên dự án sau khi thu gom vào hệ thống tuyến ống riêng 

được đấu nối vào Kênh Tập Đoàn 7 (cách dự án khoảng 250m) tại 01 vị trí đấu nối thoát 

nước mưa. 

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

₋  Đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước thải riêng biệt cho dự án. 

₋  Hệ thống thu gom, thoát nước thải được thiết kế có độ dộc 0,2 – 0,5%. Hướng 

dốc từ khu vực phát sinh nước thải sinh hoạt (tại nhà vệ sinh nhà bảo vệ). 

₋  Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại cải tiến Bastaf sau đó theo 

đường ống thoát nước riêng đấu nối vào Kênh tập đoàn 7 tại 01 vị trí đấu nối. 

₋  Trong quá trình hoạt động của dự án không phát sinh nước thải sản xuất. 

 Kho chứa chất thải nguy hại 

₋  Bố trí khu vực lưu trữ CTNH với diện tích 8 m². 

₋  Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom chất thải nguy 

hại với đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

  Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

₋  Bố trí khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 10 

m². 

₋  Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom chất thải rắn 

công nghiệp thông thường với đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 
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Đánh giá việc lựa chọn công nghệ: Dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – công suất 

250-300 tấn nguyên liệu/ngày” có hoạt động sản xuất chủ yếu là xây xát lúa gạo. Chủ đầu 

tư lựa chọn công nghệ xay xát tiến tiến tự động quá máy móc thiết bị kết hợp với thiết bị 

cơ giới và là công nghệ xay xát phổ biến được sử dụng rộng rãi ở địa phương cũng như cả 

nước nói chung. 

₋  Phần lớn máy móc thiết bị trong dây chuyền xay xát lúa gạo dự kiến đầu tư được 

hoạt động dựa trên cơ chế tự động, điều khiển bằng tủ điện giúp người vận hành điều chỉnh 

dây chuyền giám sát một cách hiệu quả và tối ưu nhất. 

₋  Ở các khâu xuất sản phẩm, vận chuyển nguyên liệu sẽ kết hợp các xe cơ giới như 

xe tải, xe nâng để thực hiện. 

Trong giai đoạn vận hành, hoạt động của Dự án chủ yếu làm phát sinh bụi, khí thải, 

nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại. 

₋  Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện đi lại của người lao động làm 

việc tại Dự án và phương tiện vận chuyển sản phẩm. Tuy nhiên nguồn ô nhiễm này phân 

tán, không diễn ra đồng thời trong cùng một thời điểm nên mức độ ô nhiễm không đáng 

kể. Chủ đầu tư sẽ bố trí khu vực đỗ xe hợp lý, quy định tải trọng của các phương tiện ra 

vào dự án và trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án. Đây là biện pháp đơn giản nhưng 

hiệu quả để kiểm soát giao thông của dự án. 

₋  Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ người lao động làm việc tại dự án, lượng 

nước thải này có nồng độ các chất ô nhiễm cao vì vậy được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại cải 

tiến Bastaf lọc đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột B, k=1,0 QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra Kênh Tập Đoàn 7. 

₋  Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người lao động tại Dự 

án được thu gom vào các thùng chứa để đơn vị chức năng thu gom và xử lý với tần suất 1 

lần/ngày. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

của địa phương để thu gom chất thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án đúng quy định. 

₋  Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án như trấu từ quá trình 

xay xát sẽ được lưu chứa trong khu vực chứa trấu riêng trước khi bàn giao cho đơn vị có 

nhu cầu sử dụng, đối với bao bì hư hỏng sẽ được tập kết tại khu vực riêng và bán cho người 

dân hoặc đơn vị có nhu cầu tái chế, tái sử dụng. 

₋  Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân chủ yếu là bóng 

đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại, pin, ắc quy thải, các loại dầu mỡ thải sẽ được Chủ dự án bố trí lưu 

chứa tạm thời tại khu vực chứa chất thải nguy hại trước khi bàn giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 
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1.3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Nhu cầu vật liệu xây dựng 

Dựa trên cơ sở các hạng mục công trình của dự án, căn cứ định mức vật tư trong 

xây dựng được công bố kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 21/8/2021 của Bộ 

Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Chủ đầu tư tổng hợp khối lượng thi công các hạng 

mục công trình của dự án như sau: 

Bảng 4. Nhu cầu nguyên, vật liệu xây dựng sử dụng trong dự án 

STT Nguyên, vật liệu Công tác 
Khối lượng 

(Tấn) 

1 Đá Bê tông nhựa 11,4 

2 Cát Bê tông nhựa, Mác vữa, Trát tường 64 

3 Bột đá Bê tông nhựa 16,8 

4 Nhựa Bê tông nhựa 4,3 

5 Xi măng Mác vữa, Trát tường 15,1 

6 Vôi cục Mác vữa, Trát tường, Quét vôi tường 2,4 

7 Gạch Xây móng, Xây tường 8.253,2 

8 Tôn Lợp mái 20 

9 Đinh vít Lợp mái 0,01 

10 Bột màu Quét vôi tường 0,01 

11 Phèn chua Quét vôi tường 0,01 

12 Bột bả Bả bằng bột bả vào tường 1,2 

13 Giấy ráp Bả bằng bột bả vào tường 0,01 

14 Sơn lót Sơn dầm, trần, cột, tường 0,2 

15 Sơn phủ Sơn dầm, trần, cột, tường 0,4 

16 Thép (thép hình + thép tấm) Cột, dầm, kèo thép 229 

17 Que hàn Cột, dầm, kèo thép 1,98 

Tổng cộng 8.620,02 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, năm 2024) 

Nguồn cung ứng vật liệu: Từ đơn vị cung cấp trên địa bàn tỉnh và được vận chuyển 

về công trường thi công dự án bằng xe tải. 

1.3.1.2. Giai đoạn vận hành  

 Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất 
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Loại hình hoạt động của dự án là xay xát lúa gạo nên nguyên liệu chính của dự án 

là lúa và dự án sử dụng nguyên liệu là lúa khô (sau sấy với ẩm độ < 15%) được thu mua từ 

các thương lái trong địa bàn tỉnh và các tỉnh thành lân cận (không thu mua lúa ướt chưa 

sấy).  

Nhiên liệu sử dụng trong nhà máy xay xát chủ yếu là dầu nhớt bôi trơn thiết bị, máy 

móc trong dây chuyền sản xuất. 

Vật liệu bao gồm bao bì, dây buộc và pallet gỗ phục vụ nhu cầu hoạt động của dự 

án với khối lượng ước tính khoảng 11 tấn/năm. 

Trong quá trình hoạt động xay xát lúa gạo, nhà máy không sử dụng hóa chất. Ngoài 

ra, để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án thì thì nhà máy còn sử dụng vật liệu lọc 

than hoạt tính và hóa chất chlorine khử trùng nước thải trước khi xả ra môi trường.  

Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong quá trình hoạt động của dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất phục vụ dự án 

STT Nguyên, vật liệu Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

I Nguyên liệu 

1 Lúa khô (độ ẩm < 15%) Tấn/năm 90.000 Việt Nam 

II Vật liệu 

1 Bao bì, dây buộc Tấn/năm 10 Việt Nam 

2 Pallet gỗ Tấn/năm 1 Việt Nam 

3 
Than hoạt tính (vật vật 

lọc) 
Kg/năm 118,8 Việt Nam 

4 Sỏi đỡ (vật liệu lọc) Kg/năm 302,4 Việt Nam 

5 
Cát thạch anh (vật liệu 

lọc) 
Kg/năm 302,4 Việt Nam 

III Nhiên liệu 

1 
Dầu nhớt (bôi trơn máy 

móc, thiết bị) 
Lít/năm 120 lít Việt Nam 

IV Hóa chất 

1 

Chlorine viên nén (dùng 

để khử trùng nước thải 

sau bể tự hoại) 

kg/năm 1 Việt Nam  

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, năm 2024) 

Đặc tính của hóa chất sử dụng tại dự án: Chlorine 

₋  Tên thương phẩm: Chlorine, Hypochlorite, Chất khử trùng 
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₋  Công thức hóa học: NaOCl 

₋  Cách thức đóng gói, bảo quản: Thùng kín, trọng lượng từ 40-50kg/thùng 

₋  Đặc tính hóa lý: là chất màu trắng, có mùi đặc trưng, tan được trong nước, có 

khối lượng riêng là 1,11 g/cm3, có điểm nóng chảy là 18 °C (ngậm nước), có điểm sôi 

101 °C, có độ hòa tan trong nước là 29,3 g/100ml. Đây là một hợp chất muối natri vì 

vậy nó có đầy đủ tính chất hóa học của Muối. 

₋  Triệu chứng ngộ độc: gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người 

như: ăn mòn, gây bỏng da khi tiếp xúc trực tiếp; có thể gây ngộ độc dẫn đến chết 

người nếu hít phải ở nồng độ cao trong thời gian dài. 

 

Hình 6. Hình ảnh minh họa Chlorine 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

a) Nguồn cung cấp điện và nhu cầu sử dụng 

Nguồn cấp điện cho dự án là nguồn từ tuyến trung thế 22kV nằm dọc đường tỉnh 

819 đi ngang qua đất thực hiện dự án. 

Điện được sử dụng chủ yếu để vận hành dây chuyền xay xát và thắp sáng khu vực 

hoạt động của dự án. Theo ước tính nhu cầu sử dụng điện tại dự án khi đi vào vận hành 

chính thức khoảng 80.000 kWh/tháng, cụ thể như sau: 

₋  Nhu cầu sử dụng điện cho dây chuyền xay xát: 70.000 kWh/tháng. 

₋  Nhu cầu điện chiếu sáng nhà máy và các hoạt động khác: 10.000 kWh/tháng. 

b) Nguồn cấp nước và nhu cầu sử dụng 

Nguồn cung cấp nước: Nước sử dụng được cấp từ Công ty Cổ phần cấp thoát nước 

Long An thông qua hệ thống phân phối nước của khu vực đến vị trí thực hiện dự án. 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng dự án: 
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Bảng 6. Nhu cầu sử dụng nước cấp cho giai đoạn xây dựng 

STT Hạng mục Định mức 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 80 lít/người/ngày 2,4 

2 Nước cấp cho hoạt động xây dựng - 1,5 

Tổng cộng - 3,9 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn vận hành của dự án: 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nước cấp cho giai đoạn vận hành 

STT Hạng mục Định mức 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 80 lít/người/ngày 1,6 

2 Nước cấp cho mục đích tưới cây 3 lít/m3/ngày 0,9 

3 Nước cấp cho mục đích rửa đường 0,4 lít/m2/ngày 0,6 

Tổng cộng - 3,1 

Cơ sở tính toán: 

₋  Nước cấp sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng thì chọn nhu cầu sử dụng nước của một người là 80 lít/người/ngày 

đêm. Dự kiến số lao động tại dự án là 20 người. Nhu cầu sử dụng nước của dự án khi đi 

vào vận hành là 1,6 m3/ngày đêm. 

Qsinh hoạt = 80 lít/người/ngày đêm × 20 người = 1,6 m3/ngày đêm  

Tại dự án không tổ chức nấu ăn cho công nhân lao động do đó không sử dụng nước 

cho quá trình nấu ăn. 

Nước cấp phục vụ cho quá trình sản xuất: Loại hình hoạt động xay xát lúa gạo không 

có công đoạn sử dụng nước nên không có sử dụng nước cho quá trình sản xuất.  

₋  Nước sử dụng cho mục đích tưới cây: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng thì định mức lượng nước tưới cây là 3 

lít/m3/ngày. Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích tưới cây dự án là 0,9 m3/ngày đêm. 

Qtưới cây = 3 lít/m2/ngày × 285,8 = 0,9 m3/ngày đêm 

₋  Nước sử dụng cho mục đích rửa đường: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng thì định mức lượng nước rửa đường là 3 

lít/m3/ngày, định mức nước rửa đường là 0,4 lít/m2/ngày. Vậy nước sử dụng cho mục đích 

tưới cây, rửa đường tại dự án là 0,6 m3/ngày đêm. 

Qrửa đường = 0,4 lít/m2/ngày × 1.426,2 = 0,6 m3/ngày đêm 
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₋  Ngoài ra, nước phục vụ dự kiến cho hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

như sau:  

 Căn cứ theo TCVN 2622:1995 – Tiêu chuẩn Việt Nam về Phòng cháy, chống cháy 

cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế, QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng. Giả sử đám cháy xảy ra trong 1 giờ liên tục và có khả năng 

xảy ra 2 đám cháy và lưu lượng là 10 l/s cho 1 đám cháy. Vậy lượng nước cấp cần cho 2 

đám cháy tối thiểu là:  

Qchữa cháy = 2 đám cháy × 1 giờ × 60 phút × 60 giây × 10 lít/s= 72 m3 

Phương án cấp nước chữa cháy: Chủ dự án bố trí bể chứa nước chữa cháy với thể 

tích 120 m3 xây dựng bên dưới trạm bơm PCCC. 

 Căn cứ nhu cầu sử dụng nước cấp cho giai đoạn vận hành tại dự án, tính toán bảng 

cân bằng nhu cầu sử dụng nước như sau: 

Bảng 8. Bảng cân bằng nhu cầu sử dụng nước của dự án khi đi vào vận hành 

STT Mục đích sử dụng 
Lưu lượng (m³/ngày.đêm) 

Tỷ lệ thải (%) 
Nước cấp vào Nước thải 

1 
Nước thải sinh hoạt của công 

nhân lao động 
1,6 1,6 100% 

2 Nước tưới cây 0,9 0 0% 

3 Nước rửa đường 0,6 0 0% 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

Loại hình hoạt động của dự án là xay xát lúa gạo với công suất 250-300 tấn nguyên 

liệu/ngày (tương đương 75.000-90.000 tấn nguyên liệu/năm). Do đó, chính phẩm của dự 

án là gạo và phụ phẩm bao gồm cám, tấm. Cụ thể như sau: 

Bảng 9. Danh mục sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm Đơn vị Công suất Thị trường tiêu thụ 

1 Gạo (chính phẩm) Tấn/năm 56.700 
Trong nước 

Nước ngoài 

2 Tấm (phụ phẩm) Tấn/năm 450 Trong nước 

3 Cám (phụ phẩm) Tấn/năm 1.800 Trong nước 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, năm 2024) 

Dưới đây là bảng thống kê cân bằng vật chất nguyên vật liệu và sản phẩm của dự 

án, cụ thể như sau: 

Bảng 10. Bảng cân bằng vật chất nguyên liệu và sản phẩm 
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Nguyên liệu 

đầu vào 
Thành phẩm đầu ra Tỷ lệ hao hụt 

Chất thải phát 

sinh 

Lúa khô sau sấy 

90.000 tấn/năm 

(tỷ lệ 100%) 

Sản phẩm 58.950 tấn/năm (tỷ 

lệ 65,5%), bao gồm: 

- Chính phẩm Gạo: 56.700 

tấn/năm (tỷ lệ 63%) 

- Phụ phẩm Cám: 1.800 

tấn/năm (tỷ lệ 2%) 

- Phụ phẩm Tấm: 450 

tấn/năm (tỷ lệ 0,5%) 

Hao hụt 31.050 tấn/năm 

(tỷ lệ 34,5%), bao gồm: 

- 34% hao hụt là vỏ trấu 

thải 

- 0,5% hao hụt là rơm, 

rạ,…( tấn/năm) 

- Trấu thải 

30.600 tấn/năm 

- Tạp chất (rơm, 

rạ) 450 tấn/năm 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, năm 2024) 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành  

1.4.1. Quy trình sản xuất 

Quy trình công nghệ xay xát lúa gạo tại dự án được trình bày trong sơ đồ sau: 

 

Hình 7. Quy trình công nghệ xay xát lúa gạo tại dự án 

Nguyên liệu (lúa khô) 

Tách tạp chất 

Bóc vỏ lúa 

Tách thóc 

Xát trắng 

Tách cám 

Lau bóng 

Tách gạo 

Tách màu 

Silo chứa – Đóng gói – Xuất hàng Bao bì, 

dây buột 

Bụi, ồn 

CTR 

Bụi, ồn, trấu 

Bụi, ồn, 

CTR 

Bụi cám, ồn, 

CTR 

Ồn, CTR 

Bụi cám, ồn, 

CTR 

Bụi, ồn 

Bụi, ồn, 

CTR 

Bụi, ồn, CTR 

Bụi, ồn, CTR 
Nhập liệu 

Gạo 

Tấm 
Đóng bao 

Cám 
Đóng bao 

Lọc bụi 

túi vải 
Bụi 

cám 

Lọc bụi 

túi vải 
Bụi  

Lọc bụi 

túi vải 
Bụi  
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu 

Lúa nguyên liệu của dự án là lúa khô (lúa sau sấy với ẩm độ < 15%) được thu mua 

từ các thương lái vào dự án thông qua đường bộ và đường thủy trên Kênh 79. Lúa được 

đóng thành từng bao với khối lượng trung bình là 50 kg/bao. Đối với vận tải đường bộ, lúa 

được vận chuyển về dự án bằng xe tải 10-20 tấn và được vận chuyển vào trữ tại các silo 

chứa bằng xe nâng. Đối với vận tải đường thủy sẽ vận chuyển nguyên liệu bằng vít tải tự 

động vào silo chứa nguyên liệu. 

Lúa trước khi nhập về dự án sẽ được kiểm tra kỹ càng tại địa điểm thu mua, đối với 

nguyên liệu thu mua tại nhà máy sẽ được trả lại nhà cung ứng nếu không đạt chất lượng. 

Lúa nguyên liệu được trữ tại các silo chứa nguyên liệu và bằng hệ thống gầu tải tải 

lúa từ hộc chứa lên máng tải đến sàn tạp chất tiến hành quá trình xay xát. 

Tại khâu nhập liệu và tải liệu đến công đoạn sàn tạp chất (công đoạn xay xát) làm 

phát sinh bụi, tiếng ồn và chất thải rắn. Bụi phát sinh tại công đoạn này sẽ được thu gom 

bằng thiết bị lọc bụi túi vải, thu bụi và định kỳ xả bụi bán cho đơn vị có nhu cầu. 

Tách tạp chất/sàn tạp chất 

Lúa khô từ các silo chứa sẽ được đưa vào dây chuyền xay xát bằng hệ thống băng 

tải tự động di chuyển bên dưới các silo chứa lúa khô. Trong lúa khô sẽ có lẫn nhiều tạp 

chất như rơm rạ, gié lúa nên sau khi thông qua phễu nạp liệu sẽ được đưa qua sàng rung 

nhằm để loại bỏ các tạp chất này (các tạp chất này được thu gom cuối ngày làm việc). Công 

đoạn này làm phát sinh bụi, ồn và chất thải rắn.  

Bóc vỏ lúa 

Sau công đoạn loại bỏ tạp chất, lúa sẽ được gầu tải đưa qua các thiết bị bóc tách 

vỏ trấu (đây cũng là công đoạn phát sinh nhiều bụi nhất trong dây chuyền xay xát). Tại 

đây nhờ vào việc ma sát và tốc độ vòng quay của máy tạo thành lực ly tâm bốc tách 

vỏ trấu ra khỏi hạt. Sản phẩm của công đoạn này là gạo lứt (còn vỏ lụa) và thóc còn 

sót lại). Trấu phát sinh từ quá trình bóc vỏ lúa sẽ được thu gom bằng cyclone. Từ  

cyclone trấu sẽ theo đường ống thu gom dẫn về silo chứa trấu. Trấu phát sinh từ công 

đoạn này sẽ được thu gom và bán cho cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Tại đây phát sinh 

bụi, tiếng ồn và chất thải rắn (trấu). 

Bụi phát sinh tại các công đoạn sàn tạp chất và bóc vỏ lúa sẽ được thu gom bằng 

thiết bị lọc bụi túi vải, thu bụi và định kỳ xả bụi bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng làm 

phân bón. 

Tách thóc 

Sau khi tách vỏ trấu, lượng thóc còn sót lại sẽ được tiến hành tách ra khỏi gạo lứt 

và cho tuần hoàn trở lại công đoạn bóc vỏ lúa. Gạo lứt đã được sàng lọc được gầu tải vận 

chuyển qua công đoạn tiếp theo. Quá trình tách thóc làm phát sinh bụi, tiếng ồn do hoạt 

động của máy móc. 
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Xát trắng – tách cám 

Gạo lứt sẽ được đưa qua thiết bị xát trắng nhằm loại bỏ lớp cám (cám gạo) bao 

bọc bề mặt hạt gạo để tạo thành gạo trắng. Tại công đoạn này, các hạt gạo sẽ được ma 

sát với các thanh xát bằng cao su nằm trong thiết bị xát trắng và nhờ luồng gió thổi 

vào từ bên ngoài theo các khe liền kề các thanh cao su để giải nhiệt cho hạt gạo và tách 

phần cám ra khỏi hạt gạo. Quá trình vận hành sẽ làm phát sinh bụi cám và tiếng ồn. 

Cám phát sinh sẽ được thu gom bằng các hệ thống thu hồi bụi cyclone được lắp đặt 

đồng bộ theo máy móc và đóng bao lưu chứa. 

Lau bóng/ đánh bóng gạo 

Gạo sau khi được xát trắng sẽ được chuyển qua công đoạn lau bóng, công đoạn này 

giúp loại bỏ triệt để vỏ cám còn dính trên gạo đồng thời tạo cho hạt gạo độ bóng nhất định 

giúp hạt gạo thành phẩm bắt mắt hơn, dễ dàng được lựa chọn trong tiêu dùng đồng thời tạo 

điều kiện bảo quản tốt hơn, tránh mối mọt. Quá trình vận hành sẽ làm phát sinh bụi cám và 

tiếng ồn. Bụi cám phát sinh tại công đoạn xát trắng và lau bóng sẽ được thu gom bằng thiết 

bị lọc bụi túi vải, định kỳ xả bụi và bán cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. 

Tách gạo, tấm 

Tại đây, sàng đảo kết hợp với trống chọn hạt để tách gạo và tấm. Gạo sẽ được tiếp 

tục chuyển sang công đoạn tách màu. Tấm sẽ được thu gom, chuyển vào các thùng chứa, 

bên dưới các thùng chứa công nhân sẽ dùng bao hứng lượng tấm phát sinh, đóng bao và 

lưu chứa trong kho chứa. Quá trình này sẽ làm phát sinh tiếng ồn và bụi. 

Tách màu 

Thông qua bộ phận cảm biến và hạt gạo được chiếu sáng bởi các đèn sẽ nhận dạng 

màu sắc của hạt gạo và tách hạt gạo bị ẩm vàng hoặc chất lượng xấu ra hạt gạo có chất 

lượng tốt để tạo thành gạo thành phẩm. 

Silo chứa – đóng gói – xuất hàng 

Gạo thành phẩm sẽ được chuyển qua hệ thống silo chứa tích hợp cân tự động . Tại 

đây công nhân sẽ tiến hành xả gạo và đóng gói thành các bao có khối lượng 50kg/bao và 

xuất hàng đến nơi tiêu thụ theo đơn hàng. 

1.4.2. Danh mục máy móc, thiết bị  

 Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị trong giai đoạn xây dựng: 

Bảng 11. Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn xây dựng 

STT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị Số lượng 
Mức độ an 

toàn thiết bị 

1 Đầm dùi 1,5 KW Cái 3 Sử dụng tốt 

2 Đầm rung tự hành 15 T Cái 1 Sử dụng tốt 

3 Máy cắt tôn 5 KW Cái 2 Sử dụng tốt 
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STT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị Số lượng 
Mức độ an 

toàn thiết bị 

4 Máy đầm bánh hơi tự hành 16 T Cái 2 Sử dụng tốt 

5 Máy hàn  Cái 2 Sử dụng tốt 

6 Máy mài 2,7 KW Cái 3 Sử dụng tốt 

7 Máy trộn bê tông 500 Cái 2 Sử dụng tốt 

8 Máy ủi 180 CV Cái 1 Sử dụng tốt 

9 Máy rải 65 t/h Cái 1 Sử dụng tốt 

10 Máy san 180 CV Cái 2 Sử dụng tốt 

11 Máy lu rung 25 T Cái 1 Sử dụng tốt 

12 Máy lu bánh thép 12T Cái 1 Sử dụng tốt 

13 Ô tô tưới nước 5 m3 Cái 1 Sử dụng tốt 

14 Máy nén khí điêzen 600 m3/h Cái 1 Sử dụng tốt 

15 Máy đào 1,25 m3  Cái 3 Sử dụng tốt 

16 Máy vận thăng 0,8T Cái 1 Sử dụng tốt 

17 Xe nâng 18m Cái 1 Sử dụng tốt 

18 Cần trục bánh xích 50T Cái 1 Sử dụng tốt 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, năm 2024) 

 Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị trong giai đoạn vận hành: 

Máy móc, thiết bị trong dây chuyền xay xát tại dự án được trang bị mới hoàn toàn. 

Bảng 12. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động xay xát 

STT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị 
Số 

lượng 
Công suất Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

1 Băng tải liệu Cái 01 - Việt Nam 2025 

2 Silo chứa Cái 40 100 tấn/cái Việt Nam 2025 

3 Sàn tạp chất Cái 01 - Việt Nam 2025 

4 Máy bóc vỏ lúa Cái 16 2 tấn/h Việt Nam 2025 

5 Máy tách trấu Cái 04 6 tấn/h Việt Nam 2025 

6 Máy tách thóc Hệ thống 01 10 tấn/h Việt Nam 2025 

7 Máy xát trắng Cái 03 10 tấn/h Việt Nam 2025 

8 Máy lau bóng Cái 05 8-10 tấn/h Việt Nam 2025 

9 Sàn tách/đảo tấm Hệ thống 01 - Việt Nam 2025 
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STT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị 
Số 

lượng 
Công suất Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

10 Máy tách màu Cái 02 8-10 tấn/h Việt Nam 2025 

11 Máy đóng bao Cái 01 
25-50 

kg/bao 
Việt Nam 2025 

12 Xe nâng Chiếc 03 - Việt Nam 2025 

13 Hệ thống lọc bụi túi vải Hệ thống 03 - Việt Nam 2025 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, năm 2024) 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án dự kiến phân chia các hạng mục công 

trình cụ thể: 

₋  Thi công lán trại công nhân, lắp đặt các công trình phụ trợ phục vụ thi công như: 

nhà vệ sinh, bồn chứa nước,… 

₋  Đồng thời tiến hành thi công các hạng mục: san nền, bể tự hoại, bể chứa nước 

PCCC và hố móng công trình nhà xưởng, tuyến đường ống thoát nước mưa, thoát nước 

thải. 

+ Biện pháp thi công: Dùng máy đào thi công phần việc đào đắp đất san nền, đào 

các công trình ngầm, thoát nước mưa, nước thải và đào hố móng công trình nhà xưởng. 

+ Thi công bê tông phần móng bằng bê tông cốt thép, khung chịu lực trước; sau đó 

xây tường; lắp dựng sàn mái và hoàn thiện. Hạng mục bể nước, bể tự hoại, sân đường nội 

bộ được thi công song song với việc hoàn thiện hạng mục công trình của dự án. 

+ Phương pháp thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới. Trình tự và biện pháp thi 

công được xác định theo các bước sau:  

 Bước 1 (Lắp dựng khu vực lán trại): Được tiến hành lắp dựng lán trại ở góc phía 

Tây Bắc của khu đất, gần khu vực xây dựng công ra vào khu trang trại). Lán trại được dựng 

theo kiểu: Nhà tạm, vi kèo được lắp dựng bằng luồng; tường, mái được phủ bạt.  

 Bước 2 (Thi công san nền, thoát nước mưa, nước thải, hồ chứa nước PCCC): 

Tiến hành thi công đào đắp, san gạt bằng máy đào, máy ủi, kết hợp với máy lu. 

 Bước 3 (Thi công đào móng): Tiến hành thi công đào móng công trình bằng 

máy 

thủy lực, kết hợp với xe cẩu và tiến hành đổ bê tông phần móng của công trình. 

 Bước 4 (Thi công móng, cột và sàn): Lắp dựng cốt thép và đổ bê tông cấu kiện 

đài móng, dầm móng theo thiết kế. Định vị cột, lắp dựng cốt thép và đổ bê tông cột được 

cụ thể như sau:  

 Công tác chuẩn bị cốt thép cho các cấu kiện của công trình được thực hiện 

tại chỗ, gia công bằng thủ công kết hợp với máy hàn, máy uốn thép. Sau đó liên kết buộc 
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với thép chờ ở các cấu kiện liên kết, cốt thép được lắp dựng, định vị, bao buộc và tiến hành 

bơm bê tông theo thiết kế, kết hợp với đầm dùi. 

 Công tác lắp dựng dàn giáo: Giàn giáo, cốp pha sử dụng thi công công trình 

là cốp pha định hình và giàn giáo thép được lắp ghép tại chỗ bằng thủ công. 

 Công tác bê tông: Toàn bộ bê tông của dự án được thi công đổ tại chỗ, đổ 

đồng bộ. Biện pháp thi công dùng máy trộn để trộn. Dùng thủ công và máng để chuyển 

vữa đến các khối đổ. Các công đoạn thi công bê tông phải tuân theo các điều của 14TCN59 

– 2002. 

 Bước 5 (Xây dựng phần thân): Tiến hành xây tường ngăn, lan can, lanh tô…Vữa 

xây được pha trộn tại chỗ bằng máy trộn bê tông, vữa xây cùng với gạchđược vận chuyển 

đến vị trí xây theo phương ngang bằng xe cải tiến, xe rùa. 

 Bước 6 (Hoàn thiện công trình): 

 Hoàn thiện công trình chính: Công tác hoàn thiện bao gồm các khâu như sau: 

Trát tường; lát nền; gạch men kính; thi công điện nước; vệ sinh; sơn tường; lắp đặt thiết 

bị…được tiến hành bằng biện pháp thủ công là chủ yếu. 

 Hoàn thiện các công trình phụ trợ: Thi công tuyến cống thoát nước mưa, thoát 

nước thải; lắp dựng điện chiếu sáng bên ngoài công trình; thi công tuyến cấp nước vào 

công trình; sân, đường giao thông nội bộ và tường bao công trình; san lấp trồng cây xanh 

xung quanh công trình. Biện pháp thi công chủ yếu dùng thủ công là chính. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng 13. Tiến độ dự kiến thực hiện dự án 

ST

T 

Nội dung thực 

hiện 

Thời gian thực hiện 

Quý 

4/2024 

Quý 

1/2025 

Quý 

2/2025 

Quý 

3/2025 

Quý 

4/2025 

Quý 

1/2026 

Quý 

2/2026 

Quý 

3/2026 

trở đi 

I Xây dựng các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ và bảo vệ môi trường 

1 Thủ tục pháp lý         

2  Xây dựng         

II Lắp đặt thiết bị 

1 

Lắp đặt thiết bị 

máy móc sản 

xuất 

        

III Vận hành 

1 
Vận hành thử 

nghiệm 
        

2  
Vận hành chính 

thức 
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1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). Trong 

đó: 

₋  Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng  : 5.000.000.000 đồng 

₋  Chi phí máy móc, thiết bị xay xát : 3.500.000.000 đồng 

₋  Chi phí đầu tư công trình bảo vệ môi trường  : 500.000.000 đồng  

₋  Chi phí dự phòng   : 1.000.000.000 đồng                                       

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Khi đi vào vận hành, cơ cấu tổ chức quản lý, hoạt động của dự án được minh họa 

theo sơ đồ sau: 

 

Hình 8. Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án 

Toàn bộ hoạt động của dự án được điều hành bởi ông Trần Cao Sơn – Chủ đầu tư 

dự án. 

Tổng số lao động của dự án dự kiến khoảng 20 người. Trong đó, thời gian làm việc 

cụ thể như sau: 

₋  Số ca làm việc: 02 ca/ngày, 12 giờ/ca đối với thời gian đi vào mùa vụ thu hoạch, 

08/ca đối với thời gian còn lại. 

₋  Số ngày làm việc: khoảng 300 ngày/năm. 

 

  

Chủ đầu tư 

Bộ phận 

 Kỹ thuật  

Bộ phận 

Bảo vệ 
Bộ phận 

Tài chính - Kế toán 
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

 Vị trí địa lý 

Dự án được thực hiện tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long 

An. Xã Bắc Hòa có diện tích 30,15 km², đây là khu vực đồng bằng thấp, tương đối bằng 

phẳng, có nhiều sông rạch, mương ao, kênh đào thủy lợi rộng trung bình khoảng 3m. Mật 

độ dân cư sinh sống thưa thớt, phần lớn là đất ruộng, đất canh tác nuôi tôm, mương ao, 

vườn, địa hình tương đối bằng phẳng. 

Xã Bắc Hòa có tuyến đường huyết mạch chạy ngang là đường tỉnh ĐT819, xã Bắc 

Hòa cách Thành phố Tân An khoảng 68 km về hướng Đông Nam, nằm cách biên giới Việt 

Nam – Camphuchia khoảng 20km về hướng Bắc.  

Vị trí xã Bắc Hòa tiếp giáp như sau: 

₋  Phía Đông giáp xã Nhơn Hòa Lập (huyện Tân Thạnh), xã Tân Lập (huyện Mộc 

Hóa); 

₋  Phía Tây giáp xã Hậu Thạnh Tây (huyện Tân Thạnh), xã Thạnh Hưng (huyện 

Tân Hưng); 

₋  Phía Nam giáp xã Hậu Thạnh Đông (huyện Tân Thạnh); 

₋  Phía Bắc giáp Thị trấn Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường); 

 Địa chất 

₋  Bề mặt địa chất bao gồm các lớp phù sa, mang đặc thù nền đất yếu. Đây là đặc 

điểm chung của các đô thị miền Tây Nam bộ.  

₋  Khu đất thực hiện dự án tọa lạc tại xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh nên khu vực 

thực hiện dự án có tính chất chung của huyện Tân Thạnh. Huyện có 04 nhóm đất chính 

như đất phù sa, đất phèn, đất xám và đất xáo trộn. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực xây dựng dự án nằm trong vòng đai nội chí tuyến Bắc bán cầu, gần xích 

đạo, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành hai mùa mưa – khô rõ rệt. Các số liệu điều 

kiện khí hậu, khí tượng trình bày dưới đây được tham khảo từ Niên giám thông kê tỉnh 

Long An năm 2023. 

₋  Khí hậu khu vực ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm chia làm 

2 mùa: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). 
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+ Nhiệt độ không khí trung bình năm 2022 tại trạm quan trắc Tân An đạt 26,5oC, 

giảm 0,6oC so với mức nhiệt năm 2021; tại trạm quan trắc Mộc Hóa đạt 27,3oC, giảm 0,4oC 

so với năm 2021; 

+ Nhiệt độ trung bình các năm (2018-2022) tại trạm Tân An: 26,74oC; 

+ Nhiệt độ trung bình các năm biến động trạm Tân An trong khoảng: 26,6 – 27,1oC, 

trạm Mộc Hóa biến động từ 27,3 – 28,0oC; 

+ Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất khoảng 6,5oC; 

+ Nhiệt độ thấp nhất thường là tháng 12 và tháng 1. Nhiệt độ cao nhất thường là 

tháng 4 và tháng 5; 

₋  Nhiệt độ: Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và 

phát tán các chất ô nhiễm trong không khí. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ phản 

ứng hóa học diễn ra càng nhanh, từ đó, kéo theo thời gian tồn lưu của các chất ô nhiễm 

càng ngắn. Mặc khác, dự án nằm trong vùng có nền nhiệt cao nên làm tăng tốc độ phân 

hủy các chất ô nhiễm, tăng lượng bốc hơi của nước thải và tăng khả năng khuếch tán chất 

ô nhiễm vào môi trường. Sự thay đổi nhiệt độ các tháng trong những năm gần đây được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 14. Nhiệt độ trung bình tại các trạm quan trắc trong giai đoạn 2018-2022 

 Nhiệt độ trung bình (oC) 

Tháng 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tháng 1 26,2 27,3 25,9 26,7 25,3 26,9 25,3 26,3 26,1 26,4 

Tháng 2 25,3 26,9 25,3 26,8 25,0 26,3 25,9 26,5 25,6 26,3 

Tháng 3 26,3 28,0 26,6 27,8 26,6 27,9 27,2 27,9 27,7 28,0 

Tháng 4 28,8 30,1 28,1 29,0 27,9 29,2 28,9 29,4 28,5 28,8 

Tháng 5 28,8 30,1 27,2 28,6 27,8 28,8 28,2 28,8 29,0 29,8 

Tháng 6 27,4 28,4 27,3 25,6 26,8 27,3 27,8 28,0 27,3 27,9 

Tháng 7 26,9 27,9 26,6 27,4 26,9 27,4 26,8 27,4 27,5 27,9 

Tháng 8 27,5 28,3 26,8 28,1 26,5 27,3 26,8 27,3 27,2 27,7 

Tháng 9 26,5 28,2 27,3 29,0 26,3 28,1 26,7 27,5 26,7 27,7 

Tháng 10 26,5 28,0 26,5 28,3 26,7 28,5 27,0 28,3 26,5 27,1 

Tháng 11 26,9 28,5 26,4 27,9 26,5 27,9 26,1 27,5 26,9 27,8 

Tháng 12 25,6 27,0 25,5 26,7 26,3 27,6 25,5 25,8 26,0 26,6 

Trung 

bình năm 
26,9 28,2 26,6 27,7 26,6 27,8 26,9 27,6 27,1 27,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Long An, năm 2023) 
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₋  Chế độ mưa: Chế độ mưa là một trong những yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng 

đến chất lượng không khí. Quá trình mưa sẽ cuốn theo bụi và các chất ô nhiễm có trong 

khí quyển cũng như các chất ô nhiễm trên mặt đất nơi nước mưa chảy tràn qua. Do vậy, 

chất lượng nước mưa tùy thuộc vào chất lượng khí quyển và môi trường khu vực. Lượng 

mưa giữa các tháng trong những năm gần đây được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 15. Chế độ mưa trung bình tại các trạm quan trắc trong giai đoạn 2018-2022 

Lượng mưa trung bình (mm) 

Tháng 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tân An 
Mộc 

Hóa 
Tân An 

Mộc 

Hóa 
Tân An 

Mộc 

Hóa 
Tân An 

Mộc 

Hóa 
Tân An 

Mộc 

Hóa 

Tháng 1   41,0 56,2 89,8 31,9 2,6 2,5  2,0 

Tháng 2   48,2 17,6  15,3 0,1  0,1 12,4 

Tháng 3   31,9 6,4 67,8 15,8  38,7   

Tháng 4 7,5  16,6 44,0 7,0 32,6 3,3 99,7 83,8 73,3 

Tháng 5 243,9 117,9 430,8 234,5 301,4 307,2 330,6 169,8 170,6 92,0 

Tháng 6 140,8 73,9 459,1 118,5 150,2 153,4 196,8 85,4 299,7 189,2 

Tháng 7 165,1 149,2 234,3 145,6 156,2 86,6 178,0 313,0 263,5 125,7 

Tháng 8 173,1 105,8 265,2 199,3 199,6 199,7 176,1 138,9 361,7 231,1 

Tháng 9 374,3 336,6 322,1 233,8 228,4 142,9 150,2 177,3 219,0 436,8 

Tháng 10 405,3 265,4 572,8 499,5 174,9 171,8 265,5 191,6 438,5 551,8 

Tháng 11 158,9 199,1 250,1 209,9 234,9 115,5 120,2 75,0 94,1 108,4 

Tháng 12 111,3 89,8 75,4 192,5 188,3 28,3 0,4 0,3 69,2 48,6 

Trung 

bình năm 
1.780,2 1.337,7 2.747,5 1.957,8 1.798,5 1.301 1.423,8 1.292,2 2.000,2 1.871,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Long An, năm 2023) 

 Qua bảng chế độ mưa tỉnh Long An giai đoạn 2018-2022, Mùa mưa thường bắt đầu 

từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa tại trạm Tân An khoảng 1.950 mm và trạm Mộc 

Hóa khoảng 1.552 mm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 với lượng mưa khoảng 

2,0 – 73,3mm (năm 2020) chiếm khoảng 10 – 11% lượng mưa cả năm. Mùa khô giảm đi 

rõ rệt, các dòng sông thường có lưu lượng nhỏ nhất, mực nước ngầm hạ thấp sâu hơn và 

mực nước biển xâm nhập vào đất liền theo các con sông đạt giá trị lớn nhất. 

₋  Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí cũng tương tự với nhiệt độ không khí là một 

trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình chuyển hóa và phát tán 

các chất ô nhiễm trong khí quyển, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nhiệt của cơ thể và sức 

khỏe người lao động. Sự thay đổi độ ẩm giữa các tháng trong những năm gần đây được thể 

hiện trong bảng sau: 
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Bảng 16. Độ ẩm trung bình tại các trạm quan trắc trong giai đoạn 2018-2022 

Độ ẩm trung bình (%) 

Tháng 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 

Tháng 1 84,0 74,0 85,0 77,0 88,0 76,0 84,0 79,0 84,0 84,0 

Tháng 2 81,0 73,0 85,0 78,0 82,0 72,0 83,0 80,0 83,0 81,0 

Tháng 3 83,0 74,0 82,0 76,0 83,0 72,0 82,0 79,0 81,0 81,0 

Tháng 4 79,0 76,0 83,0 79,0 81,0 77,0 80,0 80,0 80,0 83,0 

Tháng 5 84,0 82,0 90,0 88,0 86,0 84,0 88,0 85,0 83,0 85,0 

Tháng 6 90,0 85,0 89,0 86,0 90,0 87,0 89,0 87,0 89,0 90,0 

Tháng 7 89,0 85,0 88,0 87,0 90,0 86,0 92,0 86,0 87,0 87,0 

Tháng 8 88,0 85,0 89,0 86,0 92,0 84,0 92,0 86,0 89,0 87,0 

Tháng 9 92,0 85,0 88,0 84,0 92,0 83,0 90,0 86,0 89,0 88,0 

Tháng 10 83,0 86,0 90,0 84,0 90,0 79,0 89,0 82,0 90,0 88,0 

Tháng 11 89,0 83,0 88,0 86,0 88,0 80,0 87,0 86,0 85,0 83,0 

Tháng 12 90,0 82,0 82,0 73,0 89,0 83,0 82,0 80,0 82,0 82,0 

Trung 

bình năm 
86,8 80,8 86,6 82,0 87,6 80,3 86,5 83,0 85,2 84,9 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Long An, năm 2023) 

Qua bảng độ ẩm không khí trung bình tỉnh Long An giai đoạn 2018-2022, độ ẩm 

không khí phụ thuộc vào lượng mưa, vào các mùa trong năm. Độ ẩm trung bình tại các 

trạm quan trắc ở Long An (từ năm 2018 – 2022) từ 72,0% đến 93,0%, cao nhất vào mùa 

mưa 93,0% và thấp nhất vào các tháng mùa khô 72,0%. Độ ẩm trung bình (các năm 2018, 

2019, 2020, 2021 và 2022) tại trạm Tân An là 86,5%. Độ ẩm trung bình (các năm 2018, 

2019, 2020, 2021 và 2022) tại trạm Mộc Hóa là 82,2%.   

₋  Bức xạ mặt trời: là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến 

chế độ nhiệt trong vùng, ảnh hưởng đến mức độ bền vững của khí quyển và quá trình phát 

tán, biến đổi các chất gây ô nhiễm. Bức xạ mặt trời sẽ làm thay đổi trực tiếp nhiệt độ của 

vật thể tùy thuộc vào khả năng phản xạ và hấp thụ bức xạ của bề mặt lớp phủ, tính chất bề 

mặt… 
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Bảng 17. Số giờ nắng trung bình tại các trạm quan trắc trong giai đoạn 2018-2022 

Số giờ nắng trung bình (%) 

Tháng 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tân An 
Mộc 

Hóa 
Tân An 

Mộc 

Hóa 
Tân An 

Mộc 

Hóa 

Tân 

An 

Mộc 

Hóa 
Tân An 

Mộc 

Hóa 

Tháng 1 237,7 268 155 214 120 194,1 194,1 259,3 196,6 295,9 

Tháng 2 204 258 177,1 231 191,7 247,1 230,1 261,8 201,6 271,4 

Tháng 3 302,4 292 269 281 227,3 275,3 257 282,2 231,2 285,8 

Tháng 4 296,1 300 257 265 233,1 253,3 236,1 273,9 216,9 255,8 

Tháng 5 212,5 237 168 207 203,3 235,1 216,8 243,1 212,5 273,7 

Tháng 6 185,3 204 187 219 160,3 192,8 182,2 204,4 164,4 222,5 

Tháng 7 207,9 231 154 172 174,8 202,5 187,4 206 186,7 242,9 

Tháng 8 167,5 108 183 203 168,3 189,2 165,9 182,4 179,3 201,8 

Tháng 9 174,8 209 182 210 169,5 209,3 135,7 176,6 166,8 217,4 

Tháng 10 111,5 152 144 196 170,9 259,8 183,4 269,7 93 156 

Tháng 11 169,8 210 154 170 170,9 208,6 138,3 233,6 153,9 222,7 

Tháng 12 73,6 152 156 201 140,2 207,9 164,8 291,2 131,2 214,3 

Trung 
bình năm 

2.343,1 2.621 2.186,1 2.569 2.130,3 2.675 2.291,8 2.884,2 2.134,1 2.860,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Long An, năm 2023) 

Qua bảng số giờ nắng tỉnh Long An giai đoạn 2018-2022, số giờ nắng tỉnh Long An 

tại các trạm quan trắc qua các năm trung bình đạt từ 73,6 – 302,4 giờ/tháng. 

₋  Chế dộ gió: Gió là yếu tố chuyển tải và pha loãng các chất ô nhiễm trong không 

khí có ảnh hưởng rõ rệt tới vi khí hậu trong khu vực theo hướng gió. Mùa mưa, hướng gió 

chủ đạo là hướng Tây, Tây Nam với tần suất xuất hiện 70%, từ tháng 5 đến tháng 11. Gió 

theo hướng từ biển vào mang theo nhiều hơi nước và gây mưa vào các tháng mùa mưa. 

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông, Đông Bắc với tần suất 60 - 70%, từ tháng 12 

đến tháng 4. Vào các tháng mùa mưa, tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa khô nhưng chêch 

lệch các tháng trong năm không nhiều. Tốc độ gió trung bình lớn nhất các tháng trong năm 

là 2,8m/s, tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được có thể đạt được vào khoảng 30 – 40 m/s và 

xảy ra các cơn giông, phần lớn là vào mùa mưa với hướng gió Tây hoặc Tây Nam. 
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Bảng 18. Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình tháng 

 
Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình tại trạm Mộc Hóa 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hướng 

chính 
E SE E-SE SW SW W SW W W NW NW N 

Tốc độ TB 1,8 2,6 2,8 2,2 1,7 2,3 2,3 2,6 1,8 2,1 2,2 1,7 

Tốc độ CĐ 12 19 16 22 40 18 20 30 18 16 19 12 

(Nguồn: Trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn Long An, năm 2022) 

₋  Hàm lượng nước bốc hơi: Lượng bốc hơi cũng phân bố theo mùa khá rõ rệt, ít 

biến động theo không gian. Lượng bốc hơi trung bình trong từ 65 - 70% lượng mưa hàng 

năm. Lượng bốc hơi vào mùa khô khá lớn, ngược lại vào mùa mưa lượng bốc hơi khá nhỏ, 

trung bình 4 – 5mm/ngày. Bốc hơi nước làm thay đổi độ ẩm không khí. 

₋  Khí tượng cực đoan: Dự án thuộc xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

thuộc vùng có địa hình tương đối cao, bằng phẳng, do đó không bị ảnh hưởng của ngập 

úng và lũ lụt. Khu vực chủ yếu chịu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ tăng, theo các số liệu 

nghiên cứu cho thấy trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình của cả nước tăng khoảng 

0,5oC. Khu vực từ trước đến nay chưa xảy ra bão, tuy nhiên cũng là vùng từng chịu ảnh 

hưởng của một số cơn bão, song mức độ ảnh hưởng thấp, chủ yếu là mưa dông. Do đó khí 

hậu cực đoan của khu vực không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của dự án. 

 Đánh giá diễn biến của khí tượng trong 5 năm qua 

Về điều kiện khí tượng: trong 5 năm qua, các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 

lượng mưa qua các tháng biến đổi rất không ổn định. Có thể là một phần ảnh hưởng khí 

hậu toàn cầu, qua các tháng nắng thì số giờ nắng lâu hơn và nhiệt độ nóng hơn những năm 

trước và tháng lạnh thì cũng có số giờ lạnh nhiều hơn và nhiệt độ lạnh hơn những năm trước 

đó. Đối với yếu tố độ ẩm càng thấy sự khác biệt khi những năm gần đây độ ẩm tăng đáng 

kể. Đặc biệt, lượng mưa có sự thay đổi không đoán trước được, càng về sau, tổng lượng 

mưa trong năm càng tăng, một số tháng ít mưa thì lại bắt đầu tăng về lượng mưa. Tháng 4 

năm 2022 có sự giảm sút nhiều về lượng mưa, bù lại tháng 6,7,11 lại có lượng mưa rất lớn. 

 Đánh giá về tác động qua lại giữa điều kiện khí tượng đến dự án 

Khi khí hậu ôn hòa, thời tiết thuận lợi thì sẽ thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất, 

vận chuyển hàng hóa nguyên liệu của dự án. Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm cho công nhân 

làm việc mệt mỏi hoặc mưa gió liên tục sẽ làm cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu 

gặp khó khăn, cản trở việc sản xuất phát triển của dự án. 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn, hải văn 

Vị trí dự án cách kênh Tập Đoàn 7 khoảng 250m và là nguồn tiếp nhận nước mưa 

và nước thải phát sinh của dự án. Nước từ kênh Tập Đoàn 7 chảy theo các kênh, rạch đổ 

về Sông Vàm Cỏ Tây cách dự án khoảng 7,5km về phía Đông. Chế độ thủy văn tại khu 

vực thực hiện dự án phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ thủy văn sông Vàm Cỏ Tây. 
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Sông Vàm Cỏ Tây có chiều dài 186 km, bắt nguồn từ Svayriêng (Campuchia) chảy 

qua Việt Nam từ Bình Tứ và cũng xuyên ngang qua tỉnh Long An theo hướng Tây Bắc – 

Đông Nam sau đó hợp với sông Vàm Cỏ Đông tại Cần Đước thành sông Vàm Cỏ Lớn đổ 

ra Biển Đông qua cửa biển Soài Rạp, chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều của 

biển Đông qua cửa Soài Rạp. Sông Vàm Cỏ Tây là nơi nhận nước tiêu lũ từ Đồng Tháp 

Mười thoát ra và là 1 tuyến xâm nhập mặn chính. Tại Tân An cao trình đáy sông -21,5 m, 

độ dốc đáy 0,02%, rộng 185 m, tiết diện ướt 1.930 m2, lưu lượng bình quân các tháng kiệt 

9 m3/s, lưu lượng lũ tối đa gần 5.000 m3/s. Sông Vàm Cỏ Tây là nguồn nước tưới tiêu và 

sinh hoạt của dân cư của các huyện Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ 

Thừa, Tân Trụ, Châu Thành và Thành phố Tân An. 

Chế độ thủy văn của Sông Vàm Cỏ Tây bị ảnh hưởng bởi thuỷ triều biển Đông: chế 

độ bán nhật triều với 2 kỳ triều cường (15 và 01 âm lịch) và 2 kỳ triều kém (07 và 23 âm 

lịch) trong mỗi tháng, thời gian mỗi kỳ kéo dài 2-3 ngày. Chế độ dòng chảy trên sông rạch: 

chia thành 2 mùa rõ rệt bao gồm:  

₋  Mùa kiệt: nối tiếp mùa lũ từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Mặc dù lưu lượng 

nước trên sông, rạch thấp nhưng do tác động của thủy triều và do nằm cạnh sông Hậu nên 

toàn bộ diện tích có thể khai thác khả năng tưới tự chảy.  

₋  Mùa lũ: bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11. Dòng chảy của lũ thời kỳ đầu tập trung 

trong lòng dẫn, sau đó vượt qua bờ bao tràn vào đồng ruộng gây ngập lụt. Tuy nhiên vào 

mùa lũ việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ít bị ảnh hưởng do hệ thống đê bao đã khá 

hoàn chỉnh. 

Về điều kiện thủy văn, hải văn: không có sự biến động nhiều trong 5 năm gần đây 

ngoài những ảnh hưởng do điều kiện tự nhiên. 

2.1.1.4. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn 

của nguồn tiếp nhận nước thải này 

Khi Dự án đi vào vận hành chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt (rất ít khoảng 1,6 

m³/ngày.đêm) và không phát sinh nước thải sản xuất. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh được thu gom xử lý tại bể tự hoại cải tiến Bastaf đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B, K=1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận là kênh Tập Đoàn 7. 

 Đặc điểm nguồn tiếp nhận nước thải 

Kênh Tập Đoàn 7 có chiều rộng khoảng 10 m và chiều dài khoảng 2,6km được dùng 

cho mục đích chủ yếu tưới tiêu nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp cập hai bên bờ 

kênh, ngoài ra một số ít hộ dân (1-2 hộ) có dùng cho mục đích nuôi tôm. 

Theo hiện trạng khảo sát thực tế, mặt kênh Tập Đoàn 7 có một số loại thực vật thủy 

sinh như lục bình, bèo và cỏ dại, rau muống mọc hai bên bờ kênh, kênh chưa có dấu hiệu 

ô nhiễm như cá chết, bốc mùi hôi thối,… 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
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Theo Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 

2024 của xã Bắc Hòa huyện Tân Thạnh tỉnh Long An thì điều kiện kinh tế - xã hội của khu 

vực thực hiện dự án được trình bày như sau: 

2.1.2.1. Điều kiện về kinh tế 

 Lĩnh vực sản xuất (cây trồng) 

₋  Đối với cây lúa: Ước đến cuối năm 2024, tổng diện tích trồng lúa 7.250/6.500ha 

đạt 111,5% kế hoạch, năng suất bình quân 6,8 tấn/ha, tổng sản lượng 49.300 tấn đạt 114,9% 

kế hoạch. Việc thực hiện các mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao: Triển khai thực hiện 

duy trì 02 mô hình sản xuất lúa UDCNC diện tích 121ha đạt 100% kế hoạch và 02 mô hình 

nhân rộng với diện tích 122/120ha đạt 101,7% kế hoạch. Cụ thể thực hiện vụ Thu đông 

2024 với 2 mô hình, tại ấp Thận Cần 1 mô hình, diện tích 52ha, 11 hộ tham gia và ấp Hòa 

Hưng 1 mô hình với diện tích 70ha, 29 hộ tham gia. Hiện đã tổng kết 02/02 mô hình. 

₋  Đối với rau màu các loại: Diện tích khoảng 4ha: 1ha bí đỏ, đang trong giai đoạn 

cắt ngọn, chưa thu hoạch; 1,4 ha rau má; 1,5ha ớt. 

₋   Đối với cây ăn quả: Tổng diện tích khoảng 9 ha, trong đó mít siêu sớm là 7 ha, 

dừa 1,5 ha và mai cảnh 0,5ha. 

 Lĩnh vực chăn nuôi 

₋  Gia súc (trâu, bò, dê, heo): Số lượng đàn 1.250 con (heo 1.150 con). 

₋  Gia cầm: Số lượng đàn 4.000 con. 

₋  Công tác tổ chức phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được thực hiện 

nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND huyện và sự hướng dẫn của Trạm Thú y huyện; thường 

xuyên phun xịt, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin; Trong 8 tháng 

đầu năm địa bàn không xảy ra dịch bệnh, dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng… 

 Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

₋  Thủy sản: Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản: 117,2 ha. Trong đó nuôi tôm thẻ 

là 22,5ha/24hộ; 35ha nuôi cá tra thương phẩm, 15ha nuôi cá tra giống; khoảng 1.000 vèo 

nuôi ếch trên diện tích 5ha, còn lại nuôi các loại cá khác. 

 Kết quả chuyển đổi cây trồng vật nuôi 

Trên địa bàn xã việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được người dân thực hiện rất ít, 

chủ yếu chuyển đổi nhỏ lẻ trên diện tích đất vườn xung quanh nhà để trồng mít siêu sớm 

và các loại cây ăn quả khác; một số hộ cải tạo lại ao nuôi cá tra giống trước đây không hiệu 

quả chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại lợi nhuận khá cao.            

 Xây dựng trạm bơm 

Trên địa bàn hiện có 1 trạm bơm điện do ông Lê Văn Bổn làm chủ đầu tư, phục vụ 

cho khoảng 600ha ở khu vực ấp Hòa Tân. 

 Kết quả củng cố HTX 
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HTX Nông nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ Bắc Hòa đã được cũng cố vào tháng 

9/2023; Đại hội đã bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Giám đốc để đi vào hoạt động; tuy 

nhiên do chưa có nguồn vốn góp của thành viên và phương án hoạt động cụ thể nên chưa 

mang lại hiệu quả theo yêu cầu. Thời gian tới xã tiếp tục làm việc với HTX để vận động 

thành viên góp vốn và xây dựng phương án sản xuất để HTX hoạt động có hiệu quả hơn. 

 Tình hình giao đất cụm tuyến dân cư, các khó khăn, vướng mắc 

₋   Việc giao đất trên cụm tuyến dân cư được xã thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng 

và đúng theo quy định của UBND tỉnh. 

₋   Các trường hợp khó khăn, vướn mắc trong quá trình quản lý, giao đất cho người 

dân ở thời điểm trước đã được xã phối hợp với các ngành chuyên môn huyện giải quyết cơ 

bản cho người dân; thời gian tới tiếp tục rà soát và phối hợp giải quyết dứt điểm đối với 

các trường hợp khó khăn còn lại. 

 Công tác ngân sách 

Tổng thu ngân sách 402.451.351đ đạt 105,91% kế hoạch, thu ngân sách xã 

318.460.766đ đạt 119,27%; tổng chi ngân sách 2.732.145.890 đ đạt 47,35% kế hoạch. 

 Xây dựng cơ bản 

₋   Công trình vốn tỉnh: thi công gia cố các điểm sạt lở tuyến kênh Quận. Giải phóng 

mặt bằng 11m tuyến kênh 7 Lợp và kênh Hòa Tân để chuẩn bị thi công nạo vét san sửa đê 2 

bên khi huyện có quyết định đầu tư. 

₋   Công trình vốn xã làm chủ đầu tư: 

+ Triển khai thi công, sửa chữa các công trình cầu lộ giao thông nông thôn, hệ thống 

đèn chiếu sáng. 

+ Xây dựng cầu Hòa Tân (Khánh thành vào ngày 11/8/2024). 

+ Thi công công trình trải đá 2 bên kênh Tập đoàn 7 ấp Thận Cần (vốn xã và nhân 

dân đóng góp). 

+ Triển khai thi công cầu qua nhà thờ kênh 7 thước (Khánh thành ngày 28/7/2024). 

+ Thi công mới cầu kênh 1000; nâng cấp, mở rộng cầu kênh 7m (đường 837B) ấp 

Hòa Hưng. 

+ Triển khai đổ đan khu vực chợ ấp Thận Cần, khảo sát chuẩn bị xây dựng điểm 

tập kết rác khu vực chợ xã và khu dân cư trung tâm ấp Hòa Hưng. 

2.1.2.2. Điều kiện về văn hóa – xã hội 

 Giáo dục: 

Duy trì và thực hiện tốt công tác giảng dạy cho các em học sinh ở các cấp học; đảm 

bảo công tác vệ sinh. Hoàn thành công tác kiểm tra học kỳ II năm học 2023-2024, kết quả: 
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₋   Cấp Tiểu học: có 407/409 hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,5%, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 209/409 tỉ lệ 51,1%; học sinh tiêu biểu, tiến bộ vượt bậc học tập và rèn 

luyện 23/409 tỉ lệ 5,6%. 

₋  Trung học cơ sở: học sinh giỏi đạt 36,2%, khá đạt 45,9%, trung bình 17,8%. 

₋  Mẫu giáo: Chuyên cần 95,01%, Bé ngoan: 94,5%, chất lượng giáo dục: 95,14 %. 

₋  Tỷ lệ tốt nghiệp THCS 100%. 

 Y tế: 

Trạm y tế duy trì chế độ trực và điều trị bệnh, tăng cường công tác vệ sinh môi 

trường, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã. Tăng cường 

chế độ trực khám và chữa bệnh tại trạm; về thuốc men và lực lượng cán bộ trạm đảm bảo 

phục vụ khi có yêu cầu trong dịp tết Nguyên Đán, thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn 

vệ sinh thực phẩm trước trong và sau tết. Thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho 

nhân dân, trong tháng đã khám và điều trị bệnh cho 850 lượt bệnh nhân. Tập trung thực 

hiện duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, ước đến cuối năm đạt 88 điểm. 

Triển khai và thực hiện tốt Chiến dịch Dân số-KKHGĐ, đến thời điểm hiện tại xã 

không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. 

Tỷ lệ tham gia BHYT hiện tại 3.682/3.895 đạt 94,53%, phấn đấu đến cuối năm 2024 

vận động người dân tham gia BHYT đạt 97%. 

 Văn hóa: 

₋  Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp 

phần trong việc xây dựng khu dân cư, ấp văn hóa trên địa bàn xã. Củng cố BCĐ PT 

TDĐKXDĐSVH xã, xây dựng bảng phân công các thành viên phụ trách địa bàn, phụ trách 

các tiêu chí theo thang điểm, phấn đấu đến cuối năm đạt loại khá trở lên. 

₋  Củng cố hồ sơ theo thang điểm thi đua hoạt động văn hóa TDTT; phối hợp tổ 

chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ lớn theo kế hoạch đề ra. 

₋  Tổ chức tuyên truyền tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, vệ sinh môi trường đặc biệt khu vực chợ, thông báo vận động thu thuế và các 

loại quỹ năm 2024, tuyên truyền việc cấm lấy đất bờ kênh, việc cất lều quán sai quy định, 

tuyên truyền lịch gieo sạ, thông báo về việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, lao động 

nước ngoài và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng an 

ninh tại địa phương. 

₋  Cộng tác trên sóng đài truyền thanh huyện 59/84 thể loại tin đạt 70,2%; Bài 6/12 

đạt 50%; 2/4 chương trình đạt 50% chỉ tiêu năm và thực hiện 28/48 chương trình xã đạt 

58,3%. Thường xuyên kiểm tra hệ thống truyền thanh xã, ấp kịp thời tham mưu sửa chữa 

đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền được thường xuyên, liên tục. 

 Thực hiện chính sách xã hội: 
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₋  Chính sách xã hội: chi trả kịp thời trợ cấp thường xuyên, trợ cấp tết và các chế 

độ chính sách khác cho các đối tượng và tiền tết cho hộ nghèo trước tết Nguyên đán. 

₋  Tập trung chăm lo, thăm hỏi Tết cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn, đối 

tượng chính sách, người cao tuổi khó khăn, trẻ em nghèo... theo chủ trương mọi người, 

mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả: tiếp nhận và cấp phát 

trên 735 phần quà cho gia đình nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách, người già với tổng 

số tiền 296.100.000 đồng. 

₋  Tổ chức mừng thọ cho 53 cụ NCT với số tiền 29.400.000 đồng. 

₋  Kịp thời lập hồ sơ hưởng kinh phí mai táng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và 

hồ sơ đề nghị huyện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn xã. 

₋  Lập danh sách trẻ em cần trợ giúp, trẻ em bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật 

phải điều trị dài ngày theo công văn số 104/CV.LĐTBXH huyện Tân Thạnh, ngày 

20/02/2024. Qua rà soát có 51 trường hợp trẻ em cần trợ giúp trong năm 2024, nhu cầu hỗ 

trợ như: học bổng, dụng cụ học tập; có 03 trường hợp trẻ em bệnh hiểm nghèo, trẻ em 

khuyết tật cần trợ giúp như: hỗ trợ xe lăn 02 trường hợp, phẫu thuật tim 01 trường hợp. 

₋  Xây dựng kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2024; kế 

hoạch tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2024, kế hoạch tổ 

chức tuyên truyền kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kế hoạch hoạt động vì sự 

tiến bộ phụ nữ và đăng ký mô hình “Nam giới điểm mười”. Qua phát động có 22 nam giới 

đăng ký tham gia. 

₋  Xây dựng 3 căn nhà tình thương (Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Tiền, Trần Bé 

Năm) kinh phí 50 triệu đồng/căn và 01 căn nhà đại đoàn kết. 

₋  Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 9.360.000/13.000.000 đ đạt 72% so với chỉ tiêu; quỹ bảo 

trợ TE: 12.800.000đ/10.000.000 đạt 128% so với chỉ tiêu. Ước đến cuối năm vận động 2 

loại quỹ đều đạt trên 100%. 

₋  Giải quyết việc làm cho 95/120 lao động đạt 79,2%, ước đến cuối năm giải quyết 

việc làm cho 130 lao động đạt 108,3% kế hoạch. 

₋  Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) tổ chức 

viếng bia tưởng niệm và thăm gia đình chính sách với tổng kinh phí 12.500.000đ (ngân 

sách huyện thăm 6.000.000đ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã thăm 6.500.000đ). 

2.1.2.3. Quốc phòng – an ninh 

 An ninh trật tự: 

₋  Công tác bảo đảm an ninh quốc gia: Ổn định. Tại chùa Long Mỹ thuộc ấp Thận 

Cần tổ chức lễ phật đản năm 2024 có 50 người tham dự, tình hình ổn. 

₋  Tiếp tục cho đăng ký và kích hoạt định danh điện tử cho người dân, kết quả đã 

thực hiện 550/1072 đạt 51,31%. Thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa, làm sạch thông tin cở 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phần mềm theo đúng quy định của Bộ. Phối hợp với Đội 
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QLHC về TTXH Công an huyện tổ chức CCCD cho các trường hợp đến tuổi theo quy định. 

Phối hợp tổ liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 08TH, kết quả chưa phát hiện 

vi phạm. 

₋  Ngành Công an phối hợp Ban quản lý ấp Hòa Tân, ấp Thận Cần nhân rộng và 

sửa chữa 02 cổng rào ANTT. Phối hợp BQL ấp Nhơn Hòa nhân rộng 02 mắt camera giám 

sát an ninh trật tự trị giá 7.000.000 đồng. Tuyên truyền tiếng loa ANTT lưu động được 07 

lượt thông báo về phương thức thủ đoạn của đối tượng trộm cắp tài sản, trộm máy dầu, 

định danh điện tử, phòng cháy chữa cháy, tín dụng đen, an toàn giao thông,... trên địa bàn 

04 ấp. 

 Quốc phòng: 

₋  Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt công tác quốc phòng-quân sự địa phương trong 

cao điểm tết theo chỉ đạo của huyện; điều lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tuần tra, 

kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

₋  Đăng ký nam công dân tuổi 17 42/42 công dân đạt 100%. Triển khai công tác phúc tra, 

đối chiếu nguồn công dân SSNN có 277 công dân. 

₋   Hoàn thành công tác huấn luyện trung đội dân quân cơ động cho 28/28 dân quân và dân 

quân tại chỗ 21/21 dân quân. 

₋  Phối hợp cùng Công an xã tuần tra bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa bàn. 

2.1.2.4. Công tác cải cách hành chính 

Căn cứ kế hoạch của UBND huyện về việc thực hiện công tác cải cách hành chính 

năm 2024; UBND xã cụ thể hóa ban hành quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 10/01/2024 

về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa 

bàn xã Bắc Hòa. Kế hoạch công tác CCHC năm 2024 được triển khai thực hiện nghiêm 

túc tới cán bộ, công chức thông qua lồng ghép với các hội nghị giao ban. UBND xã thường 

xuyên nhắc nhở các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa 

bàn xã trong cuộc họp báo đầu tuần và họp UBND xã. Nhằm đảm bảo giải quyết các thủ 

tục hành chính cho nhân dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, vấn đề đảm bảo giờ 

giấc làm việc chế độ thông tin báo cáo, công tác tiếp nhận văn bản qua mạng thông tin nội 

bộ. 

Đánh giá, nhận xét:  

Thuận lợi: Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, UBND xã đã thực hiện tốt vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát cho các ngành, 

các ấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, tình hình kinh tế- xã hội của xã đã đạt 

được nhiều kết quả, nhất là trong sản xuất nông nghiệp đạt chỉ tiêu huyện giao, tình hình 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, không xảy ra ổ dịch; các công trình xây dựng 

cơ bản được triển khai thi công theo đúng tiến độ; công tác thu ngân sách được tổ chức 

thường xuyên; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện; bên cạnh đó, lĩnh vực 

văn hóa xã hội được tập trung, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; công tác 
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tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao và trật tự ATXH được giữ vững. Cán bộ và nhân 

dân đón tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Công tác 

cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, từng cán bộ, công chức nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Khó khăn: Công tác hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân chuyển đổi cây trồng chưa kịp 

thời. Hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp được quan tâm củng cố, nhưng chưa có 

phương án hoạt động hiệu quả; tình hình tệ nạn xã hội gây mất trật tự còn xảy ra. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường phục vụ đánh giá tác động môi trường của dự án 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng thành phần môi trường tại dự án, Chủ dự án đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano và 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (Catech) tiến hành đo đạc, 

lấy mẫu và phân tích. Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được công nhận đủ điều kiện 

hoạt động bởi các cấp thẩm quyền. Thông tin liên hệ và chứng chỉ hoạt động của Trung 

tâm gồm có: 

₋  Địa chỉ liên hệ: số 45 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

₋  Điện thoại: 0292.3830353; Fax: 0292.3833976 

₋  Website: catech.vn 

₋  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Dịch vụ quan trắc môi trường, Số hiệu: 

VIMCERTS 019. 

Các vị trí lấy mẫu để đánh giá hiện trạng chất lượng thành phần môi trường tại dự 

án được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 9. Các vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường 

 Số lượng và vị trí lấy mẫu 

₋  Không khí xung quanh: được bố trí thu là 02 mẫu tại 02 vị trí và 03 thời điểm 

khác nhau; 

₋  Nước mặt: được bố trí thu là 01 mẫu tại 01 điểm và 03 thời điểm khác nhau; 

₋  Đất mặt: được bố trí thu là 01 mẫu tại 01 điểm và 03 thời điểm khác nhau. 

 Thời điểm lấy mẫu 

₋  Đợt 1: ngày 07/10/2024. 

₋  Đợt 2: ngày 08/10/2024. 

₋  Đợt 3: ngày 09/10/2024. 

 Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng 

Số lượng và ký hiệu vị trí lấy mẫu từng thành phần môi trường trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 19. Ký hiệu và số lượng lấy mẫu từng thành phần môi trường dự án 

STT Tên mẫu 
Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 

X Y 

1 

Không khí 

xung 

quanh 

KK1 Không khí bên ngoài khu vực dự án  517110 1184374 

KK2 Không khí bên trong khu vực dự án 517124 1184407 

MĐ

12 

 

NM

12 

 

KK1

12 

 

KK2

12 
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STT Tên mẫu 
Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 

X Y 

2 Nước mặt NM1 
Nước mặt tại kênh gần khu vực dự 

án (kênh Tập Đoàn 7) 
516869 1184497 

3 Đất mặt ĐM1 Đất mặt bên trong khu vực dự án 517123 1184406 

 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Vị trí được chọn để lấy mẫu và đo đạc chất lượng môi trường không khí được lựa 

chọn là vị trí đặc trưng cho chất lượng môi trường không khí bên trong và bên ngoài khu 

vực thực hiện dự án. Chất lượng môi trường không khí trong khu vực dự án được khảo sát 

qua các thông số như độ ồn, bụi, SO2, NO2, CO, H2S, NH3 nhằm đánh giá sơ bộ chất lượng 

không khí tại khu vực thực hiện dự án. 

Kết quả chất lượng không khí qua 03 lần lấy mẫu khảo sát được thể hiện cụ thể như 

sau: 

Bảng 20. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án 

Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(µg/Nm3

) 

SO2 

(µg/N

m3) 

NO2 

(µg/Nm3) 

CO 

(µg/Nm3

) 

H2S 

(µg/N

m3) 

NH3 

(µg/Nm3) 

Lần 1 
KK1 61,5 102,82 100,93 40,31 8.250 10,96 51,55 

KK2 62,8 114,3 104,34 42,58 8.493 12,35 52,92 

Lần 2 
KK1 62,6 120,19 97,75 39,63 8.386 12,83 53,27 

KK2 62,6 137,13 102,64 42,95 8.491 13,73 54,26 

Lần 3 
KK1 61,3 114,42 104,46 39,24 8.262 10,06 51,62 

KK2 61,0 125,77 111,12 41,47 8.495 11,89 52,94 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 -- -- -- -- -- -- 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
-- 300 350 200 30.000 -- -- 

QCVN 

06:2009/BTNMT 
-- -- -- -- -- 42 200 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2024) 

Ghi chú: 

₋  QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí; 

₋  QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí 

xung quanh; 

₋  QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ ồn; 
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₋  KPH: Không phát hiện; 

₋  (--): Không xác định. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng không khí bên ngoài khu vực dự án và 

bên trong khu vực dự án tại 3 lần thu mẫu cho thấy, tất cả chỉ tiêu độ ồn, bụi, SO2, NO2, 

CO, H2S, NH3 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 

06:2009/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

Để có những nhận định sơ bộ hiện trạng môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự 

án, đơn vị tư vấn cũng đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Cần Thơ (Catech) tiến hành lấy mẫu nước mặt tại rạch Mái Dầm. Chất lượng nước 

mặt khu vực dự án được đánh giá qua những thông số đặc trưng sau đây: pH, TSS, BOD5, 

COD, DO, tổng hàm lượng Nito, tổng hàm lượng Phopho, TOC và Coliform. Kết quả phân 

tích chất lượng nước mặt được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 21. Kết quả chất lượng nước mặt lần 01 gần khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 
Kết 

quả 

QCVN 08:2023/BTNMT 

Loại A Loại B Loại C Loại D 

1 pH - 7,16 6-8,5 6-8,5 6-8,5 6-8,5 

2 BOD5 mg/L 7 ≤4 ≤6 ≤10 >10 

3 COD mg/L 15 ≤10 ≤15 ≤20 >20 

4 TSS mg/L 130,5 ≤25 ≤100 

>100 và 

không có 

rác nổi 

>100 và 

có rác 

nổi 

5 DO mg/L 5,94 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

6 
Tổng 

Photpho 
mg/L 0,1 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,5 >0,5 

7 Tổng Nitơ mg/L 1,06 ≤0,6 ≤1,5 ≤2,0 >2,0 

8 TOC mg/L 6,67 ≤4 ≤6 ≤8 >8 

9 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100mL 

2,7 x 

10^4 
≤1.000 ≤5.000 ≤7.500 >7.500 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2024) 

Bảng 22. Kết quả chất lượng nước mặt lần 02 gần khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 
Kết 

quả 

QCVN 08:2023/BTNMT 

Loại A Loại B Loại C Loại D 

1 pH - 6,89 6-8,5 6-8,5 6-8,5 6-8,5 

2 BOD5 mg/L 6 ≤4 ≤6 ≤10 >10 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết 

quả 

QCVN 08:2023/BTNMT 

Loại A Loại B Loại C Loại D 

3 COD mg/L 13 ≤10 ≤15 ≤20 >20 

4 TSS mg/L 130 ≤25 ≤100 

>100 và 

không có 

rác nổi 

>100 và 

có rác 

nổi 

5 DO mg/L 5,98 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

6 
Tổng 

Photpho  
mg/L 0,1 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,5 >0,5 

7 Tổng Nitơ  mg/L 1,03 ≤0,6 ≤1,5 ≤2,0 >2,0 

8 TOC mg/L 6,56 ≤4 ≤6 ≤8 >8 

9 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100mL 

3,4 x 

10^4 
≤1.000 ≤5.000 ≤7.500 >7.500 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2024) 

Bảng 23. Kết quả chất lượng nước mặt lần 03 gần khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 
Kết 

quả 

QCVN 08:2023/BTNMT 

Loại A Loại B Loại C Loại D 

1 pH - 6,91 6-8,5 6-8,5 6-8,5 6-8,5 

2 BOD5 mg/L 7 ≤4 ≤6 ≤10 >10 

3 COD mg/L 14 ≤10 ≤15 ≤20 >20 

4 TSS mg/L 131,5 ≤25 ≤100 

>100 và 

không có 

rác nổi 

>100 và 

có rác 

nổi 

5 DO mg/L 5,89 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

6 
Tổng 

Photpho  
mg/L 0,1 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,5 >0,5 

7 Tổng Nitơ  mg/L 1,04 ≤0,6 ≤1,5 ≤2,0 >2,0 

8 TOC mg/L 6,75 ≤4 ≤6 ≤8 >8 

9 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100mL 

1,7 x 

10^4 
≤1.000 ≤5.000 ≤7.500 >7.500 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2024) 

₋  Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Nhận xét: Qua kết quả chất lượng nước mặt tại kênh gần khu vực dự án (Kênh Tập 

Đoàn 7) ở 3 đợt cho thấy, đa số các chỉ tiêu COD, DO, Tổng Nito đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT loại B; chỉ tiêu BOD5, TSS, TOC thuộc loại C và 

riêng chỉ tiêu tổng Coliform thuộc loại D. 
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 Hiện trạng chất lượng môi trường đất mặt 

Vị trí được chọn để lấy mẫu đất mặt nằm phía trong khu đất thực hiện dự án, các chỉ 

tiêu đất mặt được khảo sát nhằm để đánh giá chất lượng hiện tại của đất tại khu vực thực 

hiện dự án.  

Kết quả phân tích chất lượng đất mặt qua 03 lần lấy mẫu được thể hiện cụ thể như 

sau: 

Bảng 24. Kết quả chất lượng đất mặt khu vực dự án 

STT Thông số 

Kết quả (mg/kg) QCVN 

03:2023/BTNMT 

(Đất loại 1) Lần 1 Lần 2 Lần 3 

 1 Chì 12,32 11,19 11,07 200 

2 Kẽm 34,06 29,96 30,57 300 

3 Đồng  11,14 10,3 10,57 150 

4 Crom tổng  13,9 15,42 15,21 150 

5 Cadimi <1,2 <1,2 <1,2 4 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2024) 

Ghi chú:  

₋  KPH: Không phát hiện; 

₋  QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng đất mặt trong khu vực dự án ở 03 đợt cho 

thấy, chất lượng đất mặt nơi đây còn tốt, tất cả các chỉ tiêu về kim loại nặng trong đất như 

Pb, Zn, Cu, Cr, Cd đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2023/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất (Đất loại 1).  

 Đánh giá chung: Căn cứ vào kết quả phân tích về chất lượng môi trường không khí xung 

quanh khu vực triển khai dự án, chất lượng môi trường nước mặt, chất lượng môi trường 

nước dưới đất và môi trường đất tại khu vực dự án cho thấy: Hàm lượng các chất có trong 

môi trường tự nhiên tại thời điểm lập ĐTM có giá trị thấp hơn nhiều lần so với Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia tương ứng hiện hành, điều đó cho thấy khả năng chịu tải của môi trường 

khu vực dự án cũng như khu vực xung quanh dự án còn tốt và hoàn toàn có thể đáp ứng 

được những tác động tới môi trường mà dự án có thể đem lại. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Tài nguyên sinh học tại dự án và xung quanh khu vực dự án hiện nay chủ yếu là hệ 

sinh thái cây nông nghiệp. Thành phần các loài thực vật ít đa dạng chủ yếu là cây tràm, cây 

keo lai, bạch đàn,... Hệ sinh thái này phần nhiều là nơi phân bố của các loài động vật nhỏ. 

Quần thể các loài thực vật trên được trồng hầu hết trên diện tích đất nông nghiệp. 
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Sau khi khảo sát khu đất thực hiện dự án xét thấy không có loại sinh vật nào nằm 

trong Danh mục sách đỏ động vật Việt Nam, không có loại nào thuộc danh mục động thực 

vật quý hiếm nào đang sinh sống. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực 

hiện dự án 

 Các đối tượng bị tác động bởi dự án 

Các đối tượng bị tác động tại khu vực thực hiện dự án bao gồm đường tỉnh 819, 

kênh Tập Đoàn 7, Kênh 79 và một số hộ dân xung quanh dự án. Các tác động cụ thể như 

sau: 

₋  Đối với đường tỉnh 819 là tuyến đường chính sẽ chịu ảnh hưởng khi dự án đi vào 

hoạt động ổn định, làm gia tăng lượng phương tiện tham gia giao thông, có khả năng gây 

ùn tắc giao thông trên các tuyến đường nhất là vào các giờ cao điểm nếu như không được 

điều phối hợp lý, cũng như gây xuống cấp hệ thống đường sá. 

₋  Đối với Kênh Tập Đoàn 7 là nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án, chịu 

tác động trực tiếp từ hoạt động xả nước thải của dự án. 

₋   Đối với Kênh 79 (phía trước dự án): Nước từ Kênh Tập Đoàn 7 chảy vào Kênh 

79, trường hợp Kênh Tập Đoàn 7 bị ô nhiễm do nước thải phát sinh từ dự án sẽ cũng ảnh 

hưởng đến Kênh 79. Ngoài ra, bụi phát tán từ dự án ra môi trường có khả năng làm ô nhiễm 

không khí và nguồn nước mặt Kênh 79. 

₋  Đối với khu dân cư và các khu vực lận cận: Vị trí thực hiện dự án xung quanh là 

đất trống hoặc đất trồng lúa nước, canh tác nuôi tôm, dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, khi dự 

án đi vào hoạt động sẽ phát sinh bụi từ công đoạn tách thóc, xát trắng và đánh bóng, công 

đoạn tách cám, tiếng ồn, độ rung và khu vực lưu chứa chất thải rắn tại dự án. Vì vậy, khi 

chủ dự án không có các biện pháp giảm thiểu các nguồn thải phát sinh trên, sẽ gây gây mất 

mỹ quan khu vực và ảnh hưởng đến sức khoẻ các hộ dân xung quanh dự án. 

 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nằm 

trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K=1,2) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sau đó thải ra kênh Tập Đoàn 7 – không 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Dự án không có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy 

định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản; vùng đất ngập nước quan trọng 

và di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 
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Dự án không có sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên 

theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai: Diện tích đất trồng lúa hiện trạng của 

dự án 4.245 m², chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang xây dựng nhà máy xay 

xát (thương mại, dịch vụ). Do đó, Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

 Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về: 

₋  Điều kiện tự nhiên:  

+ Điều kiện tự nhiên khu vực dự án mang tính chất điều kiện tự nhiên của Đồng 

bằng sông Cửu Long, trong năm chia thành 2 mùa, mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Địa hình 

đồng bằng tương đối bằng phẳng, sông ngòi chằng chịt. Điều này tạo thuận lợi cho việc thi 

công xây dựng dự án. 

+ Qua kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích về hiện trạng môi trường khu vực tiếp 

nhận chất thải của dự án cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh và đất vẫn 

còn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn quy định, nước mặt có một số chỉ tiêu 

vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được xử lý 

đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

trước khi thải ra Kênh Tập Đoàn 7. 

₋  Kinh tế - xã hội: Sự hình thành và phát triển dự án sẽ giải quyết được một phần 

công ăn việc làm cho lao động địa phương, nâng cao mức thu nhập cho người dân, góp 

phần vào ngân sách nhà nước. 

₋  Môi trường: Tổng hợp đánh giá điều kiện về chất lượng môi trường nền của khu 

vực dự án thông qua các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí, đất có thể đánh giá sơ 

bộ sức chịu tải của môi trường xung quanh khu vực dự án còn khá tốt. Mức độ đa dạng 

sinh học khu vực dự án ở mức thấp, do vậy quá trình triển khai dự án ít có ảnh hưởng tới 

tính đa dạng sinh học trong khu vực. 

Kết luận: Việc triển khai dự án tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An hoàn toàn phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu vực. 
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CHƯƠNG 3  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá, dự báo các tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

Trong giai đoạn triển khai thi công, xây dựng dự án chủ yếu có các hoạt động chính 

có tác động đến môi trường là: 

₋  Hoạt động chuẩn bị/giải phóng mặt bằng: phát quang, nạo vét hữu cơ, san lấp 

mặt bằng. 

₋  Hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị xay xát. 

Các hoạt động triển khai thi công xây dựng dự án sẽ làm phát sinh các tác động liên 

quan đến chất thải và tác động không liên quan đến chất thải gây ảnh hưởng tiêu cực đến 

con người và môi trường.  

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

a) Sự phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Dự án “Nhà máy xay xát lúa gạo – Công suất 250-300 tấn nguyên liệu/năm” của 

(Ông) Trần Cao Sơn tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã 

được UBND tỉnh Long An cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 4564/QĐ-UBND ngày 

10/12/2018 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 557/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2024.  

Theo đó khu vực dự án sẽ xây dựng Cơ sở xay xát lúa gạo: 

₋  Về kinh tế, xã hội, dân cư: Dự án phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt từ 

trước. Khi dự án triển khai xây dựng và vận hành sẽ gây tác động đến dân cư xung quanh, 

tuy nhiên, Chủ dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng liên quan áp dụng nhiều biện 

pháp kiểm soát ô nhiễm trong hai quá trình này nên các tác động ô nhiễm được giảm thiểu 

đáng kể và nằm trong mức cho phép. 

₋  Về tự nhiên và môi trường: Như đã trình bày tại chương 2 các thông số chất 

lượng môi trường khu vực dự án khá tốt cho thấy môi trường tại đây chưa có dấu hiệu 

nhiễm bẩn. Vị trí dự án không nằm trong bất kỳ khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia hay 

khu bảo tồn thiên nhiên nào.  

b) Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Dự án thực hiện tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An có 

tổng diện tích 7.849 m2. Vị trí này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất tại thửa đất số 1054 và 1268 thuộc tờ bản đồ số 03 với tổng diện tích là 7.849 m2. Trong 
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đó, diện tích 4.245 m2 với mục đích sử dụng là đất chuyên trồng lúa nước và diện tích 

3.604 m2 với mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Do đó, việc thực 

hiện dự án không gây nên các tác động của việc di dân và tái định cư. 

Trong tổng diện tích khu đất thực hiện dự án (7.849 m²) có diện tích 4.245 m² nguồn 

gốc là đất chuyên trồng lúa nước (hiện tại đã ngừng canh tác). Việc chuyển đổi mục đích 

sử dụng sẽ ảnh hưởng tới sinh kế của người dân và khả năng cung cấp lương thực trong 

khu vực. Tuy nhiên, căn cứ theo Quyết định chủ trương đầu tư số 4564/QĐ-UBND ngày 

10/12/2018 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 557/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2024, việc thực hiện dự án không gây nên các tác động của việc chiếm dụng 

đất và phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. 

Ngoài ra, dự án sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn đảm bảo sinh kế cho 

người dân và tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương góp phần phát triển 

kinh tế xã hội. 

c) Tác động của giai đoạn san lấp mặt bằng 

Quá trình san lấp mặt bằng diễn ra trong vòng 30 ngày. Công việc đổ đất san nền sẽ 

gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như gây ảnh hưởng do bụi, khí 

thải, ồn cho công nhân thi công và các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển; gia tăng mật 

độ xe trên các tuyến đường vận chuyển gây tình trạng ùn tắc giao thông; qua đó gây ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng đường giao thông tại khu vực. Các hoạt động trong giai đoạn 

này tác động đến môi trường có thể tóm tắt qua bảng sau: 

Bảng 25. Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng 

Nguồn gây tác động 
Chất ô nhiễm 

chính 
Đối tượng bị tác động 

Phạm vi và mức độ tác 

động 

Ô nhiễm không khí 

- Hoạt động của các 

phương tiện vận 

chuyển cát san lấp. 

- Hoạt động của các 

thiết bị san nền (máy 

ủi, máy đầm, lu,…) 

SO2, NO2, CO, 

bụi,… 

- Môi trường không 

khí khu vực dự án; 

- Môi trường không 

khí dọc tuyến đường 

vận chuyển (đường tỉnh 

ĐT 819); 

- Công nhân thi công; 

- Các hộ dân xung 

quanh dự án và dọc theo 

tuyến đường vận 

chuyển. 

- Trong khu đất dự án 

và khu vực xung quanh 

do ảnh hưởng của gió và 

quá trình lan truyền; 

- Mức độ: tác động lớn 

đến công nhân trực tiếp 

thi công và tác động trung 

bình đến người dân sinh 

sống tại khu vực; 

- Thời gian tác động: 

trong thời gian san lấp và 

vận chuyển cát san lấp. 

Ô nhiễm nước  
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Nguồn gây tác động 
Chất ô nhiễm 

chính 
Đối tượng bị tác động 

Phạm vi và mức độ tác 

động 

Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân san lấp 

mặt bằng 

Nước thải chứa 

chất ô nhiễm 

(BOD5, COD, 

TSS, Amoni, 

Coliform,…) - Môi trường nước 

mặt; 

- Môi trường nước 

ngầm; 

- Môi trường đất. 

- Ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng nước kênh 

rạch xung quanh (kênh 

79) và đất tại khu vực dự 

án; 

- Nước ngầm tại khu 

vực; 

- Mức độ: trung bình; 

- Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình san 

lấp. 

 

Từ quá trình xịt rửa 

bánh xe trước khi ra 

khỏi công trường 

TSS, Dầu mỡ 

Nước mưa chảy tràn 

trong khu vực 

Nước mưa cuốn 

theo các chất 

bẩn, dầu mỡ từ 

thiết bị thi công 

Ô nhiễm do chất thải rắn 

Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân thi 

công trên công trường 

Rác thải sinh 

hoạt (bao bì, 

thực phẩm, giấy 

vụn, chai lọ,…) 

- Môi trường đất; 

- Môi trường nước. 

- Ảnh hưởng đến vấn đề 

an toàn giao thông trên 

tuyến đường vận chuyển; 

- Ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự, khu vực dự 

án; 

- Mức độ: trung bình; 

- Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình san 

lấp mặt bằng. 

 Tác động do nước thải 

₋  Nguồn phát sinh tại giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân 

thực hiện san lấp mặt bằng. 

₋  Lưu lượng nước thải:  

+ Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng được ban hành tại Thông tư 01:2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: 

Nhu cầu sử dụng nước của mỗi công nhân khoảng 80 lít nước/ngày và lưu lượng nước thải 

phát sinh được dự báo khoảng ≥80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng. Do đó, 

lưu lượng nước thải sinh hoạt sẽ được ước tính bằng 100% lượng nước cấp.  

+ Khi thực hiện san lấp công nhân tập trung tối đa là 20 người, thì tổng lượng nước 

cấp và thải mỗi ngày là:  

Lưu lượng nước cấp: 20 người × 80 lít nước/ngày = 1,6 m3/ngày. 

Lưu lượng nước thải: 1,6 × 100% = 1,6 m3/ngày. 
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₋  Nước thải phát sinh trong giai đoạn này là nước thải sinh hoạt nên thành phần 

nước thải bao gồm cặn cơ lửng, dầu, mỡ, hàm lượng chất hữu cơ cao, cặn, các chất hữu cơ 

hòa tan (như BOD, COD), chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt Pho) và vi sinh vật. Nước thải sinh 

hoạt nhiễm chất bài tiết và thấm vào đất thì đây là nguồn ô nhiễm chủ yếu cho môi trường 

đất và nước ngầm của khu vực dự án. Bên cạnh đó, nếu không được xử lý mà thải ra môi 

trường sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt tại khu vực dự án. 

 Tác động đến môi trường không khí 

 Hoạt động phát quang 

Quá trình làm sạch mặt bằng sẽ phát sinh chủ yếu là chất thải rắn (các loại cây như 

keo lá tràm, keo lai, bạch đàn, thảm thực vật như cây bụi, dây leo, cỏ dại,….chờ triển khai 

dự án) và bụi làm tăng nồng độ bụi trong khu vực. Việc phát quang thảm thực vật được 

công nhân thực hiện, sau đó thuê đơn vị thu gom đến chở đi xử lý. 

Bán kính chịu ảnh hưởng lớn nhất của hoạt động này là khoảng 300m theo chiều 

gió. Hoạt động này cũng làm mất đi môi trường sống của các loài sinh vật nhỏ sinh sống 

trong khu vực trước đó, một số bị tiêu diệt, một số phải di cư đi kiếm nơi sống mới. Tuy 

nhiên, giai đoạn này diễn ra rất ngắn do đó tác động đến môi trường gần như không đáng 

kể.  

Khu vực thi công nằm dọc theo bờ sông/rạch. Quá trình vận chuyển có thể phát sinh 

bụi bẩn bám vào cây ven đường. Do đó, Nhà thầu xây dựng cần có các biện pháp để che 

chắn công trình nhằm hạn chế những tác động do bụi gây ra đến khu vực xung quanh: lắp 

hàng rào bằng tôn bao quanh khu đất dự án cao khoảng 3m. 

 Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng 

 Nguồn phát sinh 

Bụi và khí thải phát sinh từ việc sử dụng xe tải chuyên dụng để vận chuyển vật liệu 

san lấp đến khu đất dự án. 

₋  Tổng khối lượng cát đắp nền toàn khu quy hoạch là 7.849 m2. 

₋  Ước tính độ cao cần san nền là 1,0m.  

₋  Trọng lượng riêng của cát san lấp là 1,4 tấn/m3.  

₋  Khối lượng cát san lấp = 7.849 m2 ×1 m × 1,4 tấn/m3 = 10.988,6 tấn cát. 

Tổng khối lượng vật liệu đắp nền toàn khu quy hoạch là 10.988,6 tấn cát san lấp. 

Với thời gian san lấp mặt bằng là 30 ngày thì cần khoảng 37 chuyến/ngày (sử dụng xe tải 

với tải trọng 10 tấn) 

Quãng đường vận chuyển vào khu vực dự án khoảng 20 km (lượt đi và lượt về), vậy 

tổng chiều dài đường xe chạy là 20 km x 37 chuyến/ngày = 733 km/ngày, tốc độ trung bình 

40 km/h. 

Các phương tiện sử dụng nhiên liệu chủ yếu là dầu DO. Thành phần các chất ô 

nhiễm trong khói thải từ các phương tiện vận tải chủ yếu là SO2, NOx, COx, hydrocacbon 
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và bụi. Lượng khí thải sinh ra tùy thuộc vào tính năng kỹ thuật của các phương tiện. Ngoài 

ra, nó còn phụ thuộc vào chế độ vận hành (lúc khởi động, chạy nhanh, chạy chậm, khi 

phanh). 

Với tải trọng xe là 10 tấn, dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các 

loại xe tham khảo theo Assessment of Sources of Air, Water and Pollution – WHO, 1993, 

tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra trong khu vực dự án là: 

Bảng 26. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong giai đoạn 

chuẩn bị xây dựng 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/km)* 

Tải lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Tải lượng phát thải 

(mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 659,3 0,0137 

2 NOx 11,8 8644,4 0,1792 

3 CO 6,0 4395,4 0,0911 

4 SO2 4,29S 157,1 0,0033 

5 VOC 2,6 1904,7 0,0395 

Nguồn (*): Assessment of Sources of Air, Water and Pollution – WHO, 1993 

Ghi chú: 

₋  Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05% (theo Petrolimex); 

₋  Chiều dài đường xe chạy là 733 km/ngày; 

₋  Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số phát thải (g/km) × Chiều dài đường xe chạy 

(km/ngày); 

₋  Tải lượng phát thải (mg/m.s) = (Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) × 1000)/(Quãng 

đường vận chuyển (m) × 0,67s). 

Những phương tiện được phép lưu thông là những phương tiện đã được kiểm duyệt 

và đáp ứng các quy định mới được lưu thông nên không gây các tác động đáng kể đến môi 

trường. 

 Ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển phát sinh do phương tiện vận chuyển ma sát 

và gây bụi cuốn từ mặt đường 

Tuyến đường vận chuyển chính của dự án là đường tỉnh ĐT 819. Do đó, hoạt động 

vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng chính đến người dân dọc theo tuyến đường này. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn 

phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên 

trên cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss như sau: 
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C =
0,8E {exp [

−(z + h)2

2δz
2 ] + exp [

−(z − h)2

2δz
2 ]}

δzu
 

Trong đó: 

₋  C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

₋  E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

₋  z: độ cao của điểm tính toán: 2,0 (m); 

₋  h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: coi mặt đường bằng mặt 

đất, h = 0 (m); 

₋  u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,8 (m/s); 

₋  x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m); 

₋  𝛿𝑧: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. 𝛿𝑧 

được xác định theo công thức slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định 

khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây hệ số khuyếch tán theo phương z, được 

xác định theo công thức : 𝛿𝑧 =  0,53 ×  x0,73. 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng 

độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được thể 

hiện ở bảng sau: 

Bảng 27. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển trong giai đoạn san 

lấp mặt bằng 

Khoảng cách x 

(m) 
5 8 11 15 20 QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 
𝜹𝒛 1,716 2,418 3,051 3,827 4,721 

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Bụi 0,009 0,005 0,003 0,002 0,002 0,3 

NOx 0,118 0,060 0,042 0,031 0,024 0,2 

CO 0,060 0,030 0,021 0,016 0,012 30 

SO2 0,002 0,001 0,001 0,001 0,0004 0,35 

VOC 0,026 0,013 0,009 0,007 0,005 - 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

Nhận xét: 

Qua bảng tính toán trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn 

cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT tại các khoảng cách tính toán. 
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Nếu trong trường hợp các phương tiện không được che chắn cẩn thận sẽ làm rơi vãi 

và gây nguy hiểm dọc theo tuyến đường vận chuyển. Tác động này cùng thời gian thi công 

kéo dài trong 30 ngày có thể gây những ảnh hưởng tác động nhất định tới người dân và 

trên cả tuyến đường vận chuyển của các phương tiện này. 

Tuy nhiên, xét trên tuyến đường vận chuyển trong không gian rộng, trong điều kiện 

có gió pha loãng và phát tán, thì tác động của khí thải từ các phương tiện vận tải là không 

quá lớn. 

Do đó, tác động này được nhận diện ở mức độ trung bình và có thể kiểm soát và 

giảm thiểu được bằng các biện pháp thích hợp, được thể hiện trong mục 3.1.2.1. 

 Ô nhiễm do bụi phát sinh từ san lấp mặt bằng 

Quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng sẽ gây phá vỡ kết cấu đất mặt với sự tác động 

của gió sẽ sinh ra bụi khuếch tán. Mức độ bụi phát sinh phụ thuộc vào kích thước hạt, độ 

ẩm và khối lượng đào, đắp. Bụi khuếch tán được tính toán dựa theo hệ số ô nhiễm và khối 

lượng đào, đắp. 

Tổng khối lượng cát cần thiết trong quá trình san lấp mặt bằng cho dự án là: 10.988,6 

tấn cát. Thời gian san lấp dự kiến là 30 ngày, tương đương 366,3 tấn/ngày. 

Theo tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới (Environmental Assessment 

Sourcebook Volume II – Sectoral Guidelines Environment Department, World Bank, 

Washington DC), hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền được tính toán 

theo công thức sau: 

E = k × 0,0016 × (
U

2,2
)1,4 ÷ (

M

2
)1,3  

Trong đó: 

₋  E: là hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn); 

₋  k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,74; 

₋  U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực là 2,8 m/s; 

₋  M: Độ ẩm trung bình của cát khoảng 20%. 

 E = 0,74 × 0,0016 × (
2,8

2,2
)1,4 ÷ (

0,2

2
)1,3 = 0,0331 (kg bụi/tấn) 

Với hệ số ô nhiễm bụi là 0,0331 kg bụi/tấn thì tổng tải lượng bụi phát sinh là:  

10.988,6 tấn cát × 0,0331 kg bụi/tấn = 363,9 kg 

Số ngày thi công đào, đắp đất ước tính là 30 ngày. Thời gian thi công là 8 giờ/ngày. 

Do đó, tải lượng bụi trong 1 ngày là 363,9 kg/ 30 ngày = 12,13 kg/ngày. 

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp 

dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực 

thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng 

W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. 
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Giả sử luồng gió thổi vào hộp là sạch và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai 

thác là không ô nhiễm thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giây được tính theo 

công thức: 

C =
Es  × L

u × H
× (1 − e−

ut
L ) 

(Nguồn: Rapid inventory technique in enviroment control, WHO, 1993) 

Trong đó: 

₋  C: Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giây (mg/m3); 

₋  Es : Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích, Es = Mbụi/(L × W)  

(mg/m2.s); 

₋  T: thời gian bụi phát tán, t = 1 giây; 

₋  Mbụi: tải lượng bụi (mg/s); Mbụi = 12,13 kg/ngày =  421 mg/s; 

₋  u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 2,8m/s 

₋  H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m 

₋  L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m) 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp 

không khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 28. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào đắp công trình 

L (m) W (m) 𝟏 − 𝒆−
𝒖𝒕
𝑳  𝐄𝐬 (mg/m2.s) 

Nồng độ C 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

1 1 0,939 421,12 14,126 

0,3 

5 5 0,429 16,84 1,290 

10 10 0,244 4,21 0,367 

20 20 0,131 1,05 0,098 

30 30 0,089 0,47 0,045 

45 45 0,060 0,21 0,020 

50 50 0,054 0,17 0,016 

Ghi chú:  

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh 
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Nhận xét:  

Theo như kết quả tính toán được trình bày trong bảng trên cho thấy nồng độ bụi từ 

quá trình san nền của dự án vượt ngưỡng cho phép từ 1-10m, vượt lớn nhất khoảng 47 lần 

so với quy chuẩn. Khoảng cách 10m trở lên nồng độ ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình 

san lấp mặt bằng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên, 

quá trình đào đắp đất chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định, bụi từ quá trình này thường 

sẽ lắng nhanh nên nồng độ bụi sẽ nhỏ hơn rất nhiều với tính toán, lượng bụi phát sinh trong 

giai đoạn này chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công trường và ảnh hưởng 

đến công trình xung quanh. Do đó, Nhà thầu xây dựng cần thực hiện việc che chắn xung 

quanh để hạn chế lượng bụi phát tán ra ngoài công trường. 

 Tác động do chất thải  

 Chất thải rắn phát quang, dọn dẹp mặt bằng 

Chủ dự án sẽ thuê nhân công tiến hành quá trình phát quang mặt bằng. Chất thải rắn 

phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là cây bụi, gốc cây và cỏ dại chờ triển khai dự án. 

Việc phát quang thảm thực vật được công nhân thực hiện, sau đó thuê đơn vị thu gom đến 

chở đi xử lý. 

Diện tích cần phát quang tại dự án 7.849 m2, lượng sinh khối bình quân 5 - 10 tấn/ha, 

như vậy tổng khối lượng sinh khối từ quá trình dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị thi công ước 

tính khoảng 3,92 – 7,85 tấn. 

Khối lượng sinh khối thực vật này nếu không được thu gom, xử lý đúng theo quy 

định sẽ gây mất mỹ quan đô thị, gây cản trở quá trình thi công xây dựng dự án và có nguy 

cơ làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước chung của khu vực nếu thải bỏ không đúng quy định, 

gây ô nhiễm chất lượng nước và cản trở dòng chảy kênh rạch xung quanh nếu thải bỏ hoặc 

rơi vãi lượng sinh khối thực vật vào các kênh này. 

 Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân với 

thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, vỏ trái cây, túi nilon, vỏ đồ hộp,...  

Theo QCXD VN 01:2021/BXD, định mức phát thải hằng ngày của một người là 0,8 

kg/người/ngày. Với tổng số công nhân viên làm việc trong giai đoạn này khoảng 20 người, 

thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình mỗi ngày là:  

0,8 kg/người/ngày × 20 người = 16 kg/ngày. 

Lượng rác thải sinh ra này có chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ bị phân hủy 

sinh học nếu không thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, 

cảnh quan trong công trường và khu vực xung quanh. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, 

dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi 

hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ kéo 

theo các chất hữu cơ xuống sông, rãnh thoát nước trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nước 

mặt. 
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 Chất thải nguy hại trong quá trình san lấp mặt bằng 

Trong quá trình san lấp phát sinh lượng chất thải nguy hại như: dầu nhớt thải, giẻ 

lau dính dầu mỡ,... Căn cứ theo khảo sát thực tế từ các công trình tương tự, lượng chất thải 

nguy hại phát sinh trong giai đoạn này ước tính khoảng 0,5 kg/ngày, tương đương 15 

kg/tháng. 

Thành phần và khối lượng phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng như sau: 

Bảng 29. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

san lấp mặt bằng 

STT 
Thành phần rác 

thải 

Nguồn phát 

sinh 

Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH Khối lượng 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Vệ sinh máy Rắn 18 02 01 5 

2 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

Bảo trì, vệ 

sinh máy móc 
Lỏng 17 02 03 10 

 Tổng cộng 15 

Đơn vị thi công sẽ tiến hành thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý đúng quy định. 

 Tác động khác 

 Tình hình giao thông khu vực 

Trong thời gian tiến hành chuẩn bị xây dựng do dự án hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển vật liệu san lấp sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên tuyến đường tỉnh 

ĐT 819, đường giao thông khu vực. Với việc gia tăng này sẽ kéo theo sự gia tăng tải lượng 

các chất ô nhiễm, làm giảm chất lượng không khí xung quanh. Đây là tác động không thể 

tránh khỏi. Bên cạnh đó, sự gia tăng mật độ phương tiện lưu thông sẽ là nguy cơ gây tai 

nạn giao thông đối với phương tiện lưu thông trên đường cũng như dân cư trong khu vực. 

Vật liệu san lấp rơi vãi trong quá trình vận chuyển sẽ trở thành chướng ngại vật ảnh 

hưởng đến sự an toàn của người tham gia giao thông, người dân và cơ sở hoạt động hai 

bên tuyến đường vận chuyển. 

Ách tắc giao thông và mất an toàn giao thông: khi tuyến đường tỉnh ĐT 819 được 

sử dụng để vận chuyển vật liệu từ khu vực dự án ra ngoài và ngược lại.  

Lầy hóa mặt đường do tràn đổ vật liệu san lấp. 
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Ngoài ra, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu san lấp cũng gây ảnh hưởng hư hại 

đến hệ thống đường giao thông khu vực.  

Tuy nhiên, quá trình chủ dự án và đơn vị xây dựng sẽ phối hợp điều phối giao thông 

ra vào dự án hợp lý, không để trình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến giao thông khu vực. 

 Ngập úng tạm thời do san lấp mặt bằng 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công vào những ngày 

mưa sẽ cuốn theo đất, đá,… và các loại rác thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu 

vực. Tham khảo tài liệu Giáo trình quản lý môi trường nước, tác giả PGS.TS Trần Đức Hạ, 

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, năm 2002. Ta có công thức tính toán lưu 

lượng nước mưa chảy tràn như sau: 

Q (m3/s) = 0,278 × ψ × F × h 

Trong đó: 

₋  0,278: là hệ số quy đổi đơn vị; 

₋   F: là diện tích khu đất hiện hữu: 7.849 m²; 

₋   h: là cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán (Lượng mưa cao nhất 

khoảng 438,5 mm/tháng (tháng 10), tính trung bình mưa 20 ngày/tháng và mỗi ngày 02 

giờ. Vậy I = 10,96 mm/giờ). 

₋   ψ: là hệ số dòng chảy (phụ thuộc độ dốc, mặt phủ,…). Chọn hệ số dòng chảy là 

0,3 (áp dụng cho mặt đất san) 

 Q  = 0,278 × 0,3 × 7.849 × 10,96= 7174,48 m3/giờ = 1,99 m3/s. 

Như vậy, lượng nước chảy qua mặt bằng dự án khoảng 1,99 m3/s. 

Khi tiến hành san lấp thì độ dốc tự nhiên tại khu vực dự án có sự thay đổi gây ảnh 

hưởng tới quá trình thoát nước tự nhiên trong khu vực khi có mưa lớn, dẫn đến ngập úng 

cục bộ tại một số nơi. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn trong 

quá trình xây dựng nên không tác động đáng kể. 

Bên cạnh đó, quy hoạch san nền được thiết kế theo hướng dốc địa hình tự nhiên 

tránh tình trạng ngập úng và hao tốn lượng cát san lấp, đảm bảo không gây ngập úng cho 

khu quy hoạch và khu lân cận. 

 Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn chuẩn 

bị của dự án: 

Mức độ tác động đối với môi trường vật lý và môi trường xã hội khu vực từ các hoạt 

động chuẩn bị của dự án khi hoàn thành được tổng hợp và trình bày trong bảng ma trận 

sau: 
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Bảng 30. Đánh giá tổng hợp tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

STT Hoạt động 

Tác động 

Không 

khí 
Nước Đất 

TN Sinh 

học 

Sức 

khỏe 

Xã 

hội 

1 
Hoạt động phát quang san 

lấp mặt bằng 
++ ++ +++ ++ + ++ 

2 
Hoạt động giao thông các 

phương tiện vận chuyển 
+++ ++ + + + ++ 

3 Hoạt động đền bù giải tỏa + + + + + +++ 

Ghi chú: 

+     : Ít tác động; 

++   : Tác động trung bình; 

+++ : Tác động mạnh. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án 

Quá trình xây dựng có thể được tóm tắt như sau:  

₋  Bước 1: San nền, san ủi nội bộ và thu dọn cỏ;  

₋  Bước 2: Đào móng, gia cố và làm móng;  

₋  Bước 3: Xây dựng các công trình;  

₋  Bước 4: Hoàn thiện công trình.  

Khối lượng vật tư được sử dụng trong công tác thi công xây dựng dự án là 8.620,04 

tấn (cụ thể được thể hiện tại chương 1). Số lượng công nhân làm việc tại công trường là 30 

người, thời gian thi công là 270 ngày. 

a) Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải 

Qua kết quả khảo sát dự án có thể nhận dạng các nguồn gây ô nhiễm, các loại chất 

thải và những vấn đề có tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội trong 

giai đoạn xây dựng được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 31. Các hoạt động và nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng 

Môi 

trường 
Các hoạt động Nguồn gây tác động Đối tượng chịu tác động 

Khí thải 
- Vận chuyển nguyên 

vật liệu; 

- Bụi do tập kết nguyên 

vật liệu; 

- Môi trường xung quanh 

khu vực dự án; 
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Môi 

trường 
Các hoạt động Nguồn gây tác động Đối tượng chịu tác động 

- Dự trữ, bảo quản 

nhiên nguyên vật liệu; 

- Xây dựng các hạng 

mục công trình hạ tầng; 

- Lắp đặt thiết bị. 

- Khí thải từ phương tiện 

giao thông; 

- Khí thải của các phương 

tiện thi công cơ giới, khói 

hàn; 

- Bụi, khí thải từ hoạt 

động sơn. 

- Môi trường tại khu vực 

thực hiện thi công; 

- Công nhân xây dựng; 

- Hộ dân, hộ kinh doanh 

gần dự án và trên tuyến 

đường vận chuyển. 

Nước thải 
Sinh hoạt của công nhân 

tại công trường. 

- Mùi hôi từ nước thải, 

rác thải sinh hoạt; 

- Nước thải sinh hoạt của 

công nhân. 

- Môi trường nước, không 

khí; 

- Công nhân xây dựng; 

- Hộ dân, hộ kinh doanh 

gần dự án. 

Chất thải 

rắn 

- Xây dựng các hạng 

mục công trình hạ tầng;  

- Lắp đặt thiết bị; 

- Sinh hoạt của công 

nhân. 

- Chất thải rắn xây dựng; 

- Chất thải rắn: bao nilon, 

giấy, nhựa, sắt vụn, thức 

ăn dư thừa. 

- Môi trường không khí, 

đất; 

- Công nhân xây dựng;  

- Hộ dân, hộ kinh doanh 

gần dự án. 

Chất thải 

nguy hại 

- Dự trữ, bảo quản 

nhiên nguyên vật liệu; 

- Thi công xây dựng; 

- Lắp đặt thiết bị. 

Dầu, mỡ rò rỉ do quá trình 

cấp phát nhiên liệu và bảo 

trì, sửa chữa các phương 

tiện thi công, xỉ hàn, bao 

bì dầu, bóng đèn, ắc quy. 

- Môi trường không khí, 

đất; 

- Công nhân xây dựng; 

- Hộ dân, hộ kinh doanh 

gần dự án. 

Tiếng ồn, 

độ rung 

- Vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng; 

- Thi công xây dựng; 

- Vận chuyển, lắp đặt 

thiết bị. 

Tiếng ồn từ hoạt động của 

phương tiện giao thông, 

thi công cơ giới 

- Công nhân xây dựng; 

- Hộ dân, hộ kinh doanh 

gần dự án. 

a.1) Ô nhiễm môi trường không khí 

Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chính trong giai đoạn xây dựng bao 

gồm: bụi đất, cát trong quá trình san nền, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng nhà kho, 

khí thải của các phương tiện vận chuyển và thi công xây dựng (máy xúc, máy đào, xe ô tô 

các loại, máy đóng cọc, máy trộn bê tông...), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như hơi dung 

môi sơn ... từ các công đoạn sơn các kết cấu xây dựng. Ngoài ra còn có khí, bụi từ các quá 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              80 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

trình hàn và gia công các kết cấu xây dựng như máy hàn, máy cắt... Các tác động đến môi 

trường tự nhiên, con người do các tác nhân trên sẽ được đánh giá chi tiết như sau: 

a.1.1) Ô nhiễm bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu 

trong quá trình thi công, xây dựng 

 Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng 

Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng có khả năng phát 

sinh bụi (chủ yếu gồm cát, đá, sỏi, xi măng…). Theo tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng 

Thế giới (Environmental Assessment Sourcebook Volume II – Sectoral Guidelines 

Environment Department, World Bank, Washington DC), hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch 

tán từ quá trình san nền được tính toán theo công thức sau: 

E = k × 0,0016 × (
U

2,2
)1,4 ÷ (

M

2
)1,3  

Trong đó: 

₋  E: là hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn); 

₋  k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35; 

₋  U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực là 2,8 m/s; 

₋  M: Độ ẩm trung bình của cát khoảng 10%. 

 𝐸 = 0,35 × 0,0016 × (
2,8

2,2
)1,4 ÷ (

0,1

2
)1,3 = 0,0386 (kg bụi/tấn) 

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển VLXD của dự 

án theo công thức sau: 

𝑀𝑏ụ𝑖 = 𝐸 × 𝑄 

Trong đó: 

₋  Mbụi: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg). 

₋  E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn). 

₋  Q: khối lượng VLXD cần bốc dỡ (tấn): 8.620,04 tấn. 

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình này là: 

 𝑀 = 8.620,04 tấn ×  0,0386 kg bụi/tấn =  332,73 kg 𝑏ụ𝑖 

Lượng bụi phát sinh trong một ngày: 

 𝑞𝑏ụ𝑖 = 𝑀𝑏ụ𝑖 × 𝑡 = 332,73/270 𝑛𝑔à𝑦 = 1,23 𝑘𝑔 𝑏ụ𝑖/𝑛𝑔à𝑦 
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Bảng 32. Hệ số phát thải và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ vật 

liệu xây dựng 

Hạng mục 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải 

(g/m²/ngày) 

Nồng độ bụi 

(μg/m³/ngày) 

QCVN05:2013/BTNMT 

(μg/m³/ngày) 

Bốc dỡ 

VLXD 
1,23 0,34 1422 200 

(Nguồn: Tính toán của Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024)  

Ghi chú:  

₋  Số ngày thi công xây dựng: 270 ngày; 

₋  Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg) / Số ngày thi công (ngày); 

₋  Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m²/ngày) = Tải lượng (kg/ngày × 10³ / S (m²), diện 

tích khu vực thi công S = 3.604 m²; 

₋  Nồng độ bụi trung bình (μg/m³) = Tải lượng (kg/ngày) × 109 / 24/ V (m³), thể tích 

tác động trên mặt bằng thi công xây dựng là V = S × H với H = 10m (vì chiều cao đo các 

thông số khí tượng là 10m) 

Kết luận: 

 Như vậy so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ bụi trung bình trong quá trình 

bốc dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng ở khu vực xây dựng tại dự án lớn hơn so với ngưỡng 

quy định. Vì vậy, Chủ đầu tư cần phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp 

khống chế ô nhiễm do bụi được trình bày cụ thể tại mục 3.1.2.2 

a.1.2) Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 

và máy móc thi công 

Để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án, nhà 

thầu thi công sẽ phải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (gạch, cát, xi măng, thép,..) từ 

khu vực cung cấp đến khu vực dự án. 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị sẽ phát sinh bụi, 

khí thải (SO2, NOx, CO, VOC) gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí và sức khỏe 

cộng đồng dân cư sống dọc tuyến đường vận chuyển. 

Khối lượng vật tư phục vụ cho việc thi công xây dựng khoảng 8.620,04 tấn bao gồm 

cát, đá, sắt, thép, gạch, …. Khối lượng nguyên vật liệu này sẽ được vận chuyển đến khu 

vực dự án bằng xe vận tải nặng với tải trọng trung bình 10 tấn, nguyên liệu sử dụng chính 

là dầu DO. 

Như vậy, tổng số lượt xe cần thiết để vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc phục 

vụ thi công là khoảng 862 lượt. Tổng lượt xe sẽ ra vào công trường xây dựng là 1.724 lượt. 
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Bảng 33. Tổng chiều dài vận chuyển 

STT Thành phần Số liệu Đơn vị 

1  Khối lượng nguyên vật liệu 8.620,04 Tấn 

2  Số lượng xe tải 10 tấn 862 Xe 

3  Chiều dài vận chuyển trung bình 10 Km 

4  Tổng chiều dài vận chuyển (lượt đi và lượt về) 17.240 Km 

Trên cơ sở đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập đối với loại 

xe vận tải sử dụng dầu DO có tải trọng 3,5 – 16 tấn, thì tổng tải lượng các chất ô nhiễm 

trong khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công được ước tính: 

Bảng 34. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện vận 

chuyển nguyên, vật liệu thi công 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/km)* 

Tải lượng ô nhiễm 

kg/270ngày kg/ngày 

1  Bụi 0,9 15.516 57,47 

2  NO2 1,44 24.825  91,94 

3  CO 2,9 49.996 185,17 

4  SO2 4,15S 358  1,33 

5  THC 0,8 13.792 51,08 

Nguồn (*): Assessment of Sources of Air, Water and Pollution – WHO, 1993 

Ghi chú: 

₋  Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05% (theo Petrolimex); 

₋  Chiều dài đường xe chạy là 17.240 km/ngày; 

₋  Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số phát thải (g/km) × Chiều dài đường xe chạy 

(km/ngày). 

Nhận xét:  

Tải lượng ô nhiễm phát sinh từ phương tiện vận chuyển là tương đối lớn. Tuy nhiên, 

trên thực tế hoạt động này diễn ra không liên tục, khu vực dự án đã được quy hoạch, địa 

hình thông thoáng do đó nồng độ này sẽ được phát tán theo diện rộng, giảm đi rất nhiều. 

Hoạt động này chỉ mang tính tạm thời, sẽ kết thúc ngay khi giai đoạn thi công xây dựng 

hoàn thành. Do đó, tác động của nó cũng chỉ mang tính tức thời. Ngoài ra, hệ thống giao 
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thông sẽ được bê tông hóa, nên bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện 

ra vào nhà máy chỉ ảnh hưởng tại khu vực dự án. Tuy nhiên, nguồn này phát sinh không 

liên tục nên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. 

Đánh giá tác động: 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cho quá trình thi công dự 

án làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, nhất là bụi.  

Bụi, khí thải tác động đáng kể đến người lao động trực tiếp tại công trường và môi 

trường xung quanh:  

₋  Đối với người lao động trên công trường: thường mắc các loại bệnh về đường hô 

hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản,…), bệnh bụi phổi xuất hiện có khả năng làm xơ hóa 

phổi và làm giảm chức năng hô hấp. Ngoài ra, người lao động còn mắc các loại bệnh ngoài 

da (nhiễm trùng da, khô da, viêm da,…), các loại bệnh về đường tiêu hóa…;   

₋  Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

sẽ phát sinh bụi, rơi vãi nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển gây ra mất mỹ quan 

trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khu vực xung quanh dọc 

theo các tuyến đường vận chuyển. Mặt khác, quá trình đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây 

dựng, đào móng,… không những phát sinh bụi ngay tại công trường mà còn gây bụi cho 

khu vực xung quanh dưới tác động của gió, đặc biệt khu vực xung quanh cuối hướng gió 

khu đất dự án. Vì vậy, Chủ dự án cần phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện 

pháp khống chế ô nhiễm do bụi được trình bày cụ thể tại mục 3.1.2.2 

Bên cạnh đó cũng thúc đẩy việc phát triển kinh tế của một số ngành sản xuất, buôn 

bán vật liệu xây dựng và một số ngành liên quan trong thời gian thi công xây dựng. Các 

yếu tố khác như đất, nước, hệ sinh thái… hầu như không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi hoạt 

động này. 

 Bụi thứ cấp (bụi cuốn từ đường giao thông) trong quá trình di chuyển của các 

phương tiện vận chuyển 

Trong quá trình di chuyển của phương tiện , một lượng bụi phát sinh từ bánh lốp do 

ma sát với mặt đường theo hướng di chuyển của phương tiện, vận tốc di chuyển càng lớn, 

mức độ phát sinh bụi càng cao. Áp dụng công thức xác định tải lượng ô nhiễm bụi được 

trích dẫn tại tài liệu Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, (WHO, 

Geneva, 1993) để tính toán tải lượng bụi thứ cấp phát sinh từ hoạt động của phương tiện. 

Tải lượng ô nhiễm bụi được xác định như sau: Tải lượng bụi phát sinh được tính bằng công 

thức 21.f (kg/1000 km), trích dẫn tại trang 3-54 từ Tài liệu của WHO nêu trên. Trong đó f 

là hệ số phát thải được xác định bằng công thức:   

f = S × W0,7 × w0,5 

Trong đó: 

₋  S là vận tốc trung bình của phương tiện (lấy trung bình là 15km/h) 

₋  W là tải trọng trung bình của phương tiện (15 tấn) 
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₋  w là số bánh xe trung bình của phương tiện (8 bánh) 

Từ cơ sở của công thức trên, xác định được tải lượng ô nhiễm bụi từ lốp phương 

tiện phát sinh là 5,93 kg/km, tương đương với 24,7 mg/m.s. 

Tải lượng ô nhiễm phát sinh từ lượng bụi cuốn lên từ đường theo bánh xe vận chuyển 

là đáng kể. Tuy nhiên, theo các số liệu thống kê, nghiên cứu về ô nhiễm khí thải từ các 

phương tiện giao thông cho thấy hoạt động vận chuyển vật liệu và đất đá xây dựng làm 

phát sinh lượng bụi trung bình vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT từ 2 

÷ 3 lần (vào ngày gió to, trời nắng lượng bụi phát sinh có thể vượt đến 4 lần so với quy 

chuẩn). 

a.1.3) Bụi do quá trình đào, đắp đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

sẽ được đánh giá tác động môi trường cụ thể, nhất là tác động trực tiếp đối với lượng công 

nhân thi công trên công trường và đối với môi trường xung quanh trong điều kiện thi công 

có nắng nóng và gió phát tán ô nhiễm. 

Dự toán lượng đất đào để xây dựng công trình 1.081 m3. Dự toán lượng đất đắp là 

973 m3. Tổng khối lượng quy đổi là: 

(1.081 + 973)m3 × 1,821 = 3.740 tấn 

Theo tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới (Environmental Assessment 

Sourcebook Volume II – Sectoral Guidelines Environment Department, World Bank, 

Washington DC), hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền được tính toán 

theo công thức sau: 

E = k × 0,0016 × (
U

2,2
)1,4 ÷ (

M

2
)1,3  

Trong đó: 

₋  E: là hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn); 

₋  k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,74; 

₋  U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực là 2,8 m/s; 

₋  M: Độ ẩm trung bình của vật liệu khoảng 20%. 

 E = 0,74 × 0,0016 × (
2,8

2,2
)1,4 ÷ (

0,2

2
)1,3 = 0,0331 (kg bụi/tấn) 

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đắp đất của dự án theo công 

thức sau: 

Mbụi = E × Q 

Trong đó: 

₋  Mbụi: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg). 

₋  E: Hệ số ô nhiễm (Kg bụi/tấn). 
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₋  Q: khối lượng đất đào đắp (tấn): 3.740 tấn. 

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình này là: 

 M = 0,0331 × 3.740 = 123,79 kg bụi 

Lượng bụi phát sinh trong một ngày: 

 qbụi = Mbụi × t = 123,79/30 ngày = 4,12(kg bụi/ngày) 

Bảng 35. Hệ số phát thải và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ vật 

liệu xây dựng 

Hạng mục 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải 

(g/m²/ngày) 

Nồng độ bụi 

(μg/m³/ngày) 

QCVN05:2023/BTNMT 

(μg/m³/ngày) 

Đào đắp đất 4,12 1,14 4.763 200 

(Nguồn: Tính toán của Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024)  

Ghi chú:  

₋  Số ngày thi công đào đất: 30 ngày; 

₋  Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg) / Số ngày thi công (ngày); 

₋  Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m²/ngày) = Tải lượng (kg/ngày × 10³ / S (m²), diện 

tích khu vực thi công S = 3.604 m²; 

₋  Nồng độ bụi trung bình (μg/m³) = Tải lượng (kg/ngày) × 109 / 24/ V (m³), thể tích 

tác động trên mặt bằng thi công xây dựng là V = S × H với H = 10m (vì chiều cao đo các 

thông số khí tượng là 10m) 

Kết luận: 

So với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ bụi trung bình trong quá trình đào đắp 

ở khu vực thi công xây dựng của dự án cao hơn nhiều lần so với ngưỡng cho phép (23,81 

lần). Tình trạng ô nhiễm bụi không chỉ giới hạn tại khu vực thi công nền đường và các 

hạng mục công trình khác của Dự án mà có thể lan truyền trong một phạm vi cách khu vực 

thi công khoảng 100m, xuôi theo chiều gió. Tuy nhiên, quá trình thi công chỉ diễn ra trong 

một thời gian nhất định, bụi từ quá trình này thường sa lắng nhanh nên nồng độ bụi sẽ nhỏ 

hơn rất nhiều với tính toán, các tác động này chỉ ở thời gian nhất định và sẽ chấm dứt khi 

kết thúc quá trình đào đắp bể xử lý, đây là tác động có thể phục hồi được. 

a.1.4) Khí thải từ động cơ đốt trong của máy móc, thiết bị thi công 

Hoạt động thi công của dự án sử dụng các máy móc bao gồm máy đào, máy san ủi, 

máy xúc lật, máy lu, xe tải và xe bồn tưới nước. Các máy móc, phương tiện sẽ di chuyển 

liên tục trong suốt thời gian thi công trong khu vực dự án. Ứng với hoạt động này, các chất 

thải gồm bụi (TSP) và các khí thải từ động cơ khi đốt cháy dầu Diesel (như SO2, NOx,…) 

phát sinh sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí.  
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Các máy móc, phương tiện của dự án chủ yếu sử dụng nhiên liệu Diezel, mỗi ca 

máy làm việc là 8 giờ với định mức nhiên liệu tiêu thụ được dự toán trong Bảng 36 thì tổng 

lượng dầu Diesel trong một ca máy của dự án là 825 lít. Với tỷ trọng của dầu là 0,87 kg/lít 

(theo công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007-BXD). Khối lượng dầu Diesel tối đa sử 

dụng trong một ca máy sẽ là 717,75 kg. 

Số lượng máy móc phục vụ cho dự án và định mức tiêu hao nhiên liệu cho các máy 

móc, thiết bị thi công cụ thể như sau: 

Bảng 36. Định mức tiêu hao nhiên liệu của các máy móc, thiết bị công trường 

STT Loại thiết bị 
Số 

lượng 

Định mức  tiêu hao nhiên 

liệu 1 ca làm việc (8 tiếng) 

của 1 máy móc, thiết bị  

(lít DO/ca)* 

Định mức tiêu hao 

nhiên liệu tổng  

(lít DO/ca) 

1 Đầm dùi 1,5 KW 3 -  - 

2 Đầm rung tự hành 15 T 1 39 39 

3 Máy cắt tôn 5 KW 2 -  - 

4 
Máy đầm bánh hơi tự 

hành 16 T 
2 38 76 

5 Máy hàn  2 -  - 

6 Máy mài 2,7 KW 3 -  - 

7 Máy trộn bê tông 500 2 -  - 

8 Máy ủi 180 CV 1 76 76 

9 Máy rải 65 t/h 1 34 34 

10 Máy san 180 CV 2 54 108 

11 Máy lu rung 25 T 1 67 67 

12 Máy lu bánh thép 12T 1 32 32 

13 Ô tô tưới nước 5 m3 1 23 23 

14 
Máy nén khí điêzen 600 

m3/h 
1 38 38 

15 Máy đào 1,25 m3  3 83 249 

16 Máy vận thăng 0,8T 1 -  - 

17 Xe nâng 18m 1 29 29 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              87 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

STT Loại thiết bị 
Số 

lượng 

Định mức  tiêu hao nhiên 

liệu 1 ca làm việc (8 tiếng) 

của 1 máy móc, thiết bị  

(lít DO/ca)* 

Định mức tiêu hao 

nhiên liệu tổng  

(lít DO/ca) 

18 Cần trục bánh xích 50T 1 54 54 

Ghi chú: 

(*): Định mức tiêu hao nhiên liệu được lấy theo Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 

08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy 

và thiết bị thi công xây dựng. 

(-): Máy móc, thiết bị sử dụng điện. 

Dựa vào số lượng máy móc, thiết bị và định mức tiêu hao nhiên liệu của các máy 

móc, thiết bị công trường ta tính được lượng dầu tiêu thụ trong một ngày làm việc (8 tiếng) 

của phương tiện thi công là: 825 lít/ngày. 

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một ngày (khối lượng riêng của dầu DO = 0,87 

tấn/m3) là: m = 825 lít/ngày x 0,87 tấn/m3 = 717,75 kg/ngày = 89,7 kg/h (thời gian làm việc 

8 giờ/ngày). 

Tính toán tương tự phần khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu dầu DO ở bảng 

sau ta được tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh do các phương tiện máy móc thi công như 

sau: 

Bảng 37. Tải lượng ô nhiễm khí thải từ các phương tiện, máy móc thi công 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/kg)* Tải lượng ô nhiễm (g/h) 

1  Bụi 4,3 385,7 

2  SO2 20S 89,7 

3  NOx 70 6.279 

4  CO 14 1.255,8 

Nguồn (*): Assessment of Sources of Air, Water and Pollution – WHO, 1993 

Bảng 38. Nồng độ ô nhiễm khí thải từ các phương tiện, máy móc thi công 

Chất ô nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) 
Tổng nồng độ 

ô nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 
Nồng độ tính 

toán 
Nồng độ nền 

Bụi 21,4 0,114 21,514 0,3 
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SO2 5,0 0,104 5,104 0,35 

NOx 348,5 0,043 348,543 0,2 

CO 69,7 8,49 78,19 30 

Ghi chú: 

Nồng độ nền được đo đạc ngày 07/10/2024 tại vị trí bên trong khu vực thực hiện dự 

án, kết quả phân tích được đính kèm ở phụ lục báo cáo. 

Công thức tính nồng độ ô nhiễm: 

C = Tải lượng × 103/V 

Trong đó: 

C: Nồng độ ô nhiễm (mg/m3); 

V: Thể tích tác động trên mặt bằng dự án (m3), với H: là chiều cao phát tán, H= 5m; 

S: tổng diện tích mặt bằng dự án, S = 3.604 m2) 

V = 3.604 × 5 = 18.020 (m3) 

Nhận xét: 

Nồng độ của bụi và khí thải phát sinh của các phương tiện, máy móc tham gia thi 

công tương đối lớn, so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT thì nồng độ các chất vượt giới 

hạn cho phép. Tuy nhiên trên thực tế thì các thông số này sẽ nhỏ hơn do khu vực công 

trường có diện tích tương đối rộng, thông thoáng, các thiết bị máy móc thi công không tập 

trung một địa điểm, không hoạt động đồng thời và thời gian hoạt động ngắn, do đó khí thải 

sẽ được khuếch tán theo diện rộng. Nguồn thải này có thể kiểm soát được ngay từ nguồn 

phát sinh bằng các biện pháp quản lý. 

a.1.5) Hoạt động trộn bê tông trong công trường 

Dự án sử dụng máy trộn bê tông nhỏ với dung tích 0,5 m3 để trộn đổ những công 

trình nhỏ. Hoạt động của trạm trộn này sẽ phát sinh bụi, tiếng ồn. Tuy nhiên, công tác trộn 

này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn phục vụ cho các công trình xây dựng như nhà văn 

phòng, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ nên tác động đến môi trường không đáng kể. 

Đối với các công trình lớn như nhà xưởng, đơn vị thi công sẽ thuê các xe bồn bê 

tông tươi để xây dựng, không trộn bê tông tại dự án. 

a.1.6) Khí thải từ quá trình hàn cắt kim loại 

Trong quá trình hàn cắt kim loại: quá trình hàn điện sẽ sinh ra các chất ô nhiễm 

không khí như các oxit kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO… tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài 

ra còn có các khí thải khác như: CO, NO2,…  

Các chất này sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, đặc 

biệt là những công nhân trực tiếp tham gia hàn. 
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Hệ số ô nhiễm của các chất khí thải trong quá trình hàn cắt các vật liệu kim loại 

được tóm tắt trong bảng sau:  

Bảng 39. Hệ số các chất ô nhiễm trong khói hàn 

Chất ô nhiễm    

(mg/1 que hàn) 

Hệ số ô nhiễm (mg/ que hàn) ứng với đường kính que hàn  (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các 

chất ô nhiễm khác) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO  10 15 25 35 50 

NOx 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Ô nhiễm môi trường không khí, Nhà xuất bản 

Khoa học kỹ thuật, 2004) 

Khối lượng que hàn được sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng dự án khoảng 

1,93 tấn. Tải lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại được thống kê trong 

bảng sau: 

Bảng 40. Tải lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại  

STT Loại que hàn (mm) 
Khối lượng 

(tấn) 

Tải lượng ô nhiễm (g) 

Bụi CO NOx 

1 3,25 0,93 472,44 13,95 18,60 

2 4 0,5 353,00 12,50 15,00 

3 5 0,3 330,00 10,50 13,50 

4 6 0,2 315,60 10,00 14,00 

Tổng cộng 1471,04 46,95 61,10 

(Nguồn: Tính toán của Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024) 

Công thức tính toán nồng các chất ô nhiễm trong khí thải như sau: 

Nbụi =
Tbụi

n × h × S × l
 

Trong đó:  

₋  𝑁𝑏ụ𝑖 : Nồng độ chất ô nhiễm (g/m3); 

₋  𝑇𝑏ụ𝑖 : Tải lượng chất ô nhiễm (g); 

₋  n: số ngày làm việc (ngày); Thời gian tác động khoảng 270 ngày; 

₋  h: Số giờ làm việc trong ngày(giờ), 8 giờ; 

₋  S: Diện tích khu vực chịu ảnh hưởng (m2), 3.604 m2; 

₋  l: Chiều cao phát tán (m), 3m. 
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Bảng 41. Nồng độ ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại  

STT Thành phần Bụi CO NOx 

1 Tải lượng ô nhiễm (g) 1471,04 46,95 61,10 

2 Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) 0,000063 0,000002 0,000003 

3 QCVN 05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 
0,3 30 0,2 

 (Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ và Môi trường Nano, 2024) 

Nhận xét:  

Kết quả cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh do quá trình gia công hàn cắt kim loại 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. 

Lượng khói hàn phát sinh không nhiều nhưng trong khói hàn có chứa nhiều khí độc 

hại sẽ gây độc hại đến môi trường không khí và sức khoẻ con người, đặc biệt là người trực 

tiếp làm công tác hàn, vì vậy Nhà thầu xây dựng sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân làm việc tại khu vực này như mặt nạ hàn, kính hàn,... theo quy định. 

Ngoài ra, quá trình làm sạch bề mặt các xiclô cũng làm phát sinh một lượng khí thải 

có chứa các oxit kim loại như Fe2O3, SiO2, K2O,… xỉ hàn và mảnh vụn khác sẽ phát tán 

vào môi trường. Tuy nhiên, lượng khí thải này không nhiều và hoạt động này chỉ thực hiện 

trong thời gian thi công nên tác động là cục bộ và chỉ mang tính chất tạm thời. 

a.1.7) Hơi dung môi từ quá trình sơn phủ bề mặt công trình 

 Hơi dung môi từ quá trình sơn 

Quá trình sơn sẽ phát sinh bụi (bụi xả nhám và bụi sơn) và hơi dung môi sơn. Tuy 

nhiên, quá trình sơn chỉ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn (khoảng 15 ngày) với khối 

lượng sơn lót, sơn phủ sử dụng trung bình là 600 kg sơn/ngày bột bả 1200 kg/ngày. 

Hiện nay, đối với các loại sơn lót và sơn phủ được bán phổ biến trên thị trường đều 

có thành phần dung môi pha sơn công nghiệp là Toluene. 

Tác hại của Toluene: Gây viêm giác mạc, khó thở, đau đầu và buồn nôn. Tiếp xúc trong 

thời gian dài có thể dẫn tới các bệnh đau đầu mãn tính và các bệnh về đường máu (ung thư 

máu). 

Dựa trên hệ số ô nhiễm và lượng sơn lót, sơn phủ tiêu thụ ta có thể tính được tải 

lượng và nồng độ hơi dung môi sơn. Theo Tài liệu Assessment of Sources of Air, Water 

and Land Pollution, WHO, 1993, hệ số ô nhiễm do hơi dung môi sơn được trình bày tại 

bảng sau: 

Bảng 42. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm hơi dung môi sơn trong quá trình xây dựng 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kgVOC/tấn sơn)1 

Tải lượng 

(kg/giờ)2 

Nồng độ 

(mg/m³)3 

QCVN 03:2019/BYT 

(Giới hạn tiếp xúc ca làm việc) 

VOC (Toluen) 560 42 1.165 100 

(Nguồn: (1) Assessment of  Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993, (2) và (3) 

tính toán của Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, năm 2024) 
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Kết luận:  

Như vậy so với QCVN 03:2019/BYT thì nồng độ hơi dung môi trong quá trình sơn 

tại giai đoạn xây dựng vượt ngưỡng quy định 11,65 lần. Tuy nhiên, Nhà thầu xây dựng vẫn 

sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực này như khẩu trang 

hoạt tính, kính chắn, quần áo bảo hộ lao động,...theo quy định để hạn chế tối đa ảnh hưởng 

của hơi dung môi đến sức khỏe người lao động. 

 Bụi từ quá trình xả nhám 

Dựa trên hệ số ô nhiễm và lượng bột matit tiêu thụ ta có thể tính được tải lượng và 

nồng độ bụi phát sinh từ quá trình xả nhám. Theo Tài liệu Atmospheric Brown Cloud 

Emission Inventory – UNEP 2013, hệ số phát thải chung cho bụi trong quá trình xây dựng 

được thiết lập như trong bảng sau: 

Bảng 43. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm bụi xả nhám trong quá trình xây dựng tính 

theo ca làm việc (08 giờ) 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm  

(kg/tấn nguyên liệu)1 

Tải lượng 

(kg/giờ)2 

Nồng độ 

(mg/m³)3 

QCVN 02:2019/BYT 

(Giới hạn tiếp xúc ca 

làm việc) 

Bụi hô hấp 2,7 0,41 11,4 4 

(Nguồn: (1) Tài liệu Atmospheric Brown Cloud Emission Inventory – UNEP 2013, (2) và (3) tính 

toán của Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, năm 2024) 

Kết luận:  

Như vậy so với QCVN 02:2019/BYT thì nồng độ bụi trong quá trình xả nhám tại 

giai đoạn xây dựng vượt ngưỡng quy định 2,85 lần. 

Ngoài ra, dựa trên số giờ lao động thực tế của công nhân tại công trường xây dựng 

trung bình là 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc đối điều chỉnh 

cho thời lượng tiếp xúc với bụi quá 40 giờ/tuần làm việc được tính như sau: 

TWAt =
40

H
×

168−H

128
× TWA =

40

48
×

168−48

128
× 4 = 3,12 (mg/m3) 

 

Trong đó:  

₋  𝑇𝑊𝐴𝑡: Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho thời lượng tiếp xúc 

quá 40 giờ trong 1 tuần làm việc (mg/m³). 

₋  TWA: Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc 8 

giờ/ngày và 40 giờ/tuần làm việc (mg/m³) tương ứng với bụi hô hấp là 4 mg/m³. 

₋  H: Số giờ tiếp xúc thực tế (H>40) trong 1 tuần làm việc, H = 8*6 = 48 giờ/tuần. 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              92 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

Bảng 44. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm bụi xả nhám trong quá trình xây dựng tính 

theo thời lượng tiếp xúc với bụi quá 40 giờ/tuần làm việc 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(kg/giờ)1 

Nồng độ 

(mg/m³)2 

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc điều chỉnh cho 

thời lượng tiếp xúc quá 40 giờ trong 1 tuần làm 

việc 

Bụi hô hấp 0.07 2,22 2,25 

(Nguồn: Tài liệu Atmospheric Brown Cloud Emission Inventory – UNEP 2013, (2) và (3) tính 

toán của Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, năm 2024)  

Kết luận:  

Như vậy so với giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc đối điều chỉnh cho thời lượng 

tiếp xúc với bụi quá 40 giờ/tuần làm việc đã tính toán thì nồng độ bụi trong quá trình xả 

nhám tại giai đoạn xây dựng thấp hơn ngưỡng quy định. 

 Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm không khí 

Tác động cụ thể của từng chất gây ô nhiễm không khí được trình bày chi tiết tại 

bảng sau: 

Bảng 45. Chi tiết tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

STT 
Chất ô 

nhiễm 
Tác động 

1 SO2  

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu.  

- SO2 có thể nhiễm độc qua da làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào thải 

amoniac ra nước tiểu và kiềm ra nước bọt, gây viêm giác mạc, bỏng, đục 

giác mạc.  

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng. 

Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các 

công trình xây dựng khác. Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và 

tầng ozone. 

2 COx 

- Gây rối loạn hô hấp phổi.  

- CO phản ứng thuận nghịch với hemoglobin làm giảm hàm lượng oxy 

trong máu.  

- Gây hiệu ứng nhà kính. Tác hại đến hệ sinh thái. 

- Khí CO đặc biệt nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh tim mạch. 
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STT 
Chất ô 

nhiễm 
Tác động 

3 NOx 

- Phơi nhiễm NO2 trong thời gian ngắn có thể làm nặng thêm các bệnh về 

đường hô hấp, đặc biệt là hen suyễn, dẫn đến các triệu chứng hô hấp (như 

ho, khò khè hoặc khó thở) thậm chí đến mức phải đến phòng cấp cứu. 

Phơi nhiễm lâu hơn với nồng độ NO2 tăng cao có thể góp phần vào sự 

phát triển của bệnh hen suyễn và có khả năng làm tăng khả năng bị nhiễm 

trùng đường hô hấp.  

- NO2 và NOx tương tác với nước, oxy và các hóa chất khác trong khí quyển 

để tạo thành mưa axit. Mưa axit gây hại cho các hệ sinh thái nhạy cảm 

như hồ và rừng. NOx trong khí quyển góp phần gây ô nhiễm chất dinh 

dưỡng ở vùng nước ven biển. 

4 Bụi 

- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi.  

- Bụi mịn sinh ra trong quá trình sản xuất sẽ gây tổn thương mắt và mũi khi 

tiếp xúc liên tục, kích thích viêm nhiễm niêm mạc mũi, họng,… và ngoài 

ra còn gây kích thích hóa học và sinh học như: dị ứng, nhiễm khuẩn… 

- Ở nồng độ cao, bụi có khả năng làm hủy hoại vật chất và làm giảm tầm 

nhìn 

5 VOCs 

- Các chất hữu cơ trong nhóm này có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe 

của con người nếu thường xuyên tiếp xúc với nồng độ cao, trong thời gian 

ngắn như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, kích thích mắt mũi.  

- Nghiêm trọng hơn, nếu thường xuyên phải tiếp xúc với chúng ở nồng độ 

cao trong thời gian dài thì sẽ làm tăng khả năng mắc các chứng bệnh mãn 

tính như ung thư, tổn hại gan, thận và hệ thần kinh trung ương. 

a.2) Đánh giá, dự báo các tác động do nước thải 

Các hoạt động và nguồn gây tác động trong quá trình xây dựng, sinh ra các tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường nước như sau: 

₋  Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

₋  Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng; 

₋  Nước mưa chảy tràn. 

a.2.1) Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công của Dự án chủ yếu là nước thải 

sinh hoạt của công nhân xây dựng (lúc cao điểm khoảng 30 người). Thời gian tác động tối 

đa là 270 ngày. 

Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – XD 

ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 

80 lít/người/ngày, hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.  

Căn cứ Mục 2.11.1 Lưu lượng nước thải phát sinh của QCVN 01:2021/BXD – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – 
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BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Lưu lượng nước thải phát sinh được dự báo 

khoảng ≥80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng. Do đó, lưu lượng nước thải sinh 

hoạt sẽ được ước tính bằng 100% lượng nước cấp. 

Bảng 46. Lưu lượng nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, lắp đặt thiết bị  

Đối tượng sử dụng nước 
Số lượng 

(người) 

Lưu lượng sử dụng 

(m³/ngày) 

Lưu lượng nước 

thải (m³/ngày) 

Công nhân xây dựng công trình  30 2,4 2,4 

Tổng 30 2,4 2,4 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024) 

Hệ số ô nhiễm của mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường nước (nước thải sinh 

hoạt chưa qua xử lý) được xác định theo TCVN 7875:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và 

công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 47. Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt đưa vào môi trường và tải lượng ô 

nhiễm của công nhân xây dựng, kg/ngày 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ngày)1 
Tải lượng (kg/ngày)2 

1 BOD5 nước thải đã lắng 30 – 35 0,9 – 1,05 

2 BOD5 nước thải chưa lắng 65 1,95 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 60 – 65 1,8 – 1,95 

4 Chất hoạt động bề mặt 2 – 2,5 0,06 – 0,08 

5 Clorua (Cl-) 10 0,3 

6 Amoni (N-NH4) 8 0,24 

7 Phosphate (PO4
3-) 3,3 0,1 

(Nguồn: (1) Bảng số 25 của TCVN 7875:2008, (2) Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi 

trường Nano,  2024) 

Ghi chú:  

Tải lượng (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g.người/ngày) x số người / 1.000 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 48. Nồng độ ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, mg/l 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, 

K=1,2 

1 BOD5 nước thải đã lắng mg/l 375 –  437.5 60 

2 BOD5 nước thải chưa lắng mg/l 812.5 60 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, 

K=1,2 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 750 – 812.5 120 

4 Chất hoạt động bề mặt mg/l 25 – 31,25 12 

5 Clorua (Cl-) mg/l 125 - 

6 Amoni (N-NH4) mg/l 100 12 

7 Phosphate (PO4
3-) mg/l 40,625 12 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024) 

Ghi chú:  

₋  Nồng độ (mg/l) = Tải lượng (kg.ngày) x 106 / {Lưu lượng nước thải (m³/ngày) x 

1.000} (lít/ngày); 

₋  QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét:  

Theo số liệu được tính toán tại bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt chưa qua xử 

lý đều có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K=1,2. Vì vậy 

chủ đầu tư dự án phải có biện pháp để xử lý lượng nước thải này đúng quy định. Tại thời 

điểm xây dựng chủ dự án sẽ bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân xây dựng sử dụng. 

Sau khi hoàn thiện sẽ được tháo bỏ theo đúng quy định. 

a.2.2) Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng 

Nước thải xây dựng phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị phục vụ cho 

quá trình xây dựng. Thành phần trong nước thải xây dựng chủ yếu là cát, vữa vụn,… khối 

lượng nước thải xây dựng phát sinh không đáng kể, uớc tính khối lượng phát sinh khoảng 

1 m³/ngày. 

Ngoài ra, căn cứ theo TCVN 4513:1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế 

quy định tiêu chuẩn nước dùng để xịt rửa xe là tối đa 300 lít đối với các loại xe chạy trên 

đường nhựa. Giả sử mỗi lượt xe ra vào trung bình cần 100 lít nước để xịt rửa và căn cứ vào 

số liệu lượt xe có tải và không tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng ra vào nhà máy 

trong giai đoạn xây dựng, trung bình số lượt xe tải ra vào nhà máy cần phải xịt rửa tối đa 

là 5 chuyến/ngày => lượng nước thải phát sinh từ quá trình xịt rửa phương tiện khi ra khỏi 

công trường là 0,5 m³/ngày. 

Tổng lượng nước thải từ hoạt động xây dựng phát sinh khoảng 1,5 m³/ngày. 

a.2.3) Nước mưa chảy tràn  

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công vào những ngày 

mưa sẽ cuốn theo đất, đá,… và các loại rác thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu 

vực. Tham khảo tài liệu Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, tác giả Lê Trình, 
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Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997. Ta có công thức tính toán lưu lượng nước mưa 

chảy tràn như sau: 

Qmax = 0,280 x K x I x A 

Trong đó: 

₋   A: Diện tích khu đất hiện hữu: 3.604 m²,  

₋   I: Cường độ mưa trung bình cao nhất (Lượng mưa cao nhất khoảng 438,5 

mm/tháng (tháng 10), tính trung bình mưa 20 ngày/tháng và mỗi ngày 02 giờ. Vậy I = 

10,96 mm/giờ). 

₋   K: Hệ số chảy tràn = 0,3 (áp dụng cho vùng đất trống, nền đất chặt) 

Qmax = 0,280 x K x I x A = 3,5 m3/giờ = 0,001 m3/s. 

Bảng 49. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn giai đoạn xây dựng 

STT Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l)2 Tải lượng (g/s)3 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 0,001 – 0,002 

2 Tổng Phospho 0,004 – 0,03 0,000004 – 0,00003 

3 COD 10 – 20 0,01 – 0,02 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30 – 50 0,03 – 0,05 

(Nguồn: (2) Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước 1997, (3): Công ty TNHH Xây dựng – 

Công nghệ Môi trường Nano, 2024). 

Tác động:  

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các 

nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm,… Khi chảy qua các vùng chứa các chất 

ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều 

kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ 

mà thành phần và nồng độ nước mưa thay đổi đáng kể. 

Ngoài ra, quá trình thi công đào móng trong những ngày mưa sẽ gây tồn đọng nước, 

đây là môi trường thuận lợi cho các loài côn trùng như muỗi, ruồi, nhặng sinh sôi phát 

triển. Chính vì vậy trong công tác thi công nhà thầu xây dựng phải có những phương pháp 

thi công phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thi công vừa đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu 

vực xây dựng dự án. 

 Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải: 

Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải được trình bày chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 50. Chi tiết tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Tác động 

1 pH 
- Ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các loài thuỷ 

sinh. 
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STT Thông số Tác động 

2 Nhiệt độ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà tan 

trong nước (DO); 

- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ 

trong nước. 

3 
Các chất hữu cơ (COD, 

BOD5) 

- Làm giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước; 

- Các hợp chất này phân hủy gây ra mùi khó chịu cho công 

nhân viên; 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. 

4 Muối hòa tan - Tiêu diệt các loại thủy sinh. 

5 Chất rắn lơ lửng 

- Giảm khả năng hấp thụ ánh sáng, hòa tan oxy trong nước; 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh; 

- Các chất lơ lửng thấm vào nước ngầm còn làm giảm chất 

lượng nước ngầm khu vực Dự án, ảnh hưởng đến độ trong 

của nước. 

6 
Các chất dinh dưỡng  

(Nitơ, Photpho) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng 

nước, sự sống thủy sinh. 

7 Dầu mỡ 

- Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh, giảm oxy 

khuếch tán từ không khí vào trong nước. 

- Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng 

thuỷ sản. Gây chết các động vật nuôi dưới nước. 

- Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, 

các dẫn xuất Clo của Phenol. 

8 Các vi khuẩn gây bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các 

dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; 

- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột; E.coli 

(Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có 

nhiều trong phân người. 

a.3) Đánh giá, dự báo các tác động từ chất thải rắn  

Ô nhiễm chất thải rắn và chất thải nguy hại từ quá trình xây dựng: 

₋  Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng và lắp đặt thiết bị; 

₋  Chất thải rắn xây dựng: đất đá loại, gỗ vụn, bê tông thải,…; 

₋  Chất thải nguy hại: que hàn thải, dầu nhớt thải, cặn sơn thải,… 

a.3.1) Chất thải rắn sinh hoạt 

Căn cứ Mục 2.12.1 Khối lượng chất thải phát sinh của QCVN 01:2021/BXD – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – 

BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được áp 

dụng cho đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày. 
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Thành phần: Bao gồm các loại chất khác nhau như rau, vỏ hoa quả, xương rác, giấy, 

vỏ đồ hộp,… 

Bảng 51. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong thời gian xây dựng 

Đối tượng  Số lượng người Khối lượng thải (kg/ngày) 

Công nhân xây dựng công trình 30 24 

Tổng 30 24 

(Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024) 

Về cơ bản, chất thải rắn sinh hoạt của dự án không mang tính độc hại, do đó ảnh 

hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió 

mùa, nóng ẩm, chất thải bị phân hủy nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý tốt 

sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, 

làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi 

hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.. 

a.3.2) Chất thải rắn xây dựng 

Căn cứ theo Quyết định 1329:2016/BXD ngày 19/12/2016 – Công bố định mức sử 

dụng vật liệu trong xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành và khối lượng vật tư cần để xây 

dựng dự án và lắp đặt thiết bị tại Chương 1 của báo cáo này. Khối lượng hao hụt nguyên 

vật liệu khi xây dựng thành phế thải xây dựng (bao gồm bao bì xi măng, hồ chết, phần thép 

dư, gạch vỡ,…) được trình bày chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 52. Khối lượng CTR xây dựng phát sinh 

STT Nguyên, vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Khối lượng CTR 

phát sinh* 

1 Đá  Tấn 11,4 3 0,342 

2 Cát Tấn 64 3,5 2,24 

3 Bột đá Tấn 16,8 0,5 0,084 

4 Nhựa Tấn 4,3 5 0,215 

5 Xi măng Tấn 15,1 1 0,151 

6 Vôi cục Tấn 2,4 2 0,048 

7 Gạch Tấn 8.253,2 1,5 123,798 

8 Tôn Tấn 20 0,5 0,1 
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STT Nguyên, vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Khối lượng CTR 

phát sinh* 

9 Đinh vít Tấn 0,01 1 0,0001 

10 Bột màu Tấn 0,01 0,5 0,00005 

11 Phèn chua Tấn 0,01 0,5 0,00005 

12 Bột bả Tấn 1,2 1 0,012 

13 Giấy ráp Tấn 0,01 1 0,0001 

14 Sơn lót Tấn 0,2 2 0,004 

15 Sơn phủ Tấn 0,4 2 0,008 

16 
Thép (thép hình + thép 

tấm) 

Tấn 229 2,5 
5,725 

17 Que hàn Tấn 1,97 0 0 

Tổng cộng 8.620,04 - 132,727 

(Nguồn(*): Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024) 

Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng của dự án phát sinh tấn trong vòng 270 ngày 

là 132,727 tấn, ước tính mỗi ngày lượng chất thải rắn xây dựng thải ra khoảng 491,5 

kg/ngày.  

Các loại chất thải rắn này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến 

sức khoẻ người lao động và thường được tái sử dụng. Do vậy mức độ ảnh hưởng là không 

lớn và khi kết thúc quá trình thi công xây dựng sẽ không gây ảnh hưởng đến con người và 

môi trường. Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp lý, các chất thải này sẽ cản trở quá 

trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây cản trở lối 

đi, tai nạn lao động. 

a.3.3) Chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu do hoạt động của các máy móc 

thiết bị thi công dự án. Thành phần chủ yếu của CTNH là dầu nhớt, giẻ lau dính dầu, và 

các thùng chứa sơn hoá chất…  

Trung bình 6 tháng/lần Chủ đầu tư sẽ định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị một lần, 

theo kết quả khảo sát dầu nhớt thải (Nguồn: Trung tâm công nghệ và kỹ thuật Quân sự) thì 

lượng dầu nhớt thải từ các phương tiện thi công cơ giới trung bình 7 lít/1 lần thay. Lượng 

dầu nhớt phát sinh trong 1 lần thay nhớt 6 tháng trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 53. Lượng dầu nhớt phát sinh trong 1 lần thay nhớt 

STT Loại thiết bị Số lượng (Cái) 

1 Đầm rung tự hành 15 T 1 

2 Máy đầm bánh hơi tự hành 16 T 2 

3 Máy ủi 180 CV 1 

4 Máy rải 65 t/h 1 

5 Máy san 180 CV 2 

6 Máy lu rung 25 T 1 

7 Máy lu bánh thép 12T 1 

8 Ô tô tưới nước 5 m3 1 

9 Máy đào 1,25 m3  3 

10 Xe nâng 18m 1 

11 Cần trục bánh xích 50T 1 

Tổng số thiết bị 15 

Lượng dầu nhớt (Lít) 105 

Các loại bao bì chứa các loại dung môi, thùng sơn, giẻ lau, que hàn chứa kim loại 

nặng hoặc thành phần nguy hại... đều là CTNH. Tổng lượng CTNH phát sinh trong giai 

đoạn này ước tính khoảng 345 kg gồm: 

 Bảng 54. Thành phần và mã CTNH giai đoạn xây dựng  

STT Tên loại CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
18 02 01 80 

2 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 110 

3 Kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại 11 04 01 30 

4 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 01 15 

5 
Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy 

hại 
16 01 09 100 

6 Pin, ắc quy thải 16 01 12 5 

7 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại 07 04 01 5 
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Nhận xét: 

Tổng khối lượng chất thải nguy hại ước tính là 345 kg trong suốt quá trình xây dựng. 

Thông thường trong thành phần của chất thải này có chứa các chất hoặc hợp chất có các 

đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) 

và có thể tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có 

khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các 

bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được 

thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi 

trường. 

b) Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải  

b.1) Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

b.1.1) Ô nhiễm do tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển cát, đất, đá vật liệu xây dựng… Tuy 

nhiên, số chuyến xe không tập trung ra vào một lần mà có thể phân tán đều vào các giờ 

làm việc trong ngày. Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng không liên tục, 

chỉ xuất hiện khi vận hành thiết bị thi công. Trong khuôn viên dự án, mức ồn phát sinh tính 

theo tổ hợp các thiết bị, máy móc tham gia thi công các hạng mục, bao gồm: tổ hợp là máy 

ủi, máy đầm, gầu ngoạm, máy rải, máy lu, máy san, xe tải... 

Mức độ ồn cũng như phạm vi ảnh hưởng tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc 

tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên 

vật liệu. Tham khảo kết quả đo độ ồn của các phương tiện giao thông và máy móc thi công 

ở vị trí cách nguồn phát sinh 15m được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 55. Mức ồn điển hình của một số thiết bị thi công trên công trường  

STT Loại thiết bị thi công  Độ ồn, dBA 
Khoảng cách với 

nguồn phát sinh 

1 Máy ủi 80,0 

15m 

2 Xe tải 83,0 – 94,0 

3 Máy hàn 71,0 – 82,0 

4 Máy trộn bê tông 76,0 

5 Cần cẩu, cần trục 75 – 77  

6 Máy đầm bê tông 76 

7 Dụng cụ bơm hơi 81 – 98  

8 Máy nén không khí 74 – 87  

9 Xe bồn chở bê tông 83 – 94  

10 Máy rải cấp phối 86 – 88  
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STT Loại thiết bị thi công  Độ ồn, dBA 
Khoảng cách với 

nguồn phát sinh 

11 Máy san 80 – 93   

12 Lu 73 – 75  

13 Xe nâng 72 – 84   

(Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây 

dựng NJID, 300.1, 31 – 12 – 1971) 

Theo QCVN 26:2010/BTNMT thì mức ồn lớn nhất cho phép tại khu vực thông 

thường là 70 dBA, như vậy ở khoảng cách 15m tính từ nguồn gây ồn thì tiếng ồn sẽ gây 

ảnh hưởng đáng kể đến công nhân làm việc trên công trường và một phần các khu dân cư 

xung quanh. Do đó, Công ty Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp quản lý kỹ thuật để hạn 

chế ô nhiễm tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận tải và thiết bị thi công, cũng như 

trang bị bảo hộ lao động cho người công nhân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các nguồn ồn 

này.Chủ dự án và đơn vị thi công xây dựng sẽ phối hợp với nhau để hạn chế tối đa việc sử 

dụng nhiều phương tiện thi công cùng lúc để tránh ảnh hưởng bởi tiếng ồn. 

b.1.2) Ô nhiễm do rung chấn 

Nguồn gây rung động trong quá trình thi công xây dựng của dự án phát sinh chủ 

yếu từ các máy móc như máy trộn bê tông, máy hàn,… Tham khảo kết quả đo đạc độ rung 

của các loại máy móc trên công trường xây dựng tại bảng sau: 

Bảng 56. Mức rung của các phương tiện thi công  

STT Thiết bị 
Mức rung (dB) 

Cách 10 mét Cách 30 mét  Cách 60 mét  

1 Máy trộn bê tông 76 66 56 

2 Máy hàn 75 65 55 

3 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT (6 – 21 giờ) 75 

(Nguồn: Tài liệu hướng dẫn thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường, PGS 

Nguyễn Quỳnh Hương và GS. TS Đặng Kim Chi, 2008) 

Ở khoảng cách từ 30m trở lên độ rung đã thấp hơn mức quy chuẩn cho phép. Các 

tác động do độ rung sẽ chủ yếu gây ảnh hưởng đến công nhân đang làm việc tại công 

trường. Các tác động này sẽ kéo dài trong suốt quá trình xây dựng và giảm dần theo mức 

độ hoàn thành khối lượng thi công. 

b.2) Tình trạng ngập úng cục bộ trong giai đoạn thi công 

Trong quá trình thi công gặp trời mưa hoặc thi công đào đất hố của các công trình 

lắp ráp hệ thống cấp thoát nước có xuất hiện của nước ngầm do mực nước triều cao có thể 

gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp trong dự án và các hố móng. 
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Nước ngầm, nước mưa là nguồn tác nhân gây ra những tác động xấu đến hoạt động thi 

công của dự án:  

₋  Gây sụt lở hố, ngập hố ảnh hưởng đến chất lượng thi công; 

₋  Gây lầy lội công trường, gây khó khăn cho các công tác vận chuyển di dời;  

₋  Gây khó khăn cho các công tác cần điều kiện mặt đất khô ráo như trộn bê tông, 

làm cốt pha, cốt thép…;  

₋  Có khả năng cao gây thấm các khu chứa vật liệu, cuốn trôi hoặc pha lẫn vật liệu 

vào nước;  

₋  Là môi trường ẩn chứa nhiều mầm mống gây bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết,…. 

Do các ký sinh trùng ruồi muỗi phát triển; 

₋  Các vũng nước đọng gây phá huỷ nền kết cấu bề mặt đường giao thông.  

Các tác động này được đánh giá là lớn, ngoài khả năng ảnh hưởng đến môi trường 

khu vực còn ảnh hưởng đến chất lượng các công trình thi công và an toàn lao động của 

công nhân thi công. 

b.3) Tác động đến kinh tế - xã hội, giao thông khu vực 

 Tác động tích cực 

₋  Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động;  

₋  Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như cho thuê nhà trọ, kinh doanh 

ăn uống, các dịch vụ giải trí khác nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại 

khu vực Dự án.  

 Tác động tiêu cực  

Tác động tiêu cực tới an ninh trật tự xã hội tại khu vực Dự án do tập trung lực lượng 

công nhân trong quá trình thi công xây dựng Dự án, gia tăng ô nhiễm và tai nạn giao thông.  

Ngoài quá trình vận chuyển, quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu cũng có nguy cơ gây 

sự cố, tai nạn lao động, tràn đổ nhiên liệu (xăng, dầu, ...) gây thiệt hại về người và tài sản.  

Lưu lượng gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông chuyên chở vật liệu 

xây dựng và máy móc nặng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người lái xe và người tham 

gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Chính vì vậy, trong quá trình thi công 

nhất thiết phải có các biện pháp nhằm hạn chế khả năng gây ách tắc giao thông của các loại 

phương tiện chuyên chở này. Có kế hoạch điều động khoa học và quản lý giao thông hợp 

lý, hoạt động này sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường như: gia tăng nồng độ các chất 

ô nhiễm không khí, tiếng ồn, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông trên khu vực. 

Làm xuống cấp đường sá, ùn tắc giao thông. Sự phát tán cát bụi và tiếng ồn từ các 

phương tiện tham gia giao thông có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người gián 

tiếp hay trực tiếp thông qua thức ăn. Mầm bệnh do ô nhiễm gây ra có thể phát tán ngay 

hoặc tích tụ một thời gian mới phát sinh.  
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Ngoài ra, trong giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng: Những sự cố cháy 

chập hệ thống điện tạm thời, nổ các kho chứa nhiên liệu... Quá trình thi công nạo vét kênh, 

đào đắp nền đường có thể gây sạt lở, sụt lún công trình lân cận, ảnh hưởng đến mực nước 

ngầm/nước dưới đất  

Kế hoạch thi công, điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật được bố trí một cách 

khoa học nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại tới môi trường. 

c) Đánh giá, dự báo các tác động rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra 

c.1) Tai nạn lao động 

Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động tại công trình:  

₋  Máy móc thiết bị cũ kỹ, không đảm bảo an toàn, gặp sự cố hỏng hóc, cháy nổ… 

₋  Không tập huấn an toàn lao động (hoặc tập huấn chưa đạt yêu cầu) cho chỉ huy 

trưởng công trình và công nhân xây dựng; 

₋  Không trang bị các phương tiện bảo hộ lao động (hoặc trang bị sơ sài, không đủ) 

cho công nhân; 

₋  Công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, vận hành máy móc 

thiết bị không đúng hướng dẫn; 

₋  Rủi ro ngoài ý muốn trong quá trình lao động; 

₋  Ngoài ra, khí hậu khu vực có nhiệt độ khá cao (đặc biệt là các tháng mùa khô) do 

phải làm việc ở ngoài trời nắng nên người lao động sẽ chịu ảnh hưởng của bức xạ mặt trời 

làm thể trạng người nhanh chóng mệt mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt,…dẫn đến 

giảm năng suất lao động, giảm sự tập trung và làm tăng khả năng gây tai nạn lao động. 

Những loại tai nạn cần được chú ý đặc biệt vì thường xảy ra đối với các công trường 

xây dựng là: té ngã khi làm việc trên cao, điện giật, vật nặng rớt trúng người,… Mức độ 

nhẹ có thể gây đau đớn, xây xát, mức độ nặng có thể gây tử vong. 

c.2) Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có khả năng xảy ra tại công trường do một số nguyên nhân sau đây:  

₋  Vứt tàn thuốc bừa bãi hay những nguồn lửa khác vào vật liệu dễ cháy; 

₋  Đặt các chất dễ cháy ở gần những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay quá gần những 

tia lửa hàn, điện; 

₋  Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao; 

₋  Bất cẩn trong việc thực hiện các Biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu đốt 

không đúng nơi quy định); 

₋  Sự cố về các thiết bị điện: Dây trần, dây điện động cơ quạt bị quá tải trong quá 

trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến chập cháy; 

₋  Sự cố sét đánh; 
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₋  Do nạp nhiên liệu quá mức gây chảy tràn, bắt lửa. 

Sự cố cháy nổ không những hủy hoại tài sản, thiết bị mà còn gây nguy hiểm đến sức 

khỏe, tính mạng của con người và có khả năng phá hủy môi trường tự nhiên. Cháy nổ có 

thể gây ra những sự cố khác hoặc sản sinh ra những tác nhân gây ô nhiễm tới chất lượng 

đất, nước và chất lượng không khí như: Sản phẩm chảy tràn, COx, SOx, NOx, bụi… Những 

sự cố cháy lớn có khả năng sinh ra lượng chất ô nhiễm lớn. Các khí SOx, NOx khi bị oxy 

hóa trong không khí, kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axít gây ảnh hưởng đến sự phát 

triển của thảm thực vật. Sản phẩm chảy tràn, nước chống cháy chứa hóa chất có thể ngấm 

xuống đất gây ô nhiễm nước ngầm hoặc chảy tràn xuống kênh làm ô nhiễm nước mặt, gây 

ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sinh. 

c.3) Sự cố sụt lún, sạt lở 

Khi thi công xây dựng các công trình thì Đơn vị thi công sẽ phải thực hiện công tác 

đào đất nên dễ gây ra nguy cơ sạt lở và sụt lún trong khu vực. Các nguyên nhân dẫn đến 

khả năng sụt lún như sau:  

₋  Mất ổn định thành (mái) hố đào; 

₋  Lún bề mặt đất xung quanh hố đào; 

₋  Đẩy trồi đáy hố đào; 

₋  Hư hỏng kết cấu móng và các bộ phận ngầm đã xây dựng bên trong hố đào và 

các công trình lân cận hố đào; 

₋  Rung động và rạn nứt các công trình xung quanh; 

₋  Nguyên nhân chủ yếu gây sự cố khi thi công hố đào: 

₋  Dịch chuyển của các lớp đất yếu từ bên ngoài vào phía trong hố đào; 

₋  Hạ mực nước ngầm, tăng áp lực nước dưới đáy hố đào. 

c.4) Rò rỉ nhiên liệu 

Khu vực tồn trữ nhiên liệu của dự án tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố gây tác 

động xấu đến con người, môi trường và xã hội:  

₋  Có nguy cơ xảy ra các sự cố về rò rỉ nhiên liệu ra ngoài môi trường: rò rỉ nhiên 

liệu lỏng do bình chứa bị nứt, không đậy kín nắp…  

₋  Có nguy cơ xảy ra cháy nổ: cháy do các tác nhân bên ngoài, nhiệt độ cao, áp suất 

cao, tàn thuốc lá rơi vào…  

₋  Có khả năng nhiễm nước mưa chảy tràn nếu nước mưa chảy qua nền khu vực 

chứa nhiên liệu, do đó chủ đầu tư cần phải bố trí xây dựng khu vực tồn trữ nhiên liệu hợp 

lý và đúng quy định để giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh từ vị trí này. 

 Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn thi 

công xây dựng 
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₋  Các đối tượng chịu tác động từ các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng 

gồm có: không khí, nước, đất, tài nguyên sinh học và sức khỏe cộng đồng. 

₋  Các tác nhân: 

+ Hoạt động của các phương tiện thi công cơ giới và vận chuyển; 

+ Hoạt động xây dựng; 

+ Sinh hoạt của công nhân. 

₋  Mức độ tác động của các tác nhân được đánh giá như sau: 

+     : Ít tác động; 

++   : Tác động trung bình; 

+++ : Tác động mạnh. 

Bảng 57. Ma trận tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

STT Hoạt động 

Tác động 

Không 

khí 
Nước Đất 

TN Sinh 

học 

Sức 

khỏe 

Xã 

hội 

1 
Vận chuyển nguyên vật liệu, 

thiết bị phục vụ Dự án 
+++ ++ ++ ++ +++ ++ 

2 Máy móc thiết bị ++ + + + ++ + 

3 

Xây dựng nền, hệ thống giao 

thông, văn phòng, nhà kho, hệ 

thống cấp thoát nước, hệ thống 

điện, ... 

+++ +++ +++ + ++ + 

4 

Hoạt động dự trữ, bảo quản 

nhiên liệu, nguyên vật liệu phục 

vụ công trình 

++ ++ ++ + ++ + 

5 Sinh hoạt của công nhân ++ +++ ++ + ++ + 

Nhìn chung giai đoạn xây dựng của Dự án chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên các 

tác động đến các đối tượng trên chỉ mang tính chất cục bộ và tạm thời, không gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

3.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai 

đoạn chuẩn bị 

a) Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 
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Để khống chế ô nhiễm môi trường không khí, Chủ dự án thực hiện các biện pháp 

sau:  

₋  Lắp đặt hàng rào tôn (3m) che chắn xung quanh dự án xây dựng;  

₋  Che chắn, cột giằng chắc chắn các xe vận chuyển nhằm tránh rơi các thiết bị khi 

vận chuyển;  

₋  Các xe vận chuyển khi chạy trong Dự án phải chạy với vận tốc nhỏ hơn 5km/h 

để không lôi cuốn bụi từ mặt đất; 

₋  Xịt rửa bánh xe để hạn chế bụi cuốn theo khi xe vận chuyển nguyên vật liệu ra 

vào; 

₋  Các công nhân làm việc trong thời điểm san lấp phải được trang bị các trang thiết 

bị bảo hộ lao động; 

₋  Tưới nước mặt đường hằng ngày vào các ngày nắng, quét dọn mặt đường …; 

₋  Sử dụng các loại xe tải hiện đại đã được kiểm định phát thải theo đúng quy chuẩn, 

các xe tải phải thường xuyên được bảo dưỡng và trong tình trạng hoạt động tốt nhất; 

₋  Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng lưu 

huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. 

b) Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước 

Trong giai đoạn chuẩn bị thì lượng nước thải tạo ra tương đối ít (khoảng 1,6 

m3/ngày). Tuy nhiên, thành phần nước thải này vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B, K=1,2). Do đó, chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công có trách 

nhiệm thu gom, xử lý tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc xử lý nước thải 

theo đúng quy định. 

Chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu bố trí 02 nhà vệ sinh di động trong khu vực thi 

công (theo Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT của Bộ Y tế ngày 10/10/2002 ban hành 

Tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh – phúc lợi, Nhà thầu xây dựng sẽ trang bị 02 buồng vệ sinh di 

động cho công nhân tại công trường sử dụng). Toàn bộ nước thải và chất thải được lưu 

chứa trong buồng chứa chất thải của nhà vệ sinh, Nhà thầu sẽ thuê đơn vị có chức năng 

đến công trường để hút hầm cầu định kỳ. Tần suất hút hầm là 2 lần/tháng. 

Sau kết hoàn tất san lấp, nhà vệ sinh đã bố trí sẽ tiếp tục được sử dụng cho giai đoạn 

thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu 

gom toàn bộ nước thải và chất thải phát sinh trong buồng chứa của nhà vệ sinh di động sau 

khi hoàn tất quá trình thi công xây dựng công trình (thời gian san lấp và thi công xây dựng 

công trình là 300 ngày). 

c) Kiểm soát chất thải rắn 

c.1) Chất thải rắn phát quang 

Chất thải rắn chủ yếu trong thời gian này chủ yếu là các loại cây bụi, gốc cây lớn, 

cỏ dại chờ triển khai dự án. Đây là các chất thải rắn phân hủy chậm, gây tác hại không đáng 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ đầu tư: (Ông) Trần Cao Sơn                              108 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

kể đến môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo mỹ quan môi trường xung quanh, chủ dự án kết 

hợp chặt chẽ với đơn vị thi công thu gom, đem xử lý theo đúng quy định. Quá trình quản 

lý và thu gom chất thải rắn đảm bảo quy định theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Toàn bộ lượng đất hữu cơ bóc tách từ đất lúa được sử dụng đắp nền cho khu đất 

trồng cây xanh trong dự án. 

Sinh khối phát quang phát sinh sẽ được Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo đúng quy định, tần suất 2 lần/ngày. 

c.2) Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tại giai đoạn này số lượng phát sinh không 

nhiều (khoảng 16 kg/ngày), được thu gom và lưu giữ vào khu vực quy định. 

Công nhân ăn uống, sinh hoạt làm phát sinh chất thải sinh hoạt sẽ bỏ chất thải vào 

các thùng chứa chất thải được đặt sẵn tại khu vực nghỉ ngơi của công nhân và khu vực tập 

kết chất thải. Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công bố trí các thùng chứa rác sinh hoạt, 

loại thùng 120 lít với số lượng khoảng 5 thùng. 

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải trên địa 

bàn hàng ngày và đóng phí thu gom, xử lý theo quy định. 

c.3) Chất thải nguy hại 

Trong quá trình san lấp dự án lượng chất thải nguy hại phát sinh không đáng kể chủ 

yếu dầu nhớt thải và giẻ lau dầu nhớt gây tác hại đáng kể đến môi trường nếu không có 

biện pháp thu gom triệt để. 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại, lưu trữ và xử lý theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường:  

₋  Bố trí khu vực lưu chứa tạm thời CTNH diện tích 10 m2. Kết cấu: nền bê tông, 

có mái che, có gắn biển dấu hiệu cảnh báo, xây dựng gờ chống tràn.  

₋  Trang bị 02 thùng nhựa HDPE dung tích 120 lít đặt bên trong khu vực lưu chứa 

tạm thời CTNH trong giai đoạn chuẩn bị. 

₋  Chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý định kỳ. 

d) Kiểm soát các tác động khác 

d.1) Giảm thiểu tác động đến giao thông và an ninh khu vực 

Các biện pháp giảm thiểu tác động từ giao thông như sau:  
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₋  Gắn các biển báo quy định tốc độ tối đa mỗi đoạn đường, và tốc độ ra vào dự án. 

₋  Kiểm soát chặt chẽ về an toàn giao thông dọc các con đường được sử dụng để 

vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án.  

₋  Việc vận chuyển đất san lấp phải theo lịch trình nhất định và khác nhau tránh tập 

trung vận chuyển đất một lúc nhằm hạn chế được lượng xe vận chuyển ra vào dự án quá 

nhiều trong một thời điểm, tránh gây ùn tắc giao thông. 

Nhằm giảm thiểu các vấn đề xã hội xảy ra tại công trường như được đánh giá trên, 

Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:  

₋  Cán bộ, công nhân được tuyển chọn phục vụ cho công trình này là những người 

có lý lịch rõ ràng.  

₋  Giờ làm việc thực hiện nghiêm ngặt, trong giờ làm việc hạn chế tối đa việc ra 

vào của công nhân, chỉ có công nhân do yêu cầu công việc mới được phép ra khỏi phạm vi 

công trường, nhằm tránh ảnh hưởng đến công tác xây dựng.  

₋  Đảm bảo an ninh công trường 24/24; chỉ có những người có phận sự, trách nhiệm 

mới được vào khu vực công trường.  

₋  Tất cả công nhân có thẻ khi ra vào khu vực dự án để thuận tiện cho công tác quản 

lý.  

₋  Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương nhằm thực hiện công tác 

quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa phương. 

d.2) Khống chế ngập úng và nước rỉ trong quá trình san lấp 

Để hạn chế ngập úng, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện 

pháp sau:  

₋  Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công tiến hành việc san lấp vào thời điểm 

thời tiết nắng nhằm hạn chế được nước mưa gây ngập úng. Khoảng thời gian san lấp cụ thể 

được dựa trên điều kiện thực tế tại công trường thi công.  

₋  Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây 

dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy. 

₋  Tiến hành đào mương thoát nước bao quanh khu vực thi công. Nước mưa được 

dẫn vào hố lắng (tạm thời) trước khi thoát vào hố ga tự thấm của dự án. 

3.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai 

đoạn thi công xây dựng 

a) Giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

a.1) Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

a.1.1) Ô nhiễm bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu trong 

quá trình thi công, xây dựng 
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Để giảm thiểu bụi thải từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu trong quá trình thi công, 

xây dựng và từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và máy móc 

thi công, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công sẽ hiện những biện pháp sau: 

₋  Tất cả các xe vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử 

dụng, phải đạt tiêu chuẩn quy định của cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường; 

₋  Các phương tiện vận chuyển đi ra khỏi công trường phải được vệ sinh, rửa bụi 

và phủ kín thùng xe bằng vải bạt hoặc vật liệu thích hợp để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi 

trường; 

₋  Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận 

chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh 

cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông; 

₋  Hạn chế vận chuyển vật liệu vào giờ có mật độ người qua lại cao; 

₋  Không chở vật liệu quá đầy, quá tải; 

₋  Khu vực dự án trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại 

công trường, các sân bãi tập kết vật liệu xây dựng và tuyến đường ra vào khu vực dự án sẽ 

được phun nước thường xuyên (ít nhất 2 lần/ngày) nhằm hạn chế bụi, đất đá theo hướng 

gió phát tán vào không khí; 

₋  Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm. Đối với các vật 

liệu, nhiên liệu như xi măng, sắt thép,... được bảo quản cẩn thận trong kho chứa tránh tác 

động của mưa, nắng và gió gây hư hỏng. Đồng thời giảm thiểu khả năng phát tán bụi cũng 

như các chất gây ô nhiễm khác ra môi trường; 

₋  Che chắn tạm thời và quét dọn sân nền bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình 

thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh; 

₋  Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động cá 

nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khoẻ. 

a.1.2) Giảm thiểu khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc 

thiết bị và máy móc thi công 

₋  Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng sẽ được kiểm tra sự phát 

thải khí theo các quy định về kiểm tra, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT – 

BGTVT ngày 12/08/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

₋  Các phương tiện, thiết bị phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng 

để giảm ô nhiễm không khí; 

₋  Quản lý máy móc phương tiện chuyên chở đúng theo quy định. Đảm bảo các 

phương tiện sử dụng đúng với thiết kế của động cơ. Tăng cường bảo dưỡng và đánh giá 
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chất lượng khí thải của xe, không sử dụng xe đã quá niên hạn để vận chuyển vật liệu thi 

công công trình; 

₋  Tuyên truyền, bắt buộc lái xe tuân thủ luật giao thông đường bộ, trong đó, phải 

tuân thủ chặt chẽ tốc độ di chuyển của xe qua các khu tập trung dân cư. 

a.1.3) Giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ quá trình đào, đắp đất xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ quá trình đào đất, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi 

công cam kết thực hiện những biện pháp trong suốt thời gian giai đoạn thi công xây dựng 

như sau:  

₋  Chủ đầu tư sẽ xây dựng rào chắn xung quanh dự án bằng tôn lắp ráp, chiều cao 

rào chắn là 3m cách ly dự án với bên ngoài, chủ dự án sẽ duy trì rào chắn này cho đến khi 

quá trình xây dựng hoàn tất; 

₋  Chủ đầu tư sẽ tưới nước phui đào và khu vực xung quanh phui đào trước và trong 

quá trình đào móng diễn ra để giảm bụi bay lên; 

₋  Trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang chống bụi cho công nhân, kỹ sư làm việc trên 

công trường; 

₋  Xe vận chuyển đất đào ra ngoài công trường cần rửa bánh xe trước khi lưu thông. 

a.1.4) Giảm thiểu khí thải từ động cơ đốt trong của máy móc, thiết bị thi công 

Để giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình thi công xây dựng dự án, bụi và khí thải từ 

các phương tiện, trang thiết bị, máy móc thi công các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

₋  Tất cả các thiết bị thi công phải qua kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo 

đúng quy định, đảm bảo các thông số về khí thải, độ ồn, rung đạt quy định của Cục đăng 

kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường (theo Thông tư số 26/2020/TT-

BGTVT ban hành ngày 16/10/2020) và QCVN 26:2010/BTNMT; 

₋  Tất cả các thiết bị, máy móc, phương tiện khi thi công đều phải tuân thủ theo 

Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

lộ trình khí thải cho các phương vận tải đường bộ; 

₋  Máy móc và thiết bị xây dựng sẽ không được phép di chuyển ra khỏi ranh giới 

công trường; 

₋  Phun nước để làm tăng độ ẩm và hạn chế khả năng sinh bụi vào các ngày nắng 

nóng, gió mạnh tại những khu vực phát sinh ra nhiều bụi. Thời gian phun nước giảm bụi 

là 2 lần/ngày vào khoảng 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Các vị trí phun nước như: đường đi, 

khu vực đất trống, khu vực chứa vật liệu cát, đá, …; 

₋  Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng tại công trường như 

khẩu trang, mũ bảo hộ, giày ….; 

₋  Lập rào chắn bằng tôn cao ít nhất 2m bao quanh khu vực thi công để hạn chế bụi 

phát tán ra môi trường xung quanh; 
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₋  Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình 

thi công; 

₋  Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở 

trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật để khả năng phát sinh chất thải ít nhất. 

a.1.5) Biện pháp giảm thiểu tác động từ quá trình trộn bê tông 

₋  Bố trí các biển báo hiệu công trường tại vị trí đặt máy trộn;  

₋  Thực hiện bằng máy chuyên dụng. 

a.1.6) Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình hàn cắt kim loại và quá trình sơn phủ bề mặt 

công trình 

Các loại bụi và khí thải này không có tính tập trung và phát tán không thường xuyên 

nên rất khó để có phương án thu gom và xử lý phù hợp. Do đó, để tạo môi trường làm việc 

thông thoáng cho công nhân làm việc trực tiếp tại các công đoạn này và giảm bớt nồng độ 

các chất ô nhiễm khi thải ra ngoài môi trường, Chủ dự án sẽ phối hợp với Đơn vị thi công 

lập kế hoạch quản lý và thi công phù hợp. 

₋  Đối với công nhân thi công trên công trường phải được trang bị đồ bảo hộ lao 

động đầy đủ (găng tay, mắt kính, nón bảo hộ, giày, khẩu trang,…) để tránh những ảnh 

hưởng không tốt đến sức khoẻ; 

₋  Khu vực thi công hàn, xì phải có môi trường làm việc thông thoáng, có bố trí 

thiết bị thông gió; 

₋  Phải quét dọn thường xuyên khu vực gia công hàn, cắt nhằm thu gom lượng bụi 

kim loại phát sinh và tập trung về khu kho lưu trữ chất thải, tránh phát tán ra khu vực xung 

quanh; 

₋  Dùng bạt che phủ và lót sàn để thu gom lượng bụi sơn thừa trong quá trình sơn 

các bề mặt công trình; 

₋  Yêu cầu Đơn vị thi công phải có bố trí các tấm bạt che phủ xung quanh công 

trình khi thực hiện chà nhám bề mặt các kết cấu trước khi sơn. Đồng thời, sử dụng các loại 

thiết bị chà nhám tường có chức năng hỗ trợ hút bụi đi kèm để hạn chế tối đa sự ảnh hướng 

của bụi chà nhám đến công nhân trực tiếp thi công cũng như công nhân viên đang làm việc 

tại Dự án. 

a.2) Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

a.2.1) Giảm thiểu tác động từ nước thải sinh hoạt 

Hoạt động xây dựng và lắp đặt thiết bị chỉ diễn ra trong thời gian khoảng 270 ngày 

và lượng nước thải sinh hoạt phát sinh chỉ khoảng 2,4 m³/ngày nên tác động từ nước thải 

sinh hoạt của công nhân xây dựng tương đối thấp.  

Căn cứ Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT của Bộ Y tế ngày 10/10/2002 ban hành 

Tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh – phúc lợi, Nhà thầu xây dựng sẽ trang bị buồng vệ sinh di động 
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cho công nhân tại công trường sử dụng: tiếp tục sử dụng 02 nhà vệ sinh di động đã trang 

bị giai đoạn san lấp mặt bằng. 

Số lượng 02 buồng vệ sinh di động này sẽ được Nhà thầu thi công tháo dỡ và di dời 

đi nơi khác sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng tại dự án. Trong quá trình sử dụng các 

buồng vệ sinh di động Nhà thầu sẽ thuê đơn vị có chức năng đến công trường để hút hầm 

cầu định kỳ. Tần suất hút hầm là 2 lần/tháng.  

Đồng thời, Chủ dự án sẽ kết hợp làm việc với Đơn vị thi công để ưu tiên sử dụng 

nguồn lao động sẵn có tại địa phương, hạn chế việc bố trí, xây dựng lán trại tại công trường 

nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ít, chủ yếu dùng cho nhu cầu vệ sinh và rửa chân 

tay. 

a.2.2) Giảm thiểu tác động do nước thải từ hoạt động thi công xây dựng 

Lưu lượng nước thải xây dựng phát sinh khoảng 1,5 m³/ngày, chủ yếu là nước thải 

vệ sinh dụng cụ và xe tải ra vào công trình.  

Để hạn chế nước thải xây dựng, Chủ dự án sẽ phối hợp với Đơn vị xây dựng bố trí 

01 bể chứa và lắng nước tạm thời tại công trường. Dung tích tối thiểu của bể lắng được 

tính toán như sau: 

Vlắng = Q × n = (1,5/8) ∗ 24 = 4,5 m3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải (m3) 

n: thời gian lưu nước (giờ) 

Dự án sẽ xây dựng một bể lắng sơ bộ trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, bể 

lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công có thể tích khoảng 4,5 m3. Nước thải xây dựng 

được thu gom vào bể và lắng cát sau đó xả ra nguồn tiếp nhận (kênh tập đoàn 7). 

a.2.3) Giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn 

Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và chống ngập úng trong quá trình xây 

dựng là rất cần thiết nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, thoát nước tốt ngay tại 

khu vực thi công xây dựng mà không ảnh hưởng đến các công trình xung quanh. 

Các biện pháp phòng chống ngập úng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường được áp 

dụng như sau: 

₋  Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây 

dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy 

và gây ô nhiễm môi trường; 

₋  Tiến hành đào mương thoát nước bao quanh khu vực thi công; 

₋  Không tập trung vật liệu xây dựng gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa 

thất thoát vào đường thoát nước mưa. 

a.3) Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 
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a.3.1) Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt 

Chủ dự án và Nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

₋  Đối với chất thải rắn sinh hoạt, Nhà thầu xây dựng giám sát chặt chẽ, yêu cầu 

nhà thầu xây dựng và công nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng 

tại công trường. Kết hợp với Nhà thầu thi công ban hành các quy định và nhắc nhở công 

nhân bỏ rác thải sinh hoạt tại đúng nơi quy định, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi; 

₋  Bố trí 05 thùng rác loại 30 lít có nắp đậy đặt ở khu vực thi công để thu gom CTR 

sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

₋  Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển về khu tập kết rác sinh hoạt tại công 

trường và sẽ được bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý; 

₋  Ngoài các giải pháp nêu trên, cần tiến hành phổ biến nâng cao nhận thức về bảo 

vệ môi trường cho công nhân; Một môi trường sạch, gọn, đẹp là yêu cầu cần có để thi công 

hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động và sức khỏe của công nhân. 

a.3.2) Giảm thiểu tác động từ CTR xây dựng 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn xây dựng từ quá trình xây dựng, Chủ dự 

án và Nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau:  

₋  Đối với chất thải rắn xây dựng như: đất đá, gạch vỡ, vật liệu dư thừa,… có thể 

dùng để san lấp mặt bằng ngay trong quá trình thi công xây dựng hoặc tận dụng làm nền, 

đắp đường nội bộ,... Trường hợp còn dư thừa chất thải rắn xây dựng thì Nhà thầu xây dựng 

sẽ thuê các đơn vị vận tải dịch vụ chở đến nơi xử lý đúng quy định;  

₋  Các loại sắt thép vụn, bao xi măng, thùng nhựa được thu gom lại và bán cho các 

cơ sở thu mua phế liệu; 

₋  Khu tập kết chất thải xây dựng tạm thời được bố trí cạnh cổng ra vào có diện tích 

khoảng 20m2 có mái che, để dễ dàng vận chuyển ra khỏi dự án; 

₋  Không để chất thải bừa bãi chiếm dụng diện tích đất trên khu vực công trường 

xây dựng hoặc các con đường xung quanh khu vực dự án, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng 

đến mỹ quan khu vực dự án. 

a.3.3) Giảm thiểu tác động từ CTNH 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng với khối lượng tương đối nhỏ, 

khoảng 345 kg. Thực hiện bố trí kho chứa chất thải nguy hại tạm thời tại công trình xây 

dựng, diện tích kho chứa khoảng 10 m². Bên trong kho chứa có bố trí khoảng 06 thùng 

chứa CTNH tạm thời với thể tích mỗi thùng chứa là 60 lít, kho chứa phải có mái che tránh 

trường hợp nước mưa tạt vào bên trong kho chứa. Các thùng, thiết bị chứa chất thải nguy 

hại phải đạt yêu cầu theo quy định như: 

₋  Toàn bộ vỏ bao bì chuyên dụng có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, 

không phản ứng hóa học với CTNH bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, 

rò rỉ; 
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₋  Bao bì cứng (thùng chứa) phải có nắp đậy để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc 

bay hơi ra ngoài. 

₋  Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển CTNH để xử lý. Đơn vị này phải có 

giấy phép theo quy định của Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng 

theo Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường. 

b) Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

b.1) Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn và độ rung 

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công xây dựng. 

Chủ dự án và Nhà thầu xây dựng áp dụng các biện pháp sau: 

₋  Đặt lịch thi công phù hợp để tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. Tổ chức lao động 

hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung động khoảng từ 20 – 30 

phút và với thời gian tối đa cho một lần làm việc liên tục không quá 4 giờ; 

₋  Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

₋  Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công, lắp đặt và công nhân làm 

việc gần khu vực thi công, lắp đặt. Tiếng ồn có thể át đi hiệu lệnh cần thiết, gây tai nạn cho 

công nhân. Để tránh tai nạn, cần giáo dục ý thức về an toàn lao động cho công nhân, đặt 

các biển cấm tại những nơi cần thiết; 

₋  Công nhân vận hành các máy có độ ồn cao được luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi 

hợp lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài; 

₋  Để tránh gây ảnh hưởng đến người dân sống dọc theo tuyến đường vận chuyển, 

tất cả các phương tiện vận chuyển không được hoạt động từ 21 giờ tối hôm trước đến 6 giờ 

sáng hôm sau; 

₋  Các máy móc và thiết bị thi công không sử dụng liên tục thì phải tắt ngay sau khi 

sử dụng hoặc giảm cường độ hoạt động tới mức tối thiểu có thể; 

₋  Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công có thiết bị chống rung. 

b.2) Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ trong giai đoạn thi công 

Tình trạng ngập úng gây ra nhiều khó khăn cho công tác thi công dự án. Để giảm 

thiểu ngăn ngừa tình trạng ngập úng trong giai đoạn thi công này, các biện pháp đưa ra như 

sau: 

₋  Đối với nước mưa gây ngập úng cục bộ tại khu vực thi công, chủ đầu tư sẽ xây 

dựng các mương dẫn nhằm thoát nước nhanh không gây ngập úng; 

₋  Chủ đầu tư sẽ bố trí một số bơm nước để tiêu thoát nước từ hố móng; 
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₋  Chủ đầu tư sẽ san lấp các vùng trũng, không gây ra hiện tượng lắng đọng nước 

tạo môi trường thuận lợi phát triển cho côn trùng: ruồi, muỗi…; 

₋  Kho chứa vật liệu xây dựng được đặt ở nơi cao ráo xung quanh thoát nước tốt, 

không bị ngập úng và có các mương thu nước xung quanh. 

b.3) Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội, hoạt động giao thông khu vực 

Khi xây dựng dự án, để hạn chế ảnh hưởng của hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu vào cho công trường xây dựng đến hoạt động giao thông trong vùng, Chủ dự án sẽ 

thực hiện các biện pháp như lắp đặt đèn và biển báo trên tuyến đường đặc biệt là đoạn rẽ 

vào công trường xây dựng. Biển báo sẽ được lắp đặt tại nơi dễ xảy ra tai nạn. 

₋  Các biển báo này quy định tốc độ tối đa mỗi đoạn đường, và tốc độ ra vào dự án; 

₋  Kiểm soát chặt chẽ về an toàn giao thông dọc các con đường được sử dụng để 

vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án; 

₋  Nhằm giảm thiểu các vấn đề xã hội xảy ra tại công trường như được đánh giá 

trên, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

₋  Cán bộ, công nhân được tuyển chọn phục vụ cho công trình này là những người 

có lý lịch rõ ràng. Các trường hợp gây rối trật tự an ninh hoặc có quan hệ móc ngoặc với 

các thành phần xấu ngoài xã hội sẽ bị xử lý và buộc thôi việc; 

₋  Thành lập đội bảo vệ công trường phối hợp chặt chẽ với bộ phận an ninh của khu 

vực để đề ra nội quy công trường và thường xuyên tuần tra khu vực công trường nhằm 

ngăn chặn những hành động phá hoại, trộm, cắp,…; 

₋  Giờ làm việc thực hiện nghiêm ngặt, trong giờ làm việc hạn chế tối đa việc ra 

vào của công nhân, chỉ có công nhân do yêu cầu công việc mới được phép ra khỏi phạm vi 

công trường, nhằm tránh ảnh hưởng đến công tác xây dựng; 

₋  Đảm bảo an ninh công trường 24/24; chỉ có những người có phận sự, trách nhiệm 

mới được vào khu vực công trường; 

₋  Tất cả công nhân có thẻ khi ra vào khu vực dự án để thuận tiện cho công tác quản 

lý. 

b.4) Giảm thiểu tác động đến giao thông và an ninh khu vực 

₋  Quá trình lưu thông của các xe chở vật liệu xây dựng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 

giao thông trong khu vực: gia tăng mật độ giao thông và tai nạn giao thông. Để hạn chế 

đến mức thấp nhất các ảnh hưởng từ hoạt động của dự án đến giao thông, Nhà thầu xây 

dựng kết hợp với đơn vị thi công xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

₋  Điều phối quá trình vận chuyển các xe chở VLXD trong giai đoạn xây dựng tránh 

tập trung một lượng lớn các xe trên đường cùng một thời điểm; 

₋  Các xe vận chuyển trên đường phải chạy đúng tốc độ quy định; 
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₋  Điều phối hoạt động của các xe vận chuyển tránh các giờ cao điểm và thường 

vào ban đêm;  

₋  Khi chuyên chở VLXD, các xe vận tải không chở quá 90% thể tích của thùng xe 

và phải được phủ kín, tránh tình trạng rơi vãi xi-măng, gạch, cát ra đường cản trở quá trình 

lưu thông của các phương tiện xung quanh. Khi xảy ra hiện tượng rơi vãi, phải cho thu dọn 

đoạn đường ngay trong ngày; 

₋  Tài xế lái xe tuân thủ các qui định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi 

di chuyển; 

₋  Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu chuẩn 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Như đã đánh giá ở trên, quan hệ giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương 

có thể theo chiều hướng tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời cũng dễ 

phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên có thể giảm thiểu và chuyển xung đột theo hướng tích cực 

bằng các kế hoạch thích hợp như sau:  

₋  Sử dụng tối đa nguồn nhân lực lao động từ địa phương; 

₋  Tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm 

ngoài công trường; 

₋  Hợp lý hóa trong quá trình thi công nhằm giảm mật độ người trên công trường; 

₋  Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị thi công có kế hoạch quản lý hoạt động lưu trú 

của lực lượng công nhân thi công, tránh việc phát sinh tệ nạn trong khu vực. 

3.1.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn xây dựng 

a) Giảm thiểu tai nạn lao động 

Đối với công nhân xây dựng, Chủ dự án sẽ phối hợp với Đơn vị xây dựng giám sát 

chặt chẽ quá trình tuyển dụng công nhân làm việc cho công trình, đảm bảo đạt các yêu cầu 

sau: 

₋  Người lao động đủ 18 tuổi trở lên; 

₋  Không tuyển dụng phụ nữ có thai, người có bệnh tim, huyết áp, khiếm thính, thị 

lực kém; 

₋  Người lao động đã qua tập huấn an toàn lao động theo quy định; 

₋  Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật và nội qui an toàn lao động; 

₋  Việc đi lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực hiện theo đúng nơi, đúng qui định; 

₋  Lên xuống ở vị trí trên cao hoặc hố sâu phải có thang hỗ trợ chắc chắn; 

₋  Cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can an toàn; 

₋  Không được đi dép lê, đi giày có đế dễ trượt; 
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₋  Trước và trong thời gian làm việc không được uống rượu, bia, hút thuốc; 

₋  Che chắn khu vực thi công để giảm thiểu ô nhiễm và giảm thiểu rủi ro, mất tập 

trung dẫn đến tai nạn lao động; 

₋  Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân thi công; 

₋  Tuân thủ đúng quy trình thi công theo quy hoạch, thiết kế; 

₋  Đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh biện pháp an toàn lao 

động. 

b) Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Trong quá trình thi công xây dựng cơ bản cần tuyệt đối chấp hành các qui định về 

an toàn lao động và phòng cháy nổ. Cụ thể là: 

₋  Các máy móc thiết bị thi công phải có lý lịch đính kèm và phải kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

₋  Không đốt các nguyên liệu thừa dễ cháy trong khuôn viên công trình; 

₋  Không lưu chứa khối lượng lớn nguyên vật liệu dễ gây ra cháy nổ tại công trường; 

₋  Công nhân trực tiếp thi công, vận hành máy móc phải được huấn luyện và thực 

hành đúng thao tác và đúng quy trình kỹ thuật; 

₋  Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng cách an 

toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra; 

₋  Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải 

bố trí thật an toàn; 

₋  Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, 

các phương tiện chữa cháy luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo tình trạng sẵn sàng; 

₋  Công nhân làm việc tại công trường phải được tập huấn về an toàn cháy nổ một 

cách thường xuyên; 

₋  Ban hành nội quy cấm công nhân hút thuốc trong khu vực công trường. Ngoài ra 

còn tuân thủ các nguyên tắc PCCC trong khu vực dự án. Không tự ý đốt bỏ sinh khối dư 

trong quá trình xây dựng, không hút thuốc trong thời gian làm việc, tuân thủ nội quy phòng 

chống cháy ở công trường. 

c) Phòng ngừa sự cố sụt lún, sạt lở 

Để thực hiện các giải pháp chống lún, sụt thì Đơn vị xây dựng cần có những nghiên 

cứu và khảo sát về địa chất, địa mạo của khu vực chuẩn bị triển khai xây dựng. Đồng thời, 

cần lập bản đồ các khu vực có khả năng nguy hiểm và đánh giá mức độ của các nguy cơ 

có thể xảy ra. Những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế công trình là thi công cọc, tường 

chắn. Quan trọng nhất là kết cấu nền móng. Để tránh các sự cố và nguy cơ rủi ro Chủ dự 

án sẽ phối hợp với Đơn vị xây dựng thực hiện các biện pháp thiết kế và thi công công trình 

như sau: 
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₋  Nền móng cần được tính toán thiết kế phù hợp để đảm bảo các móng lún đều 

nhau; 

₋  Phân bố tương đối đều trọng lượng của công trình trên mặt bằng; 

₋  Sử dụng giải pháp móng sâu để truyền tải trọng vào các lớp đất tốt trong lòng 

đất, từ đó giảm tới mức thấp nhất độ lún của móng; 

₋  Thiết kế hệ kết cấu phần thân có tính dẻo để đảm bảo có thể chịu được một lượng 

lún lệch nhất định. 

d) Giảm thiểu tác động do sự cố rò rỉ nhiên liệu 

Các sự cố về tồn trữ nhiên liệu làm phát tán các chất ô nhiễm ra môi trường, vì vậy 

quá trình thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu các tác động này: 

₋  Các khu vực tồn trữ nhiên liệu cần được kiểm tra thường xuyên các vật dụng, bể 

chứa, bao bì đề kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra; 

₋  Chủ đầu tư bố trí người canh giữ, bảo vệ, không cho người ngoài tiếp xúc, ra vào; 

₋  Cách ly các nguồn gây cháy nổ, không hút thuốc, đốt lửa tại khu vực tồn trữ, cách 

ly nguồn điện; 

₋  Khu vực tồn trữ thoáng, sạch sẽ, có mái che và không bị ẩm ướt, mưa tạc. 

3.2. Đánh giá, dự báo các tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành 

Nguồn gây tác động chính và các đối tượng chịu tác động môi trường trong giai 

đoạn hoạt động của dự án được trình bày tóm tắt trong bảng sau:  

Bảng 58. Các nguồn gây tác động chính trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

STT Các hoạt động Nguồn tác động 
Tác nhân, thành phần 

gây tác động 

Đối tượng 

chịu tác động 

I Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

I.1 Tác động đến môi trường không khí 

1 
Vận chuyển 

hàng hóa 

Bụi và khí thải của các 

phương tiện vận 

chuyển nguyên liệu 

vào ra Dự án. 

Bụi lôi cuốn từ mặt đất, các 

khí thải sinh ra từ đốt nhiên 

liệu vận hành phương tiện 

như NOx, SO2, CO, Bụi. 

- Môi trường 

không khí tại 

khu vực dự án 

và khu vực 

xung quanh; 

- Công nhân tại 

dự án, các hộ 

dân và hộ kinh 

doanh lân cận. 

 

2 

Hoạt động từ 

công đoạn bóc 

vỏ lúa 

Bụi, khí thải từ nguyên 

liệu và quá trình sản 

xuất khuếch tán ra môi 

trường do tập kết, bốc 

dỡ, sản xuất. 

Bụi phát sinh từ công đoạn 

bóc vỏ; tách trấu, tách thóc, 

xát trắng, đánh bóng. 
3 

Hoạt động từ 

công đoạn tách 

thóc, xát trắng 

và đánh bóng 

I.2 Tác động đến môi trường nước 
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STT Các hoạt động Nguồn tác động 
Tác nhân, thành phần 

gây tác động 

Đối tượng 

chịu tác động 

1 
Sinh hoạt của 

công nhân viên 

Cặn bã, các chất lơ 

lửng, chất hữu cơ, các 

chất dinh dưỡng và vi 

sinh trong nước thải 

sinh hoạt. 

Nước thải từ nhà vệ sinh, 

nước rửa tay chân 
- Môi trường 

nước; 

- Môi trường 

đất. 

2 
Nước mưa chảy 

tràn 

Nước mưa chảy tràn 

qua khu vực dự án 

cuốn theo đất cát, dầu 

mỡ, nguyên liệu rơi vãi 

xuống nguồn nước 

Điều kiện tự nhiên, bố trí 

mặt bằng nhà xưởng 

I.3 Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại 

1 
Hoạt động sản 

xuất 

- Chất thải thông 

thường: bao bì nylon, 

giấy carton,…; 

- Chất thải nguy hại: 

bóng đèn huỳnh quang 

thải; giẻ lau nhiễm dầu 

nhớt, … 

- Bao bì, dây cột, pallet thải; 

Trấu từ quá trình xay xát; 

Bụi được thu gom từ túi 

vải; 

- Các hộp mực in bóng đèn, 

pin hỏng; Giẻ lau dính dầu 

mỡ, bảo trì thiết bị, máy 

móc; Giẻ lau dính dầu mỡ, 

bảo trì thiết bị, máy 

móc,… 

- Môi trường 

nước; 

- Môi trường 

không khí tại 

khu vực dự án 

và khu vực 

xung quanh; 

- Công nhân tại 

dự án, các hộ 

dân và hộ kinh 

doanh lân cận. 2 

Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân viên 

Rác thải sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên 

Giấy vụn, bao nilong, chai 

nhựa,… 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 
Tiếng ồn, độ 

rung 

Hoạt động của máy móc thiết bị, phương tiện vận 

chuyển. 

- Công nhân tại 

dự án; 

- Các hộ dân và 

hộ kinh doanh 

lân cận. 

III Sự cố môi trường 

1 Chập điện Do đường dây dẫn điện không an toàn. - Môi trường 

đất, nước, 

không khí tại 

khu vực dự án 

và khu vực 

xung quanh; 

- Công nhân tại 

dự án, các hộ 

dân và hộ kinh 

doanh lân cận. 

2 Cháy nổ 

- Sử dụng nguyên liệu dễ bắt cháy; 

- Lưu trữ chất thải nguy hại không đúng kĩ thuật; 

- Kho chứa không đảm bảo PCCC. 

3 
Tai nạn lao 

động 

Không tuân thủ quy tắc vận hành, quy tắc an toàn lao 

động. 
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3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan bụi, khí thải 

a) Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Các phương tiện ra, vào dự án gồm có xe tải chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm, 

xe của cán bộ, công nhân viên làm việc trong nhà máy và khách ra, vào tham quan, công 

tác,… Phần lớn các chất ô nhiễm không khí do hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt 

nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây ô 

nhiễm không khí: Bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC,…Lượng khí này rất khó định lượng vì 

đây là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác như chất lượng 

đường sá, tốc độ gió,... 

Tải lượng các chất ô nhiễm có trong loại khí thải này phụ thuộc vào số lượng xe lưu 

thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông cũng 

như chất lượng của các tuyến đường giao thông tại khu vực xung quanh dự án. 

Với tổng khối lượng cần vận chuyển là 103.961,73 tấn/năm, trong đó nguyên liệu 

đầu vào khoảng 45.011,73 tấn/năm (bao gồm: 45.000 tấn lúa khô/năm (50% lúa khô vận 

chuyển bằng đường bộ) + 11,73 vật liệu/năm) và thành phẩm đầu ra khoảng 58.950 tấn/năm 

(bao gồm chính phẩm và phụ phẩm), tương đương 346,5 tấn/ngày (làm việc 300 

ngày/năm), chủ yếu vận chuyển bằng xe tải có trọng tải từ 10-20 tấn (trung bình 15 tấn) 

nên tổng số lượt tải tối đa ra vào nhà máy khoảng 46 lượt xe ra vào nhà máy/ngày. 

Nhu cầu số lượng phương tiện giao thông ra vào dự án như sau: 

STT Loại phương tiện Số lượt vận chuyển/ngày 

1 Xe máy 40 

2 Xe tải 46 

Ghi chú: 

₋  Xe gắn máy là phương tiện đi lại của công nhân: Số lượng công nhân của dự án 

20 người/ngày, tương đương với số lượng xe máy là 20 chiếc, số lượt vận chuyển là 40 

lượt xe ra vào nhà máy/ngày. 

₋  Xe tải ra vào dự án khoảng 46 lượt vận chuyển/ngày. 

Khoảng cách di chuyển của phương tiện khoảng 30-50km/lượt vận chuyển, phương 

tiện di chuyển cá nhân khoảng 5km/lượt vận chuyển. 

Khi các phương tiện này hoạt động sẽ sinh ra khí thải có chứa các thành phần ô 

nhiễm như bụi, CO, NOx, SO2, VOC. Hệ số các chất ô nhiễm phát sinh do khí thải xe máy, 

xe tải thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 59. Tải lượng ô nhiễm phát sinh của phương tiện giao thông 
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STT Loại xe  
Hệ số ô nhiễm (g/km) 

Xe tải Xe máy 

1 Bụi 0,9 - 

2 SO2 4,15S 0,76S 

3 NOx 1,44 0,3 

4 CO 2,9 20 

5 VOC 0,8 3 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – Who, 1993) 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh có trong xăng, dầu là 0,05%. 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi các phương tiện vận chuyển được 

tính theo các công thức sau: 

₋  Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/km) × quảng đường vận chuyển 

(km/ngày) × số lượng xe (xe/ngày). 

₋  Nồng độ các chất ô nhiễm được tính theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại 

khu vực dự án V = H × S = 36.040 m3, với S = 3.604 m2 là diện tích dự án, H = 10 m là 

chiều cao đo các yếu tố khí tượng.  

C (µg/m3) = Tải lượng (g/ngày) x 106/24/V (m3) 

Bảng 60. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của xe lưu thông tại khu vực dự 

án 

STT Thông số ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

Xe tải Xe máy 

1 Bụi 1.242 - 2.070 - 

2 SO2 286,35 - 477,25 7,6 

3 NOx 1.987,2 - 3.312 60 

4 CO 4.002 – 6.670 4.000 

5 VOC 1.104 - 1.840 600 

Cộng 8.621,5 – 14.369,2 4.667,6 

 

Bảng 61. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của xe lưu thông tại khu vực dự 

án 

STT 
Thông số ô 

nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm (µg/m3) QCVN 05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) Xe ô tô Xe máy 

1 Bụi 1.435,9 – 2.393,17 - 300 

2 SO2 331,06 - 551,76 8,79 350 
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3 NOx 2.297,45 – 3.829,08 69,37 200 

4 CO 4.626,8 – 7.711,34 4.624,49 30.000 

5 VOC 1.276,36 – 2.127,27 693,67 - 

Nhận xét: 

Từ kết quả tính toán có thể nhận thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi các 

phương tiện ra vào của công nhân viên khu vực Dự án đều nằm trong mức tiêu chuẩn cho 

phép của QCVN 05:2023/BTNMT áp dụng cho chất lượng môi trường không khí xung 

quanh. 

Đối với quá trình vận chuyển nguyên liệu sản xuất của dự án sẽ thải ra môi trường 

một lượng bụi và khí thải đáng kể. Thực tế, các phương tiện vận chuyển không tập trung 

một chỗ mà hoạt động rải ra ở nhiều nơi, chất ô nhiễm được phát tán theo luồng không khí 

chứ không tập trung tại một nơi, trong điều kiện có gió pha loãng và phát tán khí thải thì 

tác động do khí thải giao thông là không đáng kể trên đoạn đường vận chuyển và khu vực 

dự án. Bên cạnh đó, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật để hạn chế tối 

đa các tác động từ hoạt động này đến môi trường và người dân trên tuyến đường vận 

chuyển. 

b) Ô nhiễm không khí từ quá trình sản xuất 

b.1) Ô nhiễm không khí từ quá trình xay xát 

Bụi phát sinh từ các công đoạn sản xuất như trong quá trình tách tạp chất, bóc vỏ 

lúa, tách thóc, xát trắng, lau bóng gạo, tách cám, tách gạo, tách màu. Với lượng nguyên 

liệu lúa khô đầu vào khoảng 90.000 tấn/năm (tương đương 300 tấn/ngày). 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993), trong 

trường hợp không có thiết bị xử lý, lượng bụi sinh ra trong quá trình xay xát, lau bóng gạo 

tính trung bình khoảng 2,97 kg/tấn nguyên liệu. Như vậy, lượng bụi phát sinh tại dự án ước 

tính khoảng 891 kg/ngày (tương đương 30.938 mg/s). Lượng bụi này phát sinh tập trung 

tại các công đoạn như bóc vỏ lúa, tách thóc, xát trắng, đánh bóng gạo, tách cám. Trong đó, 

bóc vỏ lúa là 9%, tách thóc là 1%, xát trắng bụi chiếm 80%, đánh bóng là 9%, tách cám là 

1%. 

Vậy tải lượng bụi phát sinh tại từng công đoạn là: 

₋  Công đoạn bóc vỏ lúa: 80,2 kg/ngày ≈ 2.784,4 mg/s;  

₋  Công đoạn tách bóc vỏ: 8,9 kg/ngày ≈ 390,4 mg/s; 

₋  Công đoạn xát trắng: 712,8 kg/ngày ≈ 24.750 mg/s; 

₋  Công đoạn đánh bóng là 80,2 kg/ngày ≈ 2.784,4 mg/s; 

₋  Công đoạn tách cám là 8,9 kg/ngày ≈ 390,4 mg/s.  
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Phạm vi chịu tác động lớn nhất khoảng 1.300 m2 tại khu vực xay xát, với chiều cao 

tối đa chịu tác động của khu vực này là 2,5m thì thể tích khu vực chịu tác động cho khu 

vực xay xát là 1.300 m2  2,5m = 3.250 m3. 

Theo TCVN 5687:2010 tiêu chuẩn quốc gia về thông gió – điều hòa không khí – 

tiêu chuẩn thiết kế, đối với xí nghiệp, nhà công nghiệp thì bội số trao đổi không khí trong 

phòng xưởng, có máy móc sản xuất là 6 lần/giờ (đối với chiều cao chịu tác động là 2,5m).  

Thể tích không khí cần trao đổi trong 1h là V= 3.250  6 = 19.500 m3/h.  

Giả sử nồng độ bụi trong khu vực tại một điểm bất kỳ là như nhau. Như vậy nồng 

độ bụi tính toán được tại một điểm bất kỳ trong khu vực chịu ảnh hưởng 

CBụi =
30.938

19.500
= 1,5(mg/m3) 

Nhận xét: 

Tham khảo QCVN 02:2019/BYT nồng độ ô nhiễm bụi toàn phần trung bình trong 

8h làm việc là 8 mg/m3. Theo kết quả tính toán trên thì lượng bụi phát sinh từ hoạt động 

xay xát so với QCVN 02:2019/BYT nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, lượng bụi 

phát sinh từ các công đoạn sản xuất này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm 

nghiêm trọng môi trường sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc trong nhà 

máy. Bên cạnh đó, vì loại bụi này có trọng lượng riêng khá thấp nên khả năng phát tán ra 

môi trường xung quanh nhà máy rất cao gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí nếu 

không được kiểm soát hiệu quả. 

Tuy nhiên, công nghệ sản xuất tại dự án hoàn toàn tự động, khép kín và luôn có 

thiết bị xử lý khép kín được lắp đồng bộ theo máy và được lắp đặt thiết bị xử lý thu hồi 

bụi, mức phát thải ô nhiễm môi trường sẽ giảm một cách đáng kể. Do đó, Chủ dự án sẽ có 

các biện pháp giảm thiểu cụ thể tại mục 3.4.1.1 của báo cáo. 

Bảng 62. Tác động của các chất ô nhiễm trong không khí 

STT Thông số Tác động 

1 Bụi 

Tắc nghẽn cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí; Gây ra chứng 

khí thủng, cản trở quá trình hô hấp; Gây tổn thương da, giác mạc mắt 

gây bệnh ở đường tiêu hóa; Gây hư hại các mô phổi dẫn tới ung thư phổi 

2 
Oxyt Cacbon 

(CO) 

Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế làm 

suy yếu các chức năng của chúng, có thể dẫ đến tử vong; Khí CO đặc 

biệt nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh tim mạch 

3 SO2, NOx 

Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, gây nhiễm độc qua da; Làm giảm khả năng 

vận chuyển oxy trong máu làm mô phổi bị xơ hóa và chai cứng gây ung 

thư phổi; Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới thực vật và cây trồng; Tăng 

cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu; Ảnh hưởng xấu đến 

khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn 

4 
Khí cacbonic 

(CO2) 

Gây rối loạn hô hấp phổi; Gây hiệu ứng nhà kính; Tác hại đến hệ sinh 

thái 
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STT Thông số Tác động 

5 
Hydrocacbons 

(THC) 

Gây ra các triệu chứng nhiễm độc mãn tính như suy nhược, chóng 

mặt, say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi,...; Gây nhiễm độc cấp tính 

với các triệu chứng như: tức ngực, khó thở, chóng mặt, rối loạn các giác 

quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động liên quan nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu đô thị chủ yếu từ từ nhà vệ 

sinh và rửa tay của công nhân. Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng cao các 

chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng và vi sinh vật. 

Lưu lượng: Số lượng nhân viên lao động là 20 người, lượng nước thải phát sinh 

khoảng 1,6 m3/ngày (lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp) 

Căn cứ hệ số ô nhiễm của mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường nước (nước 

thải sinh hoạt chưa qua xử lý) được xác định theo TCVN 7875:2008 – Thoát nước – Mạng 

lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế được trình bày tại bảng 47 Tải lượng và 

nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

Bảng 63. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn vận 

hành dự án 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày)* 

Nồng độ 

(mg/l)* 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B, K=1,2 

1 
BOD5 nước thải 

đã lắng 
30 – 35 0.6 – 0,7 

375,0 –  

437,5 
60 

2 
BOD5 nước thải 

chưa lắng 
65 1,3 812,5 60 

3 
Chất rắn lơ lửng 

(SS) 
60 – 65 1,2 – 1,3 750 –  812,5 120 

4 
Chất hoạt động 

bề mặt 
2 – 2,5 

0,04 – 

0,05 
25 – 31,3 12 

5 Clorua (Cl-) 10 0,2 12,5 - 

6 Amoni (N-NH4) 8 0,16 100 12 

7 
Phosphate 

(PO4
3-) 

3,3 0,07 44 12 

(Nguồn (*): Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano, 2024) 

Ghi chú:  

₋  Tải lượng (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g.người/ngày) x số người / 1.000. 

₋  Nồng độ (mg/l) = Tải lượng (kg.ngày) x 106 / {Lưu lượng nước thải (m³/ngày) x 

1.000} (lít/ngày). 
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₋  QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét:  

Theo số liệu được tính toán tại bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt chưa qua xử 

lý đều có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2 chủ dự án sẽ 

có phương án xử lý hiệu quả lượng nước thải sinh hoạt phát sinh nhằm đảm bảo không gây 

ô nhiễm các nguồn nước mặt xung quanh trước khi thải ra môi trường. 

b) Nước mưa chảy tràn 

Tham khảo tài liệu Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, tác giả Lê 

Trình, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997. Ta có công thức tính toán lưu lượng nước 

mưa chảy tràn như sau:  

Qmax(𝑚3) = 0.28 × K × I × A 

Trong đó:  

A: Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 7.849 m2 

Diện tích đất xây dựng và bê tông hóa: 3.318,2 m2 

Diện tích cây xanh: 4.530,8 m2 

I: Cường độ mưa trung bình cao nhất (Lượng mưa cao nhất khoảng 438,5 mm/tháng 

(tháng 10), tính trung bình mưa 20 ngày/tháng và mỗi ngày 02 giờ. Vậy I = 10,96 mm/giờ). 

K: Hệ số chảy tràn = 0,3 (áp dụng cho vùng đất trống, nền đất chặt) và hệ số chảy 

tràn = 0,9 (áp dụng cho vùng đất tráng nhựa). 

Qmax = 0,280*KIA  = 13,34 m3/giờ = 0,004 m3/s. 

Bảng 64. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn giai đoạn vận hành 

STT Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l)2 Tải lượng (g/s)3 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 0.002 – 0.01 

2 Tổng Phospho 0,004 – 0,03 0.00002 – 0.0001 

3 COD 10 – 20 0.04 – 0.08 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30 – 50 0.12 – 0.20 

(Nguồn: (2) Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước 1997, (3): Công ty TNHH Xây dựng – 

Công nghệ Môi trường Nano, 2024). 

Nhận xét: 

Bản thân nước mưa không làm ô nhiễm môi trường, khi chưa xây dựng dự án, mưa 

xuống sẽ tiêu thoát ra hệ thống cống thoát nước hoặc phần lớn thấm trực tiếp xuống đất. 

Khi dự án được xây dựng, mái nhà, sân bãi, đường được tráng nhựa hoặc tráng xi măng sẽ 

làm mất khả năng thấm nước. Ngoài ra, nước mưa chảy tràn trên mặt đất tại khu vực dự án 

sẽ cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống đường thoát nước, nếu không có biện pháp 

tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, ảnh hưởng đến môi trường. 
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Bảng 65. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 
Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO), 

ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước. 

2 Các chất hữu cơ 
Giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước, gây ảnh hưởng đến tài nguyên 

thủy sinh 

3 Chất rắn lơ lửng 
Làm tăng độ đục của nước, tác động tiêu cực đến chất lượng nước, tài 

nguyên thủy sinh 

4 
Các chất dinh 

dưỡng (N,P) 

Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống 

thủy sinh. 

5 

Các vi khuẩn ký 

sinh trùng gây 

bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương 

hàn, lỵ, tả 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. E.coli là vi khuẩn 

thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người. 

 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động liên quan chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi của công nhân, thành phần gồm 

các chất hữu cơ dễ phân huỷ, không có tính nguy hại, có khả năng tái chế nếu được phân 

loại đúng cách, việc thu hồi tái chế góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Thành phần: chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu chứa thành phần vô cơ như bao bì, giấy, 

sách, báo, vải, giẻ lau, chai, lọ, ly, chén, hộp cơm,….  

Khối lượng: Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng định mức phát thải chất thải rắn của đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày.đêm, 

với số lượng công nhân những ngày vào vụ thu hoạch lúa là 20 người thì khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án khoảng 16 kg/ngày. 

Đánh giá tác động: chất thải rắn nếu không được quản lý chặt chẽ thì nguồn gây ô 

nhiễm này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến môi trường, cụ thể như sau: 

₋  Làm mất vẻ mỹ quan khu vực; 

₋  Phát sinh khí thải độc hại, sinh mùi, gây ô nhiễm môi trường không khí: khu vực 

tập trung chất thải rắn là nơi xảy ra các phản ứng sinh hóa, một phần chất hữu cơ trong 

tổng lượng chất thải rắn có khả năng phân hủy và tạo thành mùi hôi; 

₋  Nguyên nhân lây lan bệnh tật: các chất thải rắn sinh hoạt cũng là nguồn chứa các 

mầm bệnh. Các mầm bệnh phát sinh từ chất thải rắn từ các người mang bệnh mà không 

được phân loại tách riêng khi thu gom. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt cũng là nguồn chứa 

nhiều vi khuẩn gây bệnh như: vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, giun sán… 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh tại dự án bao gồm các loại bao 

bì chứa nguyên liệu, dây cột; các tạp chất: rơm, rạ, cỏ khô,…; trấu từ quá trình xay xát. 

Khối lượng từng loại như sau: 

₋  Bao bì chứa nguyên liệu, dây cột: khoảng 1 kg/ngày; 

₋  Các tạp chất: rơm, rạ, cỏ khô,… khoảng 1.500 kg/ngày (0,5% nguyên liệu đầu 

vào); 

₋  Trấu từ quá trình xay xát sẽ được thổi vào khu vực chứa trấu với khối lượng trung 

bình khoảng 102.000 kg/ngày (34% nguyên liệu đầu vào); 

₋  Bùn thải từ bể tự hoại khoảng 1,7 kg/ngày. Giả thiết độ ẩm của bùn dao động 

trong khoảng 90-95% và lượng bùn sau khi qua bể nén bùn còn 20% thì lượng bùn khô 

phát sinh khoảng 0,34 kg/ngày. 

Bảng 66. Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Khối lượng (kg/ngày) 

1 Bao bì chứa nguyên liệu, dây cột 1 

2 Các tạp chất: rơm, rạ, cỏ khô,… 1.500 

3 Trấu từ quá trình xay xát 102.000 

4 Bùn thải từ bể tự hoại 0,34 

Tổng 103.501,34 

Đánh giá tác động: Các chất thải này nếu không được thu gom, lưu chứa, bảo quản 

tốt thì nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường sẽ cuốn 

theo các chất ô nhiễm thấm vào đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước mặt, nước 

ngầm. Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu đối với tác động này. 

c) Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính 

dầu nhớt máy móc thiết bị, dầu nhớt thải, bao bì thải dính thành phần nguy hại …. Khối 

lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính được trình bày trong bảng sau đây:  

Bảng 67. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã chất thải 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 6 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 3 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 10 

4 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác 
Lỏng 17 02 04 20 

Tổng cộng 39 
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Tác động do chất thải nguy hại:  

₋  Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các 

chất gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi trường 

không khí khu vực dự án. Khi bị lối cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ đối với 

nguồn nước; 

₋  Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong 

môi trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành phần 

này đi vào chuỗi thức ăn bắt đất từ thực vật hấp thụ các thành phần náy từ môi trường đất; 

₋  Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động 

tiêu cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc có thể 

gây các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe và sự sống của sinh vật. 

3.2.2. Đánh giá, dự báo tác động không liên quan đến chất thải 

3.2.2.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan tiếng ồn  

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động của các máy 

móc thiết bị như lò đốt, lò sấy, dây chuyền xây xát,... Ngoài các tác động riêng lẻ, hoạt 

động cùng lúc của các máy móc sẽ gây ra tác động cộng hưởng rung và ồn vô cùng lớn. 

Một số tác động của tiếng ồn gây ra: 

₋  Việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn ồn cao làm ức chế thần kinh trung ương, 

gây trạng thái mệt mỏi khó chịu và làm giảm năng suất lao động, dễ dẫn đến tai nạn lao 

động. Khi làm việc ở các cơ sở sản xuất hoặc các khu vực có độ ồn cao (khu vực xưởng 

sản xuất) người công nhân thường được trang bị nút bịt tai để chống ồn; 

₋  Tác động lâu dài của tiếng ồn đối với con người sẽ gây ra bệnh mất ngủ, suy 

nhược thần kinh, cũng như làm trầm trọng thêm các bệnh về tim mạch và huyết áp cao; 

₋  Theo khuyến cáo của WHO, ngưỡng tiếng ồn cho ph p trong môi trường nghỉ 

ngơi, độ ồn thường xuyên (âm nền) không quá 40dB; trong môi trường sinh hoạt, âm nền 

không quá 60dB; môi trường sản xuất, âm nền không quá 80dB. Nếu độ ồn cao hơn, thời 

gian tiếp xúc phải giảm; 

₋  Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bằng cách thực hiện các biện pháp 

được đề xuất trong mục 3.4.2.1. 

3.2.2.2. Đánh giá, dự báo tác động liên quan độ rung 

₋  Trong quá trình hoạt động sản xuất, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của 

máy móc thiết bị; 

₋  Hoạt động của các thiết bị trong quy trình sản xuất phát sinh độ rung ở mức độ 

thấp và tác động mang tính cục bộ. Các đối tượng xung quanh nhà máy hầu như không 

chịu tác động của độ rung từ nhà máy do mức chấn động phát sinh không cao nên nhanh 
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chóng bị giảm và triệt tiêu với khoảng cách lan truyền trên 50m và có thể khắc phục được 

bằng các biện pháp bố trí thiết bị và biện pháp kỹ thuật; 

₋  Rung động tuy không gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người, nhưng nếu độ 

rung động lớn có thể gây lún không đều làm sạt lở các công trình lân cận, gây biến dạng 

các kết cấu xây dựng như nứt tường, cao hơn có thể gây lún cho công trình và làm hư hỏng 

máy móc. 

3.2.2.3. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến kinh tế - văn hoá – xã hội 

 Tác động tích cực 

₋  Góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của địa phương; 

₋  Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần ổn định 

cuộc sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

 Tác động tiêu cực 

₋  Gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực do tập trung lao động; 

₋  Tác động về giao thông, an ninh trật tự trong khu vực. 

 Tác động về trật tự xã hội 

₋  Khi dự án hoạt động sẽ kéo theo những dịch vụ vui chơi giải trí như quán ăn, 

quán nhậu, dịch vụ internet,… điều này sẽ kéo theo những vấn đề về an ninh trật tự vì hoạt 

động của các dịch vụ này sẽ luôn tiềm ẩn các vấn đề về mất an ninh trật tự nếu không được 

quản lý chặt chẽ; 

₋  Do đó, việc hình thành dự án, chủ dự án sẽ có những kế hoạch, biện pháp quản 

lý tốt nhằm giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực. 

3.2.2.3. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến giao thông khu vực 

Nhu cầu giao thông bộ trong giai đoạn này sẽ gia tăng do tập trung số lượng phương 

tiện giao thông đi lại, đi đến nơi làm việc, vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm có thể 

dẫn đến một số tác động tiêu cực về giao thông như tăng mật độ phương tiện lưu thông 

trên đường tỉnh ĐT819 trong những giờ cao điểm, có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại của 

công nhân viên các nhà máy lân cận trong khu vực. 

3.3.3. Đánh giá, dự báo các sự cố môi trường có thể xảy ra 

3.3.3.1. Sự cố cháy nổ 

Những nguyên nhân gây cháy do điện có thể kể đến bao gồm:  

₋  Cháy do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của 

dây dẫn. Nhu cầu cấp điện của các loại thiết bị, máy móc với tổng công suất điện cần thiết 

phù hợp với tiết diện của dây dẫn đảm bảo an toàn trong quá trình dùng. Nếu dùng thêm 

nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, điện phải cung cấp nhiều, 

cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải; 
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₋  Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau hoặc rò rỉ 

điện áp gây chập mạch, cháy nổ thiết bị tiêu thụ điện…; 

₋  Cháy nổ do ý thức của người sử dụng: các hành động vứt bỏ tàn thuốc bừa bãi, 

bất cẩn khi sử dụng các thiết bị điện,… đều là những nguyên nhân có thể gây ra cháy nổ 

trong quá trình hoạt động của dự án; 

₋  Sơ xuất trong quản lý, sử dụng chất lỏng dễ cháy; 

₋  Bố trí, lắp đặt đường dây dẫn điện đi qua nơi có chứa chất dễ cháy không đảm 

bảo khoảng cách khi có sự cố; 

₋  Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ. 

Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm cả 3 hệ sinh thái đất, 

nước, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa sự cố còn ảnh hưởng đến hoạt động của 

dự án, đe dọa đến tính mạng con người và tài sản.  

3.3.3.2. Tai nạn do điện 

₋  Tai nạn điện xảy ra đều do dòng điện trực tiếp chạy qua cơ thể con người làm 

cho con người bị điện giật hoặc do dòng điện là tác nhân gây nên hiện lượng cháy nổ; 

₋  Tai nạn điện rất nguy hiểm, khó đề phòng vì dòng điện không nhìn thấy, không 

có mùi vị, không âm thanh, không thể xác định được bằng tay; 

₋  Tỷ lệ tử vong khi bị điện giật là rất cao, số người bị điện giật phần lớn bị tử vong. 

3.3.3.3. Tai nạn lao động 

Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do: 

₋  Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động; 

₋  Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân; 

₋  Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi vận hành các thiết bị máy móc; 

₋  Bất cẩn trong quá trình bốc dỡ hàng nông sản. 

Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội quy và quy tắc 

an toàn trong lao động. Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng 

cho người lao động. 

3.3.3.4. Sự cố môi trường 

a) Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải 

Nguyên nhân: 

₋  Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước; 

₋  Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước; 

₋  Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải. 
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Tác động: sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm 

và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy 

chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng gây mất mỹ 

quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân sản xuất. 

b) Sự cố từ bể tự hoại 

Nguyên nhân 

₋  Tắc nghẽn bồn cầu; 

₋  Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào; 

₋  Tắc đường ống dẫn khí; 

₋  Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

Tác động 

₋  Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng; 

₋  Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu; 

₋  Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc 

và ra hố ga thoát nước sau xử lý. 

c) Sự cố từ hệ thống xử lý khí thải 

Nguyên nhân 

₋  Các thiết bị như: hệ thống quạt, hệ thống đường ống dẫn bị tắc, túi vải không còn 

khả năng thu bụi…; 

₋  Rò rỉ đường ống dẫn;  

₋  Cúp điện không vận hành được hệ thống xử lý khí thải. 

Tác động: Bụi, khí thải không được thu hồi thoát ra ngoài môi trường gây ô nhiễm 

môi trường không khí. Hệ thống hư hỏng phải ngưng để sửa chữa gây ảnh hưởng đến quá 

trình sản xuất của nhà máy. 

d) Sự cố từ khu chứa chất thải nguy hại 

Nguyên nhân: 

₋  Không được lưu trữ theo quy định sẽ phát sinh mùi hôi phát tán ra môi trường 

không khí xung quanh; 

₋  Bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn; 

₋  Kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ. 

Tác động: Gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí cho nguồn tiếp nhận. 

Mặt khác, có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến môi trường, con người và 

tài sản. 
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3.4. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tác động tiêu cực khác đến môi trường giai đoạn vận hành 

3.4.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

3.4.1.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến bụi, khí thải 

a) Kiểm soát ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là các nguồn không liên tục, phân 

tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên để giảm thiểu tác động do hoạt động này, dự 

án sẽ thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như sau: 

₋  Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt 

động trong dự án cùng thời điểm; 

₋  Đường nội bộ hoàn chỉnh và tiến hành phân tuyến đường nội bộ để đảm bảo giao 

thông thông suốt; 

₋  Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào ngày nắng, gió để giảm bụi và hơi nóng do 

các phương tiện ra vào dự án; 

₋  Quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án; 

₋  Quy hoạch đúng tỷ lệ cây xanh được duyệt để góp phần điều hòa không khí; 

₋  Ngoài ra thì đường giao thông nội bộ được thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật nhằm hạn chế bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông ra 

vào khu vực dự án. 

b) Kiểm soát bụi từ quá trình bốc dỡ, nhập và xuất hàng để lưu chứa nguyên liệu 

Để khống chế nguồn phát sinh bụi từ quá trình tải liệu, Chủ dự án áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu sau: 

₋  Sử dụng gầu tải kín để tải lúa từ hộc chứa lúa lên máng tải nhầm hạn chế bụi phát 

tán; 

₋  Thực hiện quét dọn vệ sinh khu vực nhập nguyên liệu với tần suất 1 ngày/lần vào 

cuối ngày kết thúc ca làm việc; 

₋  Trong quá trình làm việc, Chủ dự án trang bị cho công nhân các trang bị các thiết 

bị bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang, mắt kính bảo hộ nhằm hạn chế lượng bụi 

phát sinh ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại dự án; 

₋  Bố trí hệ thống thu hồi bụi tại khu vực tải liệu vào bồn chứa và tải liệu lên dây 

chuyền xay xát, hệ thống thu hồi bụi dạng lọc bụi túi vải (cụ thể chi tiết hệ thống trình bày 

ở mục c) Kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất). 

c) Kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất 

₋  Bụi phát sinh từ dây chuyền xay xát chủ yếu từ công đoạn như: nạp liệu, tách tạp 

chất, bóc vỏ lúa… và bụi phát sinh từ dây chuyền lau bóng chủ yếu từ công đoạn như: xát 

trắng, tách cám, lau bóng… để giảm thiểu bụi phát sinh từ các công đoạn này, Chủ dự án 
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bố trí các hệ thống thu hồi bụi đồng bộ với máy móc, thiết bị của dây chuyền xay xát trước 

khi phát tán ra môi trường không khí xung quanh. 

₋  Vị trí bố trí: Bố trí các chụp hút ngay phía trên các máy móc hoạt động phát sinh 

bụi của các công đoạn này. 

₋  Công nghệ xử lý: Lọc bụi túi vải. 

₋  Số lượng hệ thống thu gom, xử lý bụi: 

+ 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi tại khu vực nhập liệu vào bồn chứa và tải liệu lên 

dây chuyền xay xát; 

+ 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng bộ với máy móc, thiết bị của dây chuyền 

xay xát tại công đoạn tách tạp chất và bóc vỏ lúa; 

+ 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng bộ với máy móc, thiết bị của dây chuyền lau 

bóng tại công đoạn xát trắng và lau bóng. 

₋  Phương án xả khí thải: 

+ Dòng thải ra môi trường: 03 dòng khí thải sau 03 hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

của dự án; 

+ Vị trí xả thải của dự án tại ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long 

An; 

+ Phương thức xả thải: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả 

liên tục theo thời gian hoạt động của hệ thống xử lý; 

+ Quy chuẩn áp dụng so sánh đối với khí thải sau xử lý: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(Kp=1; Kv=1). 

Quy trình xử lý: 
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Hình 10. Sơ đồ quy trình hệ thống thu gom, xử lý bụi của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi phát sinh tại công đoạn tách tạp chất và bốc vỏ lúa, dòng khí chứa bụi được thu 

gom thông qua các chụp hút và hệ thống ống dẫn D300mm để đưa về hệ thống lọc bụi túi 

vải nhờ vào lực hút từ quạt hút ly tâm. 

Không khí lẫn bụi đi vào từ bên dưới của thiết bị và đi từ bên ngoài vào bên trong 

túi qua một tấm vải lọc nhờ lực hút của quạt. Ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi 

vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt 

sợi vải lọc do va chạm, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc.  

Hiệu quả lọc bụi rất cao và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Đối với 

các hệ thống lọc bụi túi vải này có thể loại bỏ được các hạt bụi nhỏ đến 0,01 µg. Sau một 

khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm tăng cản trở dòng khí. Dựa vào thông số đo chênh 

áp trước và sau túi vải để xác định lượng bụi tích tụ trên bề mặt túi vải là đủ dày, hệ thống 

dũ bụi bằng khí nén sẽ tự động tác động dũ bụi để làm sạch bề mặt túi vải. 

Bụi sau khi dũ bụi được thu gom tại phễu chứa tro và được gom về hệ thống chứa 

tro bằng silo. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một hệ kín đảm bảo không phát tán tro ra 

ngoài môi trường. 

Chụp hút + Hệ thống ống dẫn 

Bụi phát sinh  

Lọc bụi túi vải 

Quạt hút ly tâm 

Ống thải 

(Đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B, Hệ 

số Kp = 1, Kv = 1) 
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Hình 11. Cấu tạo của hệ thống lọc bụi túi vải 

Bảng 68. Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý bụi tại dự án 

STT 
Hạng mục 

công trình 
Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1.  

Hệ thống 

đường ống thu 

gom 

Kích thước: D300mm 

Vật liệu chế tạo: thép CT3 
Bộ 03 

2.  
Thiết bị lọc bụi 

túi vải 

Công suất lọc bụi max: 20.000 m3/h 

Số túi lọc bụi: 100 túi;  

Kích thước túi: Ø165x4000 mm; 

Vật liệu: thép CT3, túi lọc PPS (Ryton) 

Hiệu suất lọc bụi: 99% 

Hệ 03 

3.  Quạt hút 

Lưu lượng: Lưu lượng 20.000 m3/h 

Cột áp: 3.500 Pa; 

Công suất: 20HP 

Vật liệu: Thép 

Cái 03 

4.  Ống khói Thân chính ống khói: thép CT3 Cái 03 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, 2024) 

Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi thì việc áp dụng các biện pháp 

quản lý nội vi cũng góp phần đem lại hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa và khống chế ô 

nhiễm môi trường từ sản xuất của dự án àm chủ dự án đã thực hiện, cụ thể như sau:  
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₋  Các công nhân lao động được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động theo đúng 

qui định và nhà xưởng được thiết kế thông gió tự nhiên nhằm đảm bảo môi trường làm 

việc cho công nhân; 

₋  Bố trí thời gian làm việc sản xuất một cách hợp lý nhằm hạn chế hoạt động xay 

xát ảnh hướng đến môi trường xung quanh. 

d) Kiểm soát ô nhiễm mùi hôi từ khu vực chứa rác, hố ga thoát nước 

Mùi phát sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và hoạt động sinh hoạt của các đối tượng 

liên quan đến dự án, mùi chủ yếu phát sinh từ hệ thống thoát nước thải, tại các hố ga thoát 

nước và các vị trí tập kết rác thải sinh hoạt. Để giảm thiểu tác động này đến môi trường và 

con người, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

₋  Tại các vị trí hố ga nước thải: các hố ga phải có nắp đậy, khi có dấu hiệu hư hỏng 

cần phải được sửa chữa hoặc thay thế mới. 

₋  Các hố ga được nạo vét thường xuyên tránh tình trạng bùn lắng đọng lên men kỵ 

khí gây ra mùi. 

₋  Tại các thùng rác, khu tập kết rác bố trí thùng rác có nắp đậy, hợp đồng đơn vị 

thu gom thường xuyên, không để thời gian lâu gây bốc mùi. 

₋  Thường xuyên vệ sinh các khu vực tập kết rác thải đảm bảo không gây ra mùi 

hôi ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. 

₋  Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại, Chủ dự án thực hiện nghiêm túc và 

đầy đủ các biện pháp quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lưu chứa và vận chuyển, tránh 

tình trạng ứ đọng rác thải lâu ngày. 

3.4.1.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến nước thải 

a) Các công trình, biện pháp giảm tác động nước mưa chảy tràn 

Quy trình thu gom nước mưa tại dự án được trình bày như sau: 

  

Hình 12. Quy trình thu gom thoát nước mưa của dự án  

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án như sau: 

Nước mưa chảy tràn trên mặt đường 

Xả ra Kênh Tập đoàn 7 

Nước mưa trên mái nhà xưởng 

Hố ga  

Chảy tràn  Ống uPVC Ø90  

Ống uPVC Ø220, Ø500, Ø600   
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₋  Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, phân 

chia lưu vực thoát nước mưa thành nhiều lưu vực nhỏ, tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh 

chóng; 

₋  Các tuyến cống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, được bố 

trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, sao cho chiều dài tuyến hướng thoát về 

điểm xả thải là ngắn nhất; 

₋  Thu gom nước mưa trên mái nhà xưởng: Kết cấu đường ống bằng uPVC Ø90mm 

với tổng chiều dài tuyến ống khoảng 240m từ mái nhà xưởng xuống hố ga G1 xây dựng 

bằng BTCT trên mặt đất. Các hố ga này được nối với nhau bằng các ống uPVC Ø220mm 

dưới mặt đất với tổng chiều dài khoảng 200m, hòa chung với dòng nước mưa được thu 

gom dưới mặt đường. 

₋  Thu gom, thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa trên bề mặt được dẫn vào các hố 

ga G1, G2 được nối chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ. Toàn dự án có 19 hố ga G1 

kích thước Dài × Rộng × Cao = 1,2 × 1,2 × 1,4m và 6 hố ga G2 kích thước Dài × Rộng × 

Cao = 0,8 × 0,8 × 1,050m thu gom nước mưa. 

₋  Toàn bộ lượng nước mưa phát sinh được thoát ra nguồn tiếp nhận là kênh Tập 

đoàn 7 nằm tiếp giáp phía Tây dự án thông qua đường ống uPVC Ø500mm với chiều dài 

khoảng 25m và ống uPVC Ø600mm với chiều dài khoảng 320m, tại 01 vị trí xả thải với 

tọa độ cụ thể là X = 1184442; Y = 516862 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, 

múi chiếu 3o). 

 

 

Bảng 69. Khối lượng vật tư hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống uPVC Ø90 m 240 

2 Ống uPVC Ø220 m 200 

3 Ống uPVC Ø500 m 25 

4 Ống uPVC Ø600 m 320 

5 Hố ga G1 Cái 19 

6 Hố ga G2 Cái 6 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn, 2024) 

b) Các công trình, biện pháp giảm tác động nước thải sinh hoạt 

 Quy trình thu gom nước thải tại dự án được trình bày như sau: 
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Hình 13. Quy trình thu gom thoát nước thải của dự án  

Toàn bộ nước thải phát sinh của dự án sẽ được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại cải tiến 

Bastaf, sau đó theo hệ thống thoát nước thải của dự án thoát ra kênh Tập đoàn 7. Chủ dự 

án thực hiện xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải như sau: 

₋  Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng độc lập hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước mưa; 

₋  Tận dụng tối đa địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo 

thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy, tránh đào đắp nhiều; 

₋  Mạng lưới thoát nước được lắp đặt hợp lý để tổng chiều dài là ngắn nhất, đảm 

bảo tránh nước chảy vũng, tránh đặt ống sâu; 

₋  Hình thức đường ống: Nước được vận chuyển trong hệ thống ống kín, loại ống 

được sử dụng ống uPVC. 

₋  Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án với lưu lượng khoảng 1,6 m3/ngày.đêm. 

Nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải lavabo dẫn về bể tự hoại cải tiến Bastaf bằng đường 

ống uPVC Ø60 với chiều dài khoảng 3m và đường ống uPVC Ø90 với chiều dài khoảng 

5m. Tại dự án sẽ xây dựng 01 bể tự hoại có tổng thể tích là 4,6 m3
 (kích thước Dài × Rộng 

× Cao = 2,7 × 1,2 × 1,42m) để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. 

₋  Nước thải sau bể tự hoại cải tiến Bastaf sẽ được dẫn bằng ống uPVC Ø90 về bể 

khử trùng nhằm loại bỏ vi khuẩn và các mầm bệnh. Bể khử trùng có thể tích khoảng 1m3, 

được xây dựng ngầm, vật liệu BTCT bảo đảm bền vững ổn định lâu dài của kết cấu bể. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt, cột B, hệ số K=1,2 thoát ra nguồn tiếp nhận là kênh Tập đoàn 7 bằng tuyến 

ống  uPVC Ø220 với tổng chiều dài khoảng 335m, tại 01 vị trí xả thải với tọa độ cụ thể là 

Nước thải nhà vệ sinh Nước thải rửa tay 

Ống uPVC Ø60  

Ống uPVC Ø90  

Ống uPVC Ø90  

Ống uPVC Ø220  

Bể tự hoại cải tiến Bastaf 

Bể khử trùng 

 

Nguồn tiếp nhận (kênh Tập đoàn 7) 

(QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, 

hệ số K = 1,2) 
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X = 1184446; Y = 516864 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3o). 

Bảng 70. Khối lượng vật tư thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Ống uPVC Ø60 m 3 

2 Ống uPVC Ø90 m 5 

3 Ống uPVC Ø220 m 335 

4 Hố ga G2 Cái 5 

(Nguồn: (Ông) Trần Cao Sơn) 

 Thuyết minh bể tự hoại cải tiến Bastaf: 

 

Hình 14. Cấu tạo bể tự hoại cải tiến Bastaf 

Cấu tạo cơ bản của bể tự hoại 3 ngăn gồm các phần chính như sau:  

₋  Ngăn 1: thể tích ngăn khoảng 2,2 m3
 (kích thước Dài × Rộng × Cao = 1,3 × 1,2 

× 1,42m) có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải và lên men. Trong quá trình chuyển 

động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, lắng dần xuống đáy bể. Chất hữu cơ trong 

cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. Vì vậy, cặn sẽ lên men, 

mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ 

pH của nước thải, lượng vi sinh vật có trong lớp cặn,... Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men 

cặn càng nhanh. Kết quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu 

cơ sẽ bị phân huỷ thành các chất đơn giản gồm H2O, CO2, CH4,... Độ ẩm của cặn tươi vào 

bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%. Bùn cặn ở đáy bể được hút định kỳ 06 – 

08 tháng/lần và cặn này được hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử 

lý. Đáy bể thường làm dốc i = 0,01 để thuận tiện khi cào gom cặn lắng, khoảng 20% lượng 

cặn đã lên men để lại trong bể để tạo men cho bùn cặn tươi mới lắng;  

₋  Ngăn 2: thể tích ngăn khoảng 1,2 m3
 (kích thước Dài × Rộng × Cao = 1,2 × 0,6 

× 1,42m). Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy 

làm sạch các chất hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba, sau đó theo 

đường ống uPVC Ø90 chảy qua ngăn phía sau;  
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₋  Ngăn lọc: thể tích ngăn khoảng 1,2 m3
 (kích thước Dài × Rộng × Cao = 1,2 × 0,6 

× 1,42m). Tách các chất ở trạng thái lơ lửng có kích thước nhỏ bằng cách lọc chúng qua 

lớp vật liệu lọc (lớp sỏi đỡ dày 0,2m, lớp than hoạt tính dày 0,3m và lớp cát thạch anh dày 

0,3m). Nước từ ngăn 2 được đưa đến sẽ được phân phối đều trên toàn diện tích bề mặt bể, 

đi qua lớp vật liệu lọc, được làm sạch và theo ống uPVC Ø90 chảy qua bể khử trùng.  

₋  Ống thông hơi: Vượt lên cao qua khỏi mái nhà 0,7m để dẫn các khí độc nguy 

hiểm có thể gây nổ trong quá trình phân hủy của các chất hữu cơ (NH4, H2S, C2H2, CH4) 

ra khỏi mạng lưới thoát nước.  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột B, hệ số K=1,2 thoát ra nguồn tiếp nhận là kênh Tập đoàn 7. 

 Thiết kế bể tự hoạt cải tiến Bastaf: 

Dung tích bể tự hoại của dự án có thể tính toán như sau: 

W = WN × Wb = 4 + 0,4 = 4,4 𝑚3 

Trong đó: 

₋  WN thể tích phần nước của bể (m3). 

WN = K × Q = 2,5 × 1,6 = 4𝑚3/𝑛𝑔à𝑦 

K là hệ số lưu lượng, K = 2,5; 

Q là lưu lượng nước thải sinh hoạt, Q = 1,6 m3/ngày. 

₋  Wb thể tích phần bùn của bể (m3). 

Wb =
[𝑎 × 𝑁 × 𝑡 × (100 − 𝑃1) × 0,7 × 1,2]

100.000
× (100 − 𝑃2) = 0,4 𝑚3 

A là tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 0,5 lít/người.ngày; 

N: Số học viên, giáo viên nhân viên tại dự án, N = 20 người;  

t: Thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày. Chọn t = 300 

ngày; 

0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy; 

1,2: Hệ số tính đến 20% cặn đã bị phân hủy được giữ lại bể tự hoại để “nhiễm vi 

khuẩn” cho cặn tươi; 

P1 là độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%; 

P2 là độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%. 

Chủ dự án sẽ xây dựng bể tự hoại có tổng thể tích là 4,6 m3
 > 4,4 m3

 đảm bảo đủ 

khả năng lưu chứa lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án.  

 Các thông số cơ bản của công trình xử lý nước thải: 
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Dự án bố trí 01 bể tự hoại cải tiến Bastaf để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát 

sinh tại dự án. Thông số kỹ thuật của các bể tự hoại như sau: 

Bảng 71. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại tại dự án 

STT Tên hạng mục Số lượng Kích thước 

LxBxH (m) 

Vật liệu 

1 Bể tự hoại cải tiến Bastaf 01 2,7 x 1,2 x 1,42 BTCT 

2 Bể khử trùng 01 0,8 x 0,8 x 1,0 BTCT 

3.4.1.3. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải rắn 

và chất thải nguy hại 

Với mục đích bảo vệ môi trường, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả cho các quá trình 

xử lý của hệ thống thu gom chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân loại chất 

thải ngay tại nguồn phát sinh. 

Chủ đầu tư sẽ quản lý, lưu trữ và xử lý chất thải rắn theo đúng quy định hiện hành 

của pháp luật, cụ thể: 

 

Hình 15. Sơ đồ quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Tất cả các loại chất thải rắn phát sinh sẽ được phân loại theo Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Phân loại CTRSH tại nguồn là hình thức phân loại ngay tại nguồn phát sinh để tách 

các loại rác theo từng thành phần. Tuy nhiên, đây là giai đoạn đầu trong chương trình phân 

loại chất thải rắn tại nguồn ở Việt Nam, nên CTRSH phân theo 02 loại chính:  

₋  Chất thải rắn hữu cơ (rác thực phẩm): thùng chứa chất thải màu xanh lá cây; 

Rác thải  

sinh hoạt 

Phân loại tại 

nguồn 

Dịch vụ thu gom 

rác thải sinh hoạt 

Hợp đồng thu 

gom 

Rác thải  

sản xuất 
Khu tập kết 

Phân loại và thu 

gom 

Hợp đồng thu 

gom 

Chất thải nguy 

hại 

Phân loại tại 

nguồn 

Ký hợp đồng thu gom, xử lý theo đúng quy 

định 
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₋  Chất thải rắn khác: thùng chứa chất thải màu xám/vàng (rác vô cơ và rác khó 

phân hủy); 

₋  Các thùng đều có logo và hình ảnh minh họa loại chất thải sẽ được cho vào thùng.  

Khối lượng phát sinh chất thải sinh hoạt khoảng 16 kg/ngày (tương đương 4.800 

kg/năm). 

Quy mô: Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt bằng nhựa HDPE (có nắp 

đậy) dung tích 30L tại các khu vực có phát sinh rác thải (khu vực xay xát, nhà bảo vệ), 

hàng ngày chuyển về khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt phía trước cổng nhà máy trên 

đường tỉnh ĐT 819 có diện tích 4 m2. Khu tập kết có các thùng chứa HDPE thể tích 120-

240L, có nắp đậy để lưu chứa thu gom.  

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 

b) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

Khối lượng phát sinh chất thải răn công nghiệp thông thường khoảng 103.501,34 

kg/ngày. 

Dự án sẽ bố trí 01 công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường với diện tích 10 m2  (5m×2m) được bố trí bên trong nhà 

xưởng xay xát. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hằng ngày tại dự án được thu gom 

và phân loại cuối mỗi ngày để đưa về khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường. Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế Chủ dự án sẽ thu gom vào 

nơi quy định và bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên địa bàn; Đối với chất thải rắn không 

có khả năng tái sử dụng, tái chế Chủ dự án sẽ hợp đồng với đươn vị có chức năng thu gom, 

xử lý theo đúng quy định; Đối với bùn thải từ bể tự hoại định kỳ phải hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đúng theo quy định. 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

b) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải nguy hại 

Dự án sẽ bố trí công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường khu vực lưu trữ được bố trí bên trong nhà xưởng xay xát, có gắn biển dấu hiệu cảnh 

báo, bố trí thiết bị thiết bị PCCC, xây dựng gờ chống tràn và các thiết bị ứng cứu sự cố tràn 
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đổ: giẻ lau, cát khô, bao tay, ủng, dụng cụ quét và hốt rác tại khu vực lưu chứa chất thải 

nguy hại. 

Quy mô: Bố trí các thùng PVC loại 60 lít có dán nhãn mã số CTNH cho từng loại 

CTNH phát sinh trong khu vực chứa chất thải nguy hại có diện tích 08 m2 (4m×2m). 

Chất thải nguy hại phát sinh hằng ngày tại dự án được thu gom và phân loại lưu 

chứa tạm trong các thùng chứa tạm tại dự án, cuối ca công nhân đưa về nhà chứa chất thải 

nguy hại tập trung của cơ sở; các chất thải nguy hại được phân loại, bảo quản theo chủng 

loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, 

bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, định kỳ chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng xử lý theo đúng quy định. 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3.4.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

3.4.2.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

Nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp chống ồn, rung tại nhà máy như sau: 

₋  Máy móc thiết bị sẽ được lắp đặt và vận hành đúng kỹ thuật; 

₋  Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc định kỳ để đảm bảo chế độ làm việc tốt 

nhất cho máy móc và hệ thống quạt; 

₋  Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc tại xưởng sản xuất; 

₋  Đúc móng máy đủ khối lượng, bê tông mác cao và đủ chiều sâu móng; 

₋  Máy vận hành đúng theo công suất thiết kế; 

₋  Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi khi ra vào dự án và 

thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật 

tốt. 

3.4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - văn hoá – xã hội 

₋  Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên trung tâm, thực 

hiện các quy định về an toàn điện, phòng chống cháy nổ kết hợp với các biện pháp thưởng 

phạt thích đáng với các cá nhân không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và 

phòng chống cháy đã ban hành; 

₋  Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, an toàn 

xã hội; vận động cộng đồng dân cư thực hiện giao dịch thương mại đúng theo quy định 

nhằm hạn chế phát sinh cơ sở kinh doanh mua bán tự phát, dịch vụ hàng quán, khu giải 

trí,...; 
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₋  Nghiêm cấm việc buôn bán với hình thức cơ sở kinh doanh mua bán tự phát, dịch 

vụ hàng quán, khu giải trí,... trước cổng tường để tránh gây mất anh ninh trật tự khu vực. 

3.4.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ thống giao thông khu vực 

₋  Xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ kết nối với đường giao thông chính 

trong khu vực một cách hợp lý nhằm đảm bảo lưu lượng xe cộ lưu thông ra đường chính 

thấp nhất ở mức có thể; 

₋  Lắp đặt các biển báo giao thông tại vị trí đấu nối với đường tỉnh ĐT 819; 

₋  Kết hợp với công an giao thông trong khu vực nhằm bảo đảm sự an toàn lưu 

thông cũng như giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động do dự án đến tình hình giao 

thông trên địa bàn. 

3.4.3. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố môi trường 

3.4.3.1. Các biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ sau: 

₋  Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương 

tiện phòng cháy hiệu quả. Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây 

cháy nổ (hệ thống điện); 

₋  Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy theo mạng lưới vòng tại tất cả dãy phòng 

và đặt các đường ống dẫn nước chữa cháy đến từng khu vực chức năng; 

₋  Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các trụ nước và các nguồn nước phục vụ 

cho công tác chữa cháy; 

₋  Tổ chức tập huấn thường xuyên và được hướng dẫn sử dụng các phương tiện 

phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thiệt hại do xảy ra sự cố; 

₋  Thiết kế, lắp đặt hệ thống cột thu lôi chống sét – tiếp địa trên mái nhà; 

₋  Mỗi tủ điện lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền và bảo vệ các vật dụng sử dụng 

điện trong khu vực. 

3.4.3.2. Các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

₋  Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công, vấn đề bố trí máy 

móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện; 

₋  Phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất y tế; 

₋  Tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân trước khi bắt 

đầu lắp đặt máy móc thiết bị; 

₋  Công nhân trực tiếp lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị phải được huấn luyện và 

thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác 

và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật; 
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₋  Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng theo quy định 

hiện hành của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội; 

₋  Áp dụng công tác tuyên truyền, quản lý công nhân chặt chẽ. Cấm các tệ nạn xã 

hội trong khu vực thi công. Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa công nhân với cộng đồng 

dân cư địa phương. 

3.4.3.3. Các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường 

a) Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải 

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố từ đường ống thoát nước thải tại dự án sẽ 

thực hiện với các biện pháp đảm bảo an toàn như sau: 

₋  Đường thoát nước phải có đường cách ly an toàn; 

₋  Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

₋  Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước; 

₋  Sử dụng vật liệu đường ống có độ bền cao và chống ăn mòn; 

₋  Luôn trang bị các thiết bị dự phòng đường ống, mối nối, van, ...; 

₋  Khi phát hiện sự cố, nhân viên vận hành sẽ kiểm tra mức độ hư hỏng và tiến hành 

khắc phục nếu có thể (như thay thế vị trí đường ống bị hư hỏng bằng ống dự phòng, khắc 

phục sự cố hư van, …); 

₋  Khi phát hiện sự cố ngoài tầm kiểm soát, nhân viên lập tức báo cáo ban lãnh đạo 

và tiến hành ứng phó; 

₋  Trong trường hợp sự cố không thể khắc phục ngay lập tức, dự án cam kết sẽ tạm 

dừng hoạt động cho đến khi sự cố được khắc phục. 

b) Sự cố từ bể tự hoại 

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố từ bể tự hoại tại dự án được thực hiện với 

các biện pháp đảm bảo an toàn như sau: 

₋  Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu; 

₋  Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi 

hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh; 

₋  Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

c) Sự cố từ hệ thống xử lý khí thải 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải được áp 

dụng tại dự án như sau: 
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₋  Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý; 

₋  Nhân viên vận hành hệ thống sẽ được đào tạo kiến thức về vận hành, bảo trì và 

bảo dưỡng thiết bị; 

₋  Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như luôn trang bị 

các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút,… 

₋  Khi phát hiện sự cố, nhân viên vận hành sẽ kiểm tra mức độ hư hỏng và tiến hành 

khắc phục nếu có thể (như thay thể thiết bị hư hỏng bằng thiết bị dự phòng, khắc phục sự 

cố rò rỉ đường ống thu gom bụi, thay dung dịch hấp thụ…); 

₋  Khi phát hiện sự cố ngoài tầm kiểm soát, nhân viên vận hành hệ thống lập tức 

báo cáo ban lãnh đạo và tiến hành ứng phó; 

₋  Trong trường hợp sự cố không thể khắc phục ngay lập tức, dự án cam kết sẽ tạm 

dừng các công đoạn sản xuất làm phát sinh bụi cho đến khi sự cố được khắc phục; 

₋  Một số biện pháp khắc phục sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí 

thải như sau: 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 

Quạt hút 

Máy không làm việc 

nhưng nóng 

Điện nguồn mất pha đưa 

vào motor 
Kiểm tra khắc phục 

Máy làm việc nhưng 

có tiếng kêu gầm 

Máy bị ngược chiều 

quay 
Kiểm tra khắc phục 

Hệ thống xử lý 

khí thải 

Hoạt động không hiệu 

quả 

Túi vải không còn khả 

năng lọc bụi; 

Quạt hút không hoạt 

động 

Thường xuyên hoàn 

nguyên khả năng lọc, rũ 

bụi túi vải và bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống 

 

d) Sự cố từ khu chứa chất thải nguy hại 

CTNH được lưu giữ tại dự án tại nhà chứa chất thải trong một thời gian ngắn trước 

khi được các đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý đúng quy định. Trong thời gian tồn 

trữ tại dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn như sau: 

₋  Vị trí khu vực lưu trữ: thuận lợi cho xe ra vào vận chuyển chất thải đi xử lý. Các 

thùng chứa chất thải nguy hại đặt thẳng đứng, thùng có nắp đậy; 

₋  Nhân viên phụ trách phải được đào tạo về bảng dữ liệu an toàn của tất cả các chất 

được lưu giữ và vận chuyển, nắm được các hướng dẫn và công tác an toàn vệ sinh cũng 

như các hướng dẫn và những biện pháp ứng cứu khi có sự cố; 

₋  Bố trí chất thải trong kho: tuân thủ các quy định an toàn trong lưu trữ: có khoảng 

trống giữa tường với các thùng lưu giữ chất thải gần tường nhất và chừa lối đi lại bên trong 

để kiểm tra, chữa cháy; 

₋  Không để rác thông thường trong khu vực lưu trữ CTNH; 
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₋  Trường hợp khi có sự cố chủ dự án phải khắc phục ngay lập tức, chất thải sẽ được 

lưu chứa tạm vào các thùng chứa, khu vực có mái che chắn và gọi ngay cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý kịp thời. 

3.5. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.5.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 72. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT Tên công trình, biện pháp Số lượng Công suất 

1  Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 01 hệ thống - 

2  Hệ thống thu gom, thoát nước thải 01 hệ thống - 

3  Bể tự hoại Bastaf 01 4,6 m3 

4  Khu chứa chất thải rắn sinh hoạt 01 04 m2 

5  Khu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 01 10 m2 

6  Kho chứa chất thải nguy hại 01 08 m2 

7  Hệ thống thu hồi bụi từ công đoạn xay xát 01 hệ thống 20.000 m3/giờ 

8  Hệ thống thu hồi bụi từ công đoạn lau bóng 01 hệ thống 20.000 m3/giờ 

9  Hệ thống thu hồi bụi từ công đoạn nhập liệu 01 hệ thống 20.000 m3/giờ 

3.5.2. Tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 73. Bảng bố trí nhân sự cho công tác bảo vệ môi trường 

Bộ phận Nhiệm vụ Người chịu trách nhiệm 

Chủ dự án 

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, bố 

trí nhân sự trong công tác vận 

hành các công trình môi 

trường. 

Chủ dự án 

Bộ phận quản lý môi trường – 

kỹ thuật 

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo 

giám sát khí thải, nước thải, 

công tác thu gom, lưu trữ, xử 

lý chất thải rắn… 

Trưởng bộ phận quản lý 

Nhân viên vệ sinh 

Vệ sinh và thu gom rác, chất 

thải rắn, chất thải sinh hoạt, 

chất thải nguy hại 

Nhân viên trực tiếp làm việc 

3.6. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự 

báo  

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng báo cáo, thì các nguồn số liệu về nội dung đầu 

tư xây dựng các hạng mục công trình chính và phụ trợ, máy móc, thiết bị kỹ thuật, nguyên 

vật liệu sử dụng, tiến độ thi công xây dựng và đưa vào hoạt động, nguồn nhân lực lao động, 

địa hình địa chất, khí tượng thuỷ vặn, kinh tế - xã hội, các thành phần môi trường,.., đã 

được thu thập, kiểm tra với mức độ chi tiết đạt yêu cầu nhằm bảo đảm độ tin cậy số liệu 

đầu vào. Đó là sự nỗ lực cao của chủ dự án và đơn vị tư vấn trong việc bảo đảm chất lượng 

nguồn số liệu sử dụng cho việc thực hiện báo cáo đạt được độ tin cậy, độ phủ và mức độ 

đầy đủ theo yêu cầu. 
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Trong giai đoạn thi công xây dựng và đi vào vận hành của dự án, thì kết quả đánh 

giá, dự báo tác động trong báo cáo dựa trên việc sử dụng các số liệu đánh giá, dự báo tác 

động của WHO (1993), UNEP (2012) với độ tin cậy và độ chính xác được chấp nhận rộng 

rãi. Báo cáo đã tính toán, đề cập được hầu hết các tác động điển hình trong quá trình hoạt 

động của dự án. Đặc biệt là việc nghiên cứu đánh giá, dự báo và làm rõ được một số tác 

động quan trọng nhất của dự án bao gồm, như: tác động do bụi, khí thải, nước thải và chất 

thải rắn trong giai đoạn hoạt động dự án. 

Các phương pháp áp dụng trong báo cáo đang được sử dụng rộng rãi trong quá trình đánh 

giá tác động môi trường hiện nay tại Việt Nam, cũng như các nước trên thế giới dựa trên việc sử 

dụng hệ số phát thải của WHO, UNEP, US-EPA và phương pháp tính toán, dự báo đã được thế 

giới công nhận, có độ tin cậy và độ chính xác cao. Có thể khẳng định là báo cáo đã tính toán, dự 

báo và đề cập được hầu hết các tác động điển hình phát sinh từ quá trình thực hiện dự án theo 

các phương pháp đánh giá tác động môi trường áp dụng, cũng như dựa trên thực tế hoạt động 

của các dự án đầu tư có tính chất và quy mô tương tự. 

Tổng hợp về mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường 

có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 74. Độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường trong giai 

đoạn xây dựng và hoạt động của dự án 

STT 
Tác động  

môi trường 

Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 

Trung 

bình 

Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt động của các 

thiết bị phục vụ thi công xây dựng; 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của các dự án tương 

tự, có thể dự báo tin cậyvề các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường không khí 

2 
Tác động đến môi 

trường nước 
Khá 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương 

tự, từ quy mô hoạt động của dự án, có thể dự báo tin cậyvề 

nước thải phát sinh và các tác động có thể ảnh hưởng đến 

môi trường nước. 

3 

Tác động đến môi 

trường đất do 

CTR, CTNH,… 

Khá 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương 

tự và tiêu chuẩn thiết kế, có thể dự báo tin cậy về CTR, 

CTNH phát sinh 

4 
Tác động kinh tế - 

xã hội 

Trung 

bình 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương 

tự, có thể đưa ra những dự báo chi tiết về các tác động và 

nguy cơ xảy ra đối với vùng lân cận dự án 

5 
Tác động đến môi 

trường tự nhiên 

Trung 

bình 

Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương 

tự, có thể đưa ra những dự báo chi tiết về những ảnh hưởng 

đến môi trường tự nhiên trong khu vực do hoạt động của 

dự án. 
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Nhận xét: 

 Nhìn chung, có thể đưa ra đánh giá tổng hợp như sau: tuy còn có một số nguồn, tác 

động chưa thể định lượng hóa cụ thể các đặc trưng do thiếu căn cứ kỹ thuật tin cậy (chủ 

yếu là các nguồn thải phát sinh có tính phân tán, cục bộ và rất gián đoạn), song về cơ bản 

các nguồn và các tác động đóng vai trò chính, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc 

gây ra các tác động thời điểm điển hình và các tác động tích lũy lâu dài của dự án đối với 

trạng thái môi trường trên khu vực, đều đã được làm rõ, đánh giá và dự báo đầy đủ, đảm 

bảo độ tin cậy và chi tiết yêu cầu theo mẫu hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 
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Chương 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án có 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học) 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ đầu tư 

Các cơ quan quản lý môi trường Nhà nước như: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Long An, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Thạnh cùng với các cơ quan hữu 

quan sẽ phối hợp với Chủ dự án kiểm tra, thanh tra những nội dung công việc có liên quan 

tới công tác bảo vệ môi trường và phòng chống sự cố môi trường tại dự án. Khi dự án triển 

khai xây dựng và hoạt động, Chủ đầu tư cam kết sẽ: 

₋  Dành đủ kinh phí để triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường đã 

xác định trong báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt; Tuân thủ nghiêm chỉnh các tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định. 

₋  Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, nâng cao ý thức về bảo vệ môi 

trường cho người lao động tại dự án. 

₋  Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện chương trình giám sát môi trường của 

dự án theo đúng quy định và thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các 

khu vực có khả năng xảy ra những tác động chính đến môi trường. 

₋  Chấp hành nghiêm túc công tác báo cáo môi trường và công khai hoá thông tin 

môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. 

₋  Chấp hành quy định về kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường. 

Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án: (Ông) Trần Cao Sơn                                                                                181 
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng – Công nghệ Môi trường Nano 

Bảng 75. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

Thi công, xây 

dựng 

Hoạt động chuẩn 

bị triển khai xây 

dựng: phát 

quang, san lấp 

mặt bằng 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn, độ rung 

- Chất thải rắn 

- Lắp đặt hàng rào tôn (3m) che chắn xung quanh dự án xây 

dựng; 

- Các công nhân làm việc trong thời điểm san lấp phải được 

trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động.  

- Tưới nước mặt đường hằng ngày vào các ngày nắng, quét 

dọn mặt đường … 

Thực hiện đồng thời 

với quá trình xây dựng 

Thi công xây 

dựng các hạng 

mục công trình, 

vận chuyển vật 

liệu xây dựng và 

chất thải 

- Khí thải, bụi; 

- Tiếng ồn, độ rung; 

- Chất thải rắn xây 

dựng và chất thải 

nguy hại. 

- Kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp; 

- Trang bị bảo hộ lao động; 

- Bảo trì, bảo dưỡng các máy móc thiết bị thi công; 

- Giáo dục ý thức về các biện pháp tránh ồn; 

- Đối với chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại thu 

gom chứa nơi có mái che. Tái sử dụng trong quá trình thi 

công, bán phế liệu, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý. 

Thực hiện đồng thời 

với quá trình xây dựng 

Hoạt động công 

nhân xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt. 

-  Công nhân sử dụng nhà vệ sinh di động; 

-  Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom về khu vực tập kết 

chất thải sinh hoạt tạm thời và bàn giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom. 

Thực hiện đồng thời 

với quá trình xây dựng 

Nước mưa chảy 

tràn 
-  Nước mưa chảy tràn 

-  Tiêu thoát nước mưa bằng hệ thống thoát nước tách biệt 

thoát nước thải; 

-  Quản lý nguyên vật liệu xây dựng, hạn chế tối đa công tác 

vệ sinh sửa chữa máy móc, thiết bị thi công. 

Thực hiện đồng thời 

với quá trình xây dựng 

Sự cố trong quá 

trình thi công 

-  Tai nạn lao động 

-  Cháy nổ, hỏa hoạn 

-  Ban hành, tuân thủ nội quy an toàn lao động; 

-  Đảm bảo sự chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn 

lao động của cán bộ quản lý và công nhân xây dựng; 

Thực hiện đồng thời 

với quá trình xây dựng 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

-  Ban hành, tuân thủ các quy định PCCC; 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC. 

Vận hành 

Hoạt động giao 

thông 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn, rung 

-  Thường xuyên vệ sinh, dọn vệ sinh khuôn viên nhà máy 

-  Khi các xe lưu thông vào dự án cần giảm tốc độ và tắt xe 

khi đã dừng, đỗ  

Trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và 

trong suốt thời gian 

hoạt động 

Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân lao động 

-  Nước thải sinh hoạt 

- Chủ đầu tư xây dựng bể tự hoại cải tiến Bastaf (kết hợp khử 

trùng), nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt sau đó xả ra kênh Tập Đoàn 7. 

Trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và 

trong suốt thời gian 

hoạt động 

-  Chất thải rắn sinh hoạt 

- Thu gom vào các thùng chứa chất thải bố trí tại khu vực nhà 

xưởng sau đó tập kết về khu vực chứa chất thải sinh hoạt và 

hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý 

Trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và 

trong suốt thời gian 

hoạt động 

Chất thải không 

khống chế 
-  Nước mưa chảy tràn 

-  Quản lý tốt các nguồn phát sinh chất thải 

-  Sử dụng hệ thống thu gom thoát nước mưa tách riêng biệt 

hệ thống thu gom thoát nước thải 

Trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và 

trong suốt thời gian 

hoạt động 

Hoạt động sản 

xuất 

-  Bụi 

-  Mùi hôi từ quá trình 

lưu chứa chât thải 

-  Tiếng ồn, rung 

-  Trồng cây xanh xung quanh 

-  Bê tông đường giao thông nội bộ 

-  Lắp đặt các hệ thống lọc bụi túi vải thu gom, xử lý bụi trong 

quá trình xay xát 

- Kiểm soát, giữ vệ sinh khu vực lưu chứa chất thải 

-  Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị sản xuất, trang bị đệm lót 

chống lưng 

Trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và 

trong suốt thời gian 

hoạt động 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

-  Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

-  Bố trí khu vực chứa chất  thải rắn công nghiệp thông thường 

và ký hợp đồng với Đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử 

lý đúng quy định 

-  Chất thải nguy hại 
-  Bố trí kho chứa chất thải và ký hợp đồng với Đơn vị có chức 

năng để vận chuyển, xử lý đúng quy định 

Sự cố trong quá 

trình vận hành 

-  Tai nạn lao động, cháy 

nổ 

-  Sự cố môi trường 

-  Phòng chống tai nạn lao động: chấp hành nghiêm chỉnh các 

quy định an toàn lao động. 

-  Phòng cháy chữa cháy: tuân thủ các quy định PCCC, xây 

dựng ý thức PCCC 

- Phòng chống sự cố môi trường: thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa ứng phó các rủi ro, sự cố theo quy định 

Trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và 

trong suốt thời gian 

hoạt động 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ đầu tư  

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT 

– BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Chủ dự án đề xuất chương trình giám sát môi 

trường trong giai đoạn hoạt động dự án như sau: 

5.2.1. Trong giai đoạn xây dựng 

 Giám sát môi trường không khí xung quanh 

₋  Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực đang xây dựng. 

₋  Các thông số môi trường cần giám sát: Bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NO2. 

₋  Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

₋  Tiêu chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí;  

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 Giám sát nước thải sinh hoạt 

₋  Giám sát việc thu gom và chuyển giao nước thải từ nhà vệ sinh di động. 

₋  Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

₋  Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận 

chuyển, xử lý chất thải từ nhà vệ sinh di động. 

 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

Trong thời gian xây dựng, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại và chứa vào các thùng chứa chất thải tại khu vực 

xây dựng, sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

₋  Thông số giám sát: tổng lượng chất thải. 

₋  Vị trí giám sát: tại khu vực lưu trữ tạm thời chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường (chất thải xây dựng) và chất thải nguy hại.  

₋  Tần số giám sát: thường xuyên. 

₋  Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

5.2.2. Trong giai đoạn vận hành  

 Giám sát nước thải, khí thải 
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Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy 

định tại Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại 

₋  Khu vực phát sinh chất thải, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 

₋  Tần suất giám sát: Thường xuyên trong giai đoạn vận hành. 

₋  Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, thành phần. 

₋  Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

 Giám sát khác 

Thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 66 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ 

môi trường. 
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Chương 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. Tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Quá trình tố chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

₋  Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Long An. 

₋  Đường dẫn trên internet tới nội dung được tham vấn: 

₋  Thời gian đăng tải theo quy định. 

6.1.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

₋  Thời điểm, thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở 

UBND xã Bắc Hòa. 

₋  Thời điểm họp tham vấn: 

₋  Thành phần họp tham vấn:. 

6.1.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

6.1.2. Kết quả tham vấn 

Các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và việc tiếp thu kết quả 

tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được trình bày cụ thể 

như sau: 

Bảng 76. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

STT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng đồng 

dân cư/đối tượng quan tâm 

    

    

    

6.2. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn 

Không có 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo chi tiết về nguồn, quy mô và 

mức độ tác động tiêu cực đối với môi trường từ quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án rút 

ra một số kết luận sau đây: 

₋  Dự án được thực hiện ở vị trí khá thuận lợi: 

+ Nằm trong khu vực có hệ thống giao thông hoàn thiện. 

+ Xung quanh có nguồn lao động địa phương. 

₋  Các lợi ích mang lại như sau: 

+ Tạo việc làm cho người dân địa phương, nhu cầu lao động khi dự án đi vào hoạt 

động là 20 người, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

+ Phát triển ngành xay xát lúa gạo quy mô công nghiệp hiện đại theo định hướng 

của Nhà nước. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án này có thể gây ra các tác động xấu có tính 

chất ngắn hạn và dài hạn tới các đối tượng môi trường tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội 

tại khu vực, nếu như dự án không có kế hoạch tổng thể khống chế, giảm thiểu các tác động 

xấu này trong quá trình thực hiện dự án. 

₋  Các tác động xấu phát sinh từ hoạt động, xây dựng và hoạt động của dự án có 

ảnh hưởng xấu tới sức khỏe công nhân, môi trường và kinh tế - xã hội ở các mức độ khác 

nhau. Trong đó, nước thải là nguồn cần được quan tâm đặc biệt và áp dụng biện pháp xử 

lý hiệu quả để tránh ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận nước thải và môi trường tại khu vực. 

₋  Các hoạt động của dự án cũng có thể gây ra các loại sự cố ô nhiễm nguồn tiếp 

nhận nước thải của dự án, lây lan và phát tán dịch bệnh trên quy mô đàn gia súc lớn,... Tuy 

nhiên, các loại sự cố của dự án đều có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa và khống chế 

an toàn. 

Trên cơ sở nhận dạng, định lượng nguồn, xác định quy mô và đánh giá mức độ tác 

động xấu đối với môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực, cũng như dự báo về 

những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án này, báo cáo đã đề xuất được 

các biện pháp khống chế, giảm thiểu các tác động chính có tính khả thi, hiệu quả chấp nhận 

được và nhìn chung phù hợp với điều kiện khả năng thực hiện thực tế về nguồn lực tài 

chính – kỹ thuật và con người như đã được xác định và trình bày cụ thể trong Chương 3 

của báo cáo. Trong đó, có thể nhấn mạnh về các tác động chính đã được quan tâm đầu tư 

khống chế, giảm thiểu như: 

₋  Tác động do xói lở, nước mưa chảy tràn. 

₋  Tác động do ô nhiễm chất thải rắn (cho cả 2 giai đoạn triển khai). 

₋  Tác động do nước thải. 
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₋  Tác động do ô nhiễm không khí cục bộ (cho cả 2 giai đoạn triển khai). 

₋  Các tai nạn lao động đối với công nhân, các sự cố môi trường có thể xảy ra tại 

dự án và đề xuất các biện pháp phòng chống. 

Bằng việc nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cũng như việc đề xuất các 

chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường dự án, nhìn chung Chủ đầu tư đã 

có những căn cứ khoa học và quản lý tin cậy cho việc lồng ghép chặt chẽ các vấn đề môi 

trường chính vào quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm đáp ứng các mục tiêu đa 

chiều của dự án trong sự kết hợp tốt, hài hòa với các yêu cầu cụ thể của địa phương, cũng 

như cho việc tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình đầu tư 

thực hiện dự án. 

2. Kiến nghị 

Với việc làm rõ, đánh giá, dự báo khá đầy đủ về các tác động môi trường chính và 

đề xuất được các biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động khả thi, hiệu quả, Chủ đầu tư 

kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc xem xét, phê duyệt báo 

cáo ĐTM dự án, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án theo kế hoạch tiến độ 

mà Chủ đầu tư đã đề ra. 

Chủ đầu tư kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cùng các 

ngành hữu quan về việc phối hợp thực hiện các chương trình quản lý môi trường và giám 

sát môi trường của dự án, sau khi báo cáo ĐTM này được phê duyệt. 

3. Cam kết của chủ đầu tư 

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động môi trường của dự án và xây dựng các 

phương án khả thi kiểm soát và giảm thiểu tác động tiêu cực do các hoạt động của dự án. 

Chủ dự án xin cam kết thực hiện các nội dung sau. 

₋  Tuân thủ nghiêm túc luật pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế về bảo vệ môi 

trường. 

₋  Sẽ tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam trong quá trình giám sát và 

bảo vệ môi trường như chương trình giám sát môi trường được nêu trong chương 5. 

₋  Sẽ triển khai và áp dụng các phương pháp kiểm soát các chất ô nhiễm theo đúng 

phương án đã đề xuất trong chương 3 để kiểm soát các chất ô nhiễm tác động tiêu cực 

tới môi trường. 

₋  Hóa chất sử dụng trong dự án là hóa chất thông thường được phép sử dụng, không 

nằm trong danh mục cấm của các cơ quan chức năng. 

₋  Chỉ đưa dự án đi vào vận hành khi đã được Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền 

cấp Giấy phép môi trường 

₋  Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: 

+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan 

trong quá trình thực hiện dự án. 
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+ Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại 

phát sinh tại dự án đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ Môi trường. 

+ Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để 

giảm thiểu bụi, sạt lở, chất lượng nước mưa chảy tràn, bồi lắng, úng ngập và đặc biệt là tác 

động đến dòng chảy trong quá trình thi công và vận hành dự án. 

+ Xây dựng, vận hành bể tự hoại cải tiến Bastaf, xử lý nước thải đảm bảo toàn bộ 

nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án được xử lý đạt QCVN 14/2008/BTNMT, cột B trước 

khi đấu nối ra Kênh Tập Đoàn 7. 

+ Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải 

đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng và vận hành dự án. 

+ Chỉ được đưa dự án vào hoạt động sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường. 

+ Tuân thủ các quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an 

toàn lao động và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án 

nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường. 

+ Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình 

quan trắc, giám sát môi trường, đảm bảo các cam kết như đã nêu trong báo cáo đánh giá 

tác động môi trường. 

+ Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Chủ dự án có trách 

nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có một hoặc các thay đổi so với quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp trước 

đó. 

+ Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các 

Hồ sơ, số liệu đưa ra trong báo cáo ĐTM. 
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4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất, DB776174, thửa đất số 1268, tờ bản đồ số 3; 
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3. Bản vẽ 

1. Bản vẽ tổng thể dự án; 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________ _________________________________________

Số:           /QĐ-UBND Long An, ngày       tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh 
Long An về việc chấp thuận cho ông Trần Cao Sơn thực hiện dự án Nhà xay xát 
lúa gạo, diện tích khoảng 7.849m2 tại xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 92/SKHĐT-KTĐN 
ngày 08/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà xay xát lúa 

gạo, diện tích khoảng 7.849m2 tại xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 
do ông Trần Cao Sơn thực hiện đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 với nội dung điều chỉnh 
như sau:

1. Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư
1.1. Trước khi điều chỉnh: Thông tin nhà đầu tư tại Quyết định số 

4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh:
TRẦN CAO SƠN
Giới tính: Nam Sinh năm: 1952 Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số 300039610 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 

22/9/2014.
Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện 

Tân Thạnh, tỉnh Long An, Việt Nam.
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1.2. Sau khi điều chỉnh:
TRẦN CAO SƠN
Giới tính: Nam                  Sinh năm: 1952          Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số 080052004219 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/6/2021.
Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện 

Tân Thạnh, tỉnh Long An, Việt Nam.
1.3. Lý do điều chỉnh: Cập nhật thông tin nhà đầu tư do chuyển từ chứng 

minh nhân dân sang căn cước công dân.
2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
2.1. Trước khi điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 

4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh:
Kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục 

về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng...theo quy định và đưa dự 
án vào hoạt động sau 12 tháng, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. 

2.2. Sau khi điều chỉnh:
 Tháng 11/2024: Hoàn thành thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng; Xây 

dựng các hạng mục công trình; Đưa dự án đi vào hoạt động.
2.3. Lý do điều chỉnh:
- Dự án đã giải phóng mặt bằng 100%  diện tích; đã được chuyển mục đích 

sử dụng đất 1 phần với diện tích là 3.604 m2; đã được UBND huyện Tân Thạnh 
cho gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng tại Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 
05/10/2023 và nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan. 

- Việc dự án chậm tiến độ là do nguyên nhân khách quan do gặp khó khăn 
trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại 
khoảng 4.245 m2 do chưa được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục dự án 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác và chưa có trong Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tân Thạnh. 

- Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như trên là phù hợp với điểm b 
Khoản 4 Điều 117 Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Điểm c Khoản 4 Điều 41 Luật Đầu 
tư 2020 và tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục theo quy định để 
đưa dự án vào hoạt động

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư:
1. Trách nhiệm của nhà đầu tư, điều kiện ràng buộc đối với dự án đầu 

tư:
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a) Chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết quá trình triển khai thực hiện theo 
tiến độ mà UBND tỉnh đã thống nhất tại Khoản 2 Điều 1 nêu trên.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 
của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trước khi đi vào hoạt động, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục về 
đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, môi trường, lao động, phòng 
cháy chữa cháy, đấu nối giao thông… theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình triển khai, hoạt động dự án phải tuân thủ theo đúng quy định 
của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, 
môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy, đấu nối giao thông và các quy định 
của pháp luật khác có liên quan, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

c) Việc thực hiện các thủ tục đất đai phải phù hợp theo quy định của pháp 
luật hiện hành. Nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án (san lấp mặt bằng, đầu tư hạ 
tầng, xây dựng công trình, ...) sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng 
lúa; nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích đất lúa, đất rừng sang mục 
đích đất khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

d) Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án và các cam kết theo quy định 
của pháp luật; kịp thời giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện (nếu có) 
trong quá trình triển khai dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để 
xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

- Tiếp thu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong 
quá trình thẩm định dự án.

- Tự chịu trách nhiệm về huy động đầy đủ nguồn vốn, đối với trường hợp 
huy động vốn phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phải xin phép theo 
quy định; tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án đảm bảo chất lượng, đúng 
tiến độ.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư định kỳ hàng 
quý, cả năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư; Điều 102, Điều 104, 
Điều 105 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Mẫu báo 
cáo thực hiện theo Mẫu A.I.20 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bổ sung thêm các thông 
tin cần báo cáo khác cho đầy đủ. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 06 
tháng, cả năm theo Điều 71, Điều 72, Khoản 8 Điều 100 Nghị định số 
29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu 
số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

- Báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên trang Web: 
www.qldadt.ictlongan.vn. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ 
báo cáo trên theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành xử lý vi phạm của 
nhà đầu tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 
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- Tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư theo quy 
định tại Điều 69, Điều 70 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ.

e) Thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019:

- Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày UBND 
tỉnh phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Nội dung thông tin dự án phải bảo đảm các nội dung sau: Tên dự án (có 
ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); tên đơn vị chủ đầu tư, địa chỉ và số điện thoại 
liên hệ; diện tích dự án; tổng vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định 
chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu có thay đổi thì Bảng 
thông tin dự án phải cập nhật ít nhất 3 tháng/lần.

g) Đảm bảo triển khai dự án đúng theo các nguyên tắc quy định tại Điều 42 
Luật Đầu tư.

- Trong quá trình triển khai dự án, nếu nhà đầu tư, dự án có vi phạm trên 
các lĩnh vực thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dừng hoạt động dự án 
theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định 
tại Điều 48 Luật Đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực 
hiện dự án theo tiến độ được duyệt tại quyết định này và không thuộc trường hợp 
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu 
tư) theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020; hoặc thực hiện không đúng các nội 
dung khác tại quyết định này thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ 
tục chấm dứt hoạt động dự án. 

- Trường hợp sau này tại vị trí dự án trên, nếu Nhà nước có chủ trương lập 
quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng các công trình 
hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội thì nhà đầu tư phải chấp hành thực hiện 
đúng quy hoạch của Nhà nước.

h) Thực hiện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 
đầu tư khi cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu. Thời điểm thực hiện bảo đảm thực 
hiện dự án đầu tư là theo thỏa thuận với cơ quan đăng ký đầu tư theo đúng quy 
định của pháp luật.

i) Tuân thủ khi quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung và các loại quy hoạch khác 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định trên các lĩnh vực của pháp 
luật hiện hành.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
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- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán về nội dung, thông tin, số liệu, nội dung báo cáo tại hồ sơ đề nghị 
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này, tiếp thu giải trình và thẩm 
định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các 
quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật về 
đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật 
có liên quan.

- Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư tại Điểm 
a Khoản 1 Điều 2 nêu trên.

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài 
chính, nội dung vi phạm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của nhà đầu tư theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư theo 
quy định pháp luật.

- Hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc 
chức năng quản lý ngành theo quy định.

b) UBND huyện Tân Thạnh: 
- Giám sát, thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương đối với 

việc thực hiện dự án của nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên các 
lĩnh vực, đúng mục tiêu đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 
giám sát việc lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019, trường hợp có vi phạm 
thì tiến hành xử lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các sở, ngành tỉnh, UBND 
tỉnh để chỉ đạo xử lý nếu vượt quá thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm trong thẩm quyền về sự phù hợp của dự án đối với các 
loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; … để đảm bảo 
điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng…

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước tại địa phương, giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo 
tiến độ và quy hoạch được phê duyệt. Phối hợp, giải quyết các vấn đề về quản lý 
hành chính, an ninh trật tự trong khu vực của dự án.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Tân Thạnh, nhà đầu tư trong 

việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thủ 
tục môi trường đúng quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi phạm của 
nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật 
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành.

- Việc giao đất, cho thuê đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối 
với dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai, không làm thất thu 
ngân sách nhà nước. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện cam kết, các thủ tục theo 
quy định của pháp luật, đảm bảo phương pháp xác định giá đất theo hướng có lợi 
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cho ngân sách nhà nước và các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư thực hiện dự án 
theo quy định của pháp luật.

d) Sở Xây dựng: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Tân Thạnh, 
nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng theo 
quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi phạm của nhà đầu tư (nếu có) 
trong quá trình thực hiện dự án theo quy định pháp luật trong phạm vi chức năng 
nhiệm vụ quản lý của ngành.

đ) Đối với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi 
trường và các đơn vị liên quan xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai 
của dự án; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc chức 
năng nhiệm vụ quản lý của ngành.

e) Trách nhiệm chung của các cơ quan: 

- Định kỳ hàng quý, hàng năm theo chế độ báo cáo của nhà đầu tư quy định 
tại Điều 72 Luật Đầu tư, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, các Sở ngành 
có liên quan, UBND huyện Tân Thạnh truy cập vào Hệ thống quản lý dự án đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Long An (http://qldadt.ictlongan.vn): Thực hiện các nghiệp 
vụ, thao tác tại hệ thống quản lý dự án đầu tư (cập nhật thông tin dự án, tình hình 
triển khai dự án, đánh giá xác nhận các báo cáo của nhà đầu tư) trên lĩnh vực do 
cơ quan, đơn vị quản lý, phụ trách (đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, giải phóng mặt bằng, thuế, lao động,…). Đối với việc kiểm tra, cập 
nhật báo cáo đột xuất không theo định kỳ như trên thì các sở ngành có liên quan, 
UBND huyện Tân Thạnh chủ động thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, thông 
tin kịp thời, thường xuyên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai dự 
án; kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng 
mắc, nếu vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 4564/QĐ-
UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Long An. Những quy định khác trong 
Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Long An vẫn 
còn giá trị pháp lý thực hiện. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận 
tải, Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch 
UBND huyện Tân Thạnh; ông Trần Cao Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan thi hành quyết định này.

http://qldadt.ictlongan.vn/
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3. Quyết định này được cấp một bản cho nhà đầu tư, một bản được lưu tại 
UBND tỉnh Long An, một bản được lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long 
An./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT.UBND tỉnh(kt);
- CVP, PCVP(kt);
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Quỳnh.
DCCT_td-tt_NMxaygao_TranNgocSon_TanThanh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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rnicu tuc nAx Eo DIA CrriXII CN-VPDKDD r6n rhanh - 430

t. s5 nlcu thira d6t: t26B ; To bdn ao so: :
Dia chi: Ap Th6n C6n, xa B6c Hoa, huy6n T6n Thanh, tinh Long An

2. Di6n tich: 3604 m2;

3. Muc dich sri dung d6t: SKC

4. T6n ngudi stl dung d6t: TIAN CAo Soi\ - NGUvEN THI I<rtOI
Dia chi thud,g tru: Ap Hda Hung, xi Bic Hoa, huy6n T6n Thanh, tinh Long An

5. Cdc thay dOi cria thira d6t so vdi giSy td phrip lf v6 quydn su dung ddt:

6. BdLn vE thria ddt:

6.1. So OO ttl}a A5t 6.2. Chi6u ddi canh thria

Canh ChiAu dni (m)

csr csri

-Khu dit nim tron trong ranh 0 - 50m

: HQA EO VI TRi

Khu<I6t tichlvc:VZi7 Tj'lQ trich luc: t/2000

Ngucri trich luc
(K!, ghi rd ho vd t€n)

Ngay/tr'thanET,. nam 2024- .0_J /" , -*.-E d! u!

i lllGirimdric
Chi nhfnh VIn phdng DKDE
._-. t?i huy$n Tin Thgnh.-

Nguy6n VIn Toin

ctArvrndc



Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 676 Quyển số: 01/2024-SCT/BS
Ngày 11 tháng 09 năm 2024

                       Phó Chủ Tịch

                   Nguyễn Minh Luân



rnfcn LVC nAx o0 n1a cninn

t. SO nieu thria ddt: t054, tz6g ; To bin il6 s6: 3

Eia chi thria tlSt: 6p Thfn cdn, xa Bic Hod, huyQn T6n Th4nh, tinh Long An
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STT Hạng mục công trình Thông số kỹ thuật Đơn vị
Số

lượng

1.  Hệ thống đường ống thu gom
Kích thước: D300mm

Bộ 3
Vật liệu chế tạo: thép CT3

2.  Thiết bị lọc bụi túi vải

Công suất lọc bụi max: 20.000 m3/h

Hệ 3

Số túi lọc bụi: 100 túi;

Kích thước túi: Ø165x4000 mm;

Vật liệu: thép CT3, túi lọc PPS (Ryton)

Hiệu suất lọc bụi: 99%

3.  Quạt hút

Lưu lượng: Lưu lượng 20.000 m3/h

Cái 3
Cột áp: 3.500 Pa;

Công suất: 20HP

Vật liệu: Thép

4.  Ống khói Thân chính ống khói: thép CT3 Cái 3

BẢN VẼ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI

1 1

Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý bụi tại dự án

NKN1
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NHÀ MÁY XAY XÁT
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CAÙT ÑEN TÖÔÙI NÖÔÙC ÑAÀM KYÕ TÖØNG LÔÙP K=0.95
ÑAÙ 0x40 LU LEØN K=0.9
BEÂ TOÂNG ÑAÙ 10x20 M250 DAØY 200 XOA PHAÚNG MAËT

SAÂN ÑÖÔØNG BEÂ TOÂNG

CAÁU TAÏO SAÂN ÑÖÔØNG BEÂ TOÂNG

20
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15
0

SAÂN

KHU VÖÏC TRAÙNH XE KEÁT HÔÏP BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY

GHI CHUÙ SAÂN ÑÖÔØNG - ÑÖÔØNG DAØNH CHO XE CHÖÕA CHAÙY:
- SAÂN ÑÖÔØNG, BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG PHAÛI ÑAÛM BAÛO YEÂU CAÀU CHO XE 

 CHÖÕA CHAÙY HOAÏT ÑOÄNG KHI XAÛY RA SÖÏ COÁ THEO CAÙC YEÂU CAÀU TAÏI MUÏC 6.2; 6.3; 6.4 
CUÛA QUY CHUAÅN QCVN 06:2022/BXD ÑÖÔÏC QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ VEÀ: 

+ CHIEÀU ROÄNG, CHIEÀU CAO SAÂN ÑÖÔØNG, KHAÛ NAÊNG THOAÙT NÖÔÙC MAËT ;
+ BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY, BAÕI QUAY XE; 
+ MAËT ÑÖÔØNG CHO XE CHÖÕA CHAÙY VAØ BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY PHAÛI ÑAÛM BAÛO CHÒU ÑÖÔÏC 

+ KHOÂNG COÙ KEÁT CAÁU CHAËN PHÍA TREÂN ÑÖÔØNG CHO XE CHÖÕA CHAÙY VAØ BAÕI ÑOÃ XE
CHÖÕA CHAÙY.

+ CHIEÀU CAO THOÂNG THUÛY DAØNH CHO PHÖÔNG TIEÄN CHÖÕA CHAÙY ÑI QUA (COÅNG VAØO 
COÂNG TRÌNH, ÑÖÔØNG CHO XE CHÖÕA CHAÙY......) KHOÂNG ÑÖÔÏC NHOÛ HÔN 4,5m.

TAÛI TROÏNG CUÛA XE CHÖÕA CHAÙY THEO YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ VAØ PHUØ HÔÏP VÔÙI CHUÛNG LOAÏI 
PHÖÔNG TIEÄN CAÛNH SAÙT PCCC VAØ CNCH NÔI XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH.

+ BEÀ MAËT BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY PHAÛI NGANG BAÈNG, KHOÂNG COÙ ÑOÄ DOÁC. NEÁU NAÈM TREÂN 
MOÄT MAËT NGHIEÂNG THÌ ÑOÄ DOÁC KHOÂNG ÑÖÔÏC QUAÙ 1:15. ÑOÄ DOÁC CUÛA ÑÖÔØNG CHO XE 
CHÖÕA CHAÙY KHOÂNG ÑÖÔÏC QUAÙ 1:8,3 

THUYEÁT MINH BAÛNG TÍNH BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY:

- THEO QUY CHUAÅN QCVN 06:2022/BXD - QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ AN TOAØN CHAÙY

CHO NHAØ VAØ COÂNG TRÌNH. 

+ COÂNG TRÌNH: NHAØ MAÙY XAY XAÙT LUÙA GAÏO THEO BAÛNG 6 THUOÄC NHOÙM F5 (F5.3). 

+ COÂNG TRÌNH ÑÖÔÏC BAÛO VEÄ BAÈNG SPRINKLER, COÙ TOÅNG KHOÁI TÍCH: (100m * 18m)*10,45m = 18810 m3 < 28400 m3
=> CHIEÀU DAØI BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY LÔÙN HÔN HOAËC BAÈNG 1/6 CHU VI VAØ KHOÂNG

+ COÂNG TRÌNH COÙ CHIEÀU CAO < 15m => KHOÂNG YEÂU CAÀU VEÀ CHIEÀU ROÄNG BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY
NHÖNG KHOÂNG ÑÖÔÏC NHOÛ HÔN 3,5m THEO QUY ÑÒNH BAÛNG 15.

NHOÛ HÔN 15m THEO QUY ÑÒNH TAÏI BAÛNG 16.

+ CHU VI COÂNG TRÌNH: (100m*2 + 18m*2)/6 = 39.333m
=> BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY CUÛA COÂNG TRÌNH COÙ CHIEÀU ROÄNG: 3,5m CHIEÀU DAØI 40m.
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BIEÅN BAÙO BAÕI ÑOÃ CHO XE CHÖÕA CHAÙY (NEÀN TRAÉNG CHÖÕ ÑOÛ CHIEÀU CAO CHÖÕ KHOÂNG NHOÛ QUAÙ 50mm) ÑÖÔÏC ÑAËT ÔÛ ÑIEÅM
ÑAÀU VAØ ÑIEÅM CUOÁI CUÛA BAÕI ÑOÃ XE, CHIEÀU CAO BIEÅN BAÙO ÑÖÔÏC TÍNH TÖØ MAËT ÑAÁT TÔÙI ÑIEÅM THAÁP NHAÁT CUÛA BIEÅN BAÙO
LAØ 1,25M, BIEÅN BAÙO PHAÛI ÑAÛM BAÛO NHÌN ÑÖÔÏC VAØO BUOÅI TOÁI VAØ CAÙCH BAÕI ÑOÃ XE KHOÂNG QUAÙ 3M.

BAÕI ÑOÃ XE
CHÖÕA CHAÙY

BAÕI ÑOÃ CHO XE
CHÖÕA CHAÙY

12
50

BAÕI ÑOÃ CHO XE
CHÖÕA CHAÙY

12
50

CHI TIEÁT BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY

100

40
0

40
0

400

CAÙC DAÕY SÔN PHAÛN QUANG
ÑAÛM BAÛO NHÌN ÑÖÔÏC BUOÅI TOÁI

BAÕI ÑOÃ CHO XE
CHÖÕA CHAÙY

12
50

5000

BAÕI ÑOÃ XE CHÖÕA CHAÙY PHAÛI
CHÒU ÑÖÔÏC TAÛI TROÏNG XE

5000 5000

35
00
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SAÂN ÑÖÔØNG BEÂ TOÂNG
ÑAÛM BAÛO TAÛI TROÏNG XE CHÖÕA CHAÙY

B

THUYẾT MINH BÃI ĐỖ XE CHỮA CHÁY

     VÀ ĐƯỜNG CHO XE CHỮA CHÁY:

-  Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí đảm bảo để khoảng cách đo theo phương nằm ngang từ mép gần nhà hơn của bãi

đỗ đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 2 m và không xa quá 10 m.

-  Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15. Độ

dốc của đường cho xe chữa cháy không được quá 1:8,3.

-  Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụtlớn hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có

bãi quay xe được thiết kế theo quy định trong 6.4.

-  Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải được đảm bảo thông thoángtại mọi thời điểm. Khoảng không giữa

bãi đỗ xe chữa cháy và lối vào từ trên cao phải đảm bảo không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác.

-  Phải đánh dấu tất cả các góc của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháyngoại trừ những đường giao thông

công cộng được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháyhoặc đường cho xe chữa cháy. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng

cácdải sơn phản quang, đảm bảo có thể nhìn thấy được vào buổi tối và phảibố trí ở cả hai phía của đường cho xe chữa

cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháyvới khoảng cách không quá 5 m.

- Tại các điểm đầu và điểm cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải có biển báo nền trắng, chữ đỏ

với chiều cao chữ không nhỏ hơn 50 mm.Chiều cao từ mặt đất đến điểm thấp nhất của biển báo phải nằm trong khoảng 1,0

m đến 1,5 m. Biển báo phải đảm bảo nhìn thấy được vào buổi tối và không được bố trí cách đường cho xe chữa cháy hoặc

bãi đỗ xe chữa cháy quá 3 m.Tất cả các phần của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy không được cách biển

báo gần nhất quá 15 m.

-  Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu

thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH nơi xây dựng công trình.
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*THUYEÁT MINH:
- ÑÖÔØNG OÁNG KYÕ THUAÄT, ÑÖÔØNG CAÙP ÑI XUYEÂN QUA CAÙC KEÁT CAÁU TÖÔØNG, SAØN, VAÙCH,
THÌ CHOÃ TIEÁP GIAÙP GIÖÕA CAÙC ÑÖÔØNG OÁNG, ÑÖÔØNG CAÙP VÔÙI CAÙC KEÁT CAÁU NAØY ÑÖÔÏC
CHEØN BÒT HOAËC XÖÛ LYÙ THÍCH HÔÏP ÑEÅ KHOÂNG LAØM GIAÛM CAÙC CHÆ TIEÂU KYÕ THUAÄT VEÀ
CHAÙY THEO YEÂU CAÀU CUÛA KEÁT CAÁU.
- TRONG KHOÂNG GIAN BEÂN TREÂN CAÙC TRAÀN TREO KHOÂNG BOÁ TRÍ CAÙC KEÂNH VAØ ÑÖÔØNG
OÁNG ÑEÅ VAÄN CHUYEÅN CAÙC CHAÙY DAÏNG KHÍ, HOÃN HÔÏP BUÏI - KHÍ, CHAÁT LOÛNG VAØ VAÄT
LIEÄU CHAÙY.
- KHOÂNG CHO PHEÙP BOÁ TRÍ CAÙC KEÂNH, GIEÁNG VAØ ÑÖÔØNG OÁNG VAÄN CHUYEÅN KHÍ CHAÙY,
HOÃN HÔÏP BUÏI - KHÍ CHAÙY, CHAÁT LOÛNG CHAÙY, CHAÁT VAØ VAÄT LIEÄU CHAÙY XUYEÂN QUA CAÙC
TÖÔØNG VAØ SAØN NGAÊN CHAÙY LOAÏI 1.

THUYEÁT MINH

- MAÙI LÔÏP TOÂN KHOÂNG ÑÖÔÏC LAÉP ÑAËT TAÁM XOÁP CAÙCH NHIEÄT TREÂN HOAËC DÖÔÙI MAÙI TOÂN.

THUYEÁT MINH LOÁI LEÂN MAÙI

- THEO QUY ÑÒNH TAÏI MUÏC 6.6, MUÏC A.1.3.1 - PHUÏ LUÏC A CUÛA QCVN 06:2022/BXD QUY CHUAÅN
KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ AN TOAØN CHAÙY CHO NHAØ VAØ COÂNG TRÌNH.
+ COÂNG TRÌNH COÙ CHIEÀU CAO TÍNH TÖØ NEÀN ÑEÁN ÑÆNH MAÙI LAØ 9,4M < 10M SO VÔÙI QUY ÑÒNH.
=> COÂNG TRÌNH KHOÂNG CAÀN BOÁ TRÍ LOÁI LEÂN MAÙI
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MAËT CHÍNH TRUÏC 1-21  TL:1/100
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GHI CHUÙ CÖÛA ÑI :

- Ñ1: CÖÛA SAÉT 2 CAÙNH LUØA VEÀ 2 BEÂN  ROÄNG 4m CAO 4,3m 

- S1: CÖÛA SOÅ LUØA 4 CAÙNH ROÄNG 2,4m CAO 1,5m 

GHI CHUÙ KEÁT CAÁU NHAØ XÖÔÛNG:
- COÄT THEÙP
- KHUNG KEØO THEÙP
- TÖÔØNG TRUÏC 1, 21 XAÂY GAÏCH DAØY 100 CAO 3500 PHÍA TREÂN VAÙCH
TOLE.
- TÖÔØNG CAÙC TRUÏC COØN LAÏI XAÂY GAÏCH DAØY 100 CAO 3500 PHÍA TREÂN
VAÙCH TOLE
- MAÙI TOÂN SOÙNG VUOÂNG MAÏ MAØU.
- MAÙI LÔÏP TOÂN KHOÂNG ÑÖÔÏC LAÉP ÑAËT TAÁM XOÁP CAÙCH NHIEÄT TREÂN HOAËC
DÖÔÙI MAÙI TOÂN .
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MAËT CAÉT B-B TL: 1/50
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MAËT CAÉT C-C TL: 1/50
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COTE HOAØN THIEÄN NEÀN KHO
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NHAØ MAÙY XAY XAÙT LUÙA GAÏO
(HAÏNG SAÛN XUAÁT C)

BAÛN VEÕ :

BAÛN VEÕ SOÁ

NGAØY

CHÆNH SÖÛA LAÀN

. . . . / 9 / 2024

CHUÛ ÑAÀU TÖ

GIAÙM ÑOÁC:

TRIEÅN KHAI:

COÂNG TRÌNH

SOÁ : 48 / KX.PCCC.2024

HAÏNG MUÏC

BVKT :     / 5 

KTS. NGUYEÃN TROÏNG THAÄT

ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG

CHUÛ TRÌ - THIEÁT KEÁ:

KTS. NGUYEÃN TROÏNG THAÄT

HEÄ THOÁNG PCCC 

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ

KS. ÑOÃ THAØNH TRUNG

BAÛN VEÕ ÑEÀ NGHÒ THAÅM DUYEÄT PCCC

COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN

KIEÁN XANH
XAÂY DÖÏNG VAØ PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY

ÑC: SOÁ 42 - NGUYEÃN MINH TRÖÔØNG - P.3 - TP. TAÂN AN - T. LONG AN
ÑT: 0272 2 460 700 - 0908 644 110 - Email: kienxanhlongan@gmail.com

AÁP THAÄN CAÀN, XAÕ BAÉC HOØA
HUYEÄN TAÂN THAÏNH, TÆNH LONG AN

 TRAÀN CAO SÔN

MAËT CAÉT A-A  TL:1/100
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CT. LAM THOÂNG GIOÙ

10
00

3000

CT. CÖÛA SOÅ LUØA S1

15
00

2400

43
00

4500

CÖÛA SAÉT 2 CAÙNH
LUØA VEÀ 2 HÖÔÙNG

CÖÛA SAÉT 2 CAÙNH
LUØA VEÀ 2 HÖÔÙNG

CT. CÖÛA ÑI Ñ1
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* CHUÙ THÍCH:

- TOÅNG DIEÄN TÍCH KHOAÛNG HÔÛ THOAÙT GIOÙ CUÛA NOÙC GIOÙ: 0,4m x 90m x 2 = 72 m².
- TOÅNG DIEÄN TÍCH KHOAÛNG HÔÛ THOAÙT GIOÙ CUÛA LAM GIOÙ: 1m x 3m x 40 = 120 m².
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(VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT DỄ CHÁY)
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CT. NOÙC GIOÙ (THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN)

GHI CHUÙ THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN:
- THIEÁT KEÁ THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN ÑAÛM BAÛO CHUÙ THÍCH 2, CHUÙ THÍCH 3, PHUÏ
LUÏC D, QCVN 06:2022/BXD VAØ SÖÛA ÑOÅI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD:
+ MEÙP TREÂN OÂ TROÁNG KHOÂNG THAÁP HÔN 2,5M VAØ MEÙP DÖÔÙI OÂ TROÁNG
KHOÂNG CAO QUAÙ 1,5m TÍNH TÖØ MAËT SAØN.
+ CHIEÀU ROÄNG TOÁI THIEÅU CHO 0,24m CHO MOÃI CHIEÀU DAØI TÖÔØNG NGOAØI NHAØ.

- CHIEÀU DAØI TÖÔØNG NGOAØI TRUÏC 1-21 VAØ TRUÏC 21-1: 100m.
- CHIEÀU ROÄNG LOÃ THOÂNG GIOÙ YEÂU CAÀU: 0,24 x 100m = 24m.
- CHIEÀU ROÄNG LOÃ THOÂNG GIOÙ THIEÁT KEÁ: 2,4m x 14cöûa soå = 33,6m.

==> TOÅNG CHIEÀU ROÄNG LOÃ THOÂNG GIOÙ CUÛA NHAØ MAÙY XAY XAÙT LÔÙN HÔN
TOÅNG CHIEÀU ROÄNG LOÃ THOÂNG GIOÙ YEÂU CAÀU.
==> THOÂNG GIOÙ TÖÏ NHIEÂN TÖÔØNG NGOAØI TRUÏC 1-21; TRUÏC 21-1 ÑAÛM BAÛO
YEÂU CAÀU CHUÙ THÍCH 2, CHUÙ THÍCH 3, PHUÏ LUÏC D, QCVN 06:2022/BXD VAØ SÖÛA
ÑOÅI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

CÖÛA SOÅ LUØA 4 CAÙNH

ROÄNG 2400 CAO 1500

LAM THOÂNG GIOÙ
ROÄNG 3000 CAO 1000
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ROÄNG 2400 CAO 1500

LAM THOÂNG GIOÙ
ROÄNG 3000 CAO 1000
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